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MÔN TOÁN - KHỐI 11 

A. TRẮC NGHIỆM

Phần 1. Đại số và Giải tích

Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào có tập xác định là 
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Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số 
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Câu 2: Tìm điều kiện xác định của hàm số 
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Câu 3: Tìm điều kiện xác định của hàm số  
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Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng:
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Câu 5: Tìm điều kiện xác định của hàm số  
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Câu 6: Tìm điều kiện xác định của hàm số 
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Câu 7: Tìm tập xác định của hàm số 
[image: image35.wmf]13cos

10sin

x

y

x

-

=

 

A. 
[image: image36.wmf]þ

ý

ü

î

í

ì

+

¹

Î

p

p

k

x

R

x

2



C. 
[image: image37.wmf]þ

ý

ü

î

í

ì

¹

Î

2

p

k

x

R

x


B. 
[image: image38.wmf]{

}

p

2

k

x

R

x

¹

Î



D. 
[image: image39.wmf]{

}

p

k

x

R

x

¹

Î


Câu 8. Tìm tập xác định của hàm số 
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Câu 9. Tìm tập xác định của hàm số 
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Câu 10. Tìm tập xác định của hàm số 
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Câu 11. Tìm tập xác định của hàm số 
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Câu 12: Chu kỳ của hàm số  y = tanx là:
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Câu 13: Hàm số lượng giác nào dưới đây có đồ thị đối xứng qua Oy

A. y=sinx
        B. y=cosx

C. y=tanx

   D. y=cotx

Câu 14: Cho biết khẳng định nào sau đây là sai? 
         Xét trên TXĐ thì

A. Hàm số y=cosx là hàm số lẻ


B. Hàm số y=sinx là hàm số lẻ

C. Hàm số y=tanx là hàm số lẻ


D. Hàm số y=cotx là hàm số lẻ

Câu 15: Cho biết khẳng định nào sau đây là đúng?    Xét trên TXĐ thì

A. Hàm số lượng giác có TGT là [-1;1]

B. Hàm số y=cosx có TGT là [-1;1]

C. Hàm số y=tanx có TGT là [-1;1]


D. Hàm số y=cotx có TGT là [-1;1]

Câu 16. Tìm GTLN, GTNN của hàm số 
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Câu 17. Tập giá trị của hàm số 
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Câu 18. Tìm tập giá trị của hàm số 
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Câu 19. Tìm GTNN, GTLN của hàm số 
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Câu 20. Tìm GTNN, GTLN của hàm số 
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Câu 21. Tìm GTLN của hàm số :
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Câu 22. Tìm điều kiện của tham số 
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Câu 23. Tìm GTNN của hàm số 
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Câu 24. Giải phương trình: 
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Câu 25. Giải phương trình     
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Câu 26. Giải phương trình 
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Câu 27. Giải phương trình 
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D. Kết quả khác

Câu 28. Giải phương trình 
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Câu 29. Tìm các nghiệm thuộc khoảng 
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Câu 30. Giải phương trình 
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Câu 31. Giải phương trình 
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Câu 32. Phương trình 
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Câu 33. Giải phương trình: 
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Câu 34.  Giải phương trình : 
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Câu 35. Tìm điều kiện để phương trình : 
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Câu 36. Phương trình nào sau đây vô nghiệm:
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Câu 37. Giải phương trình 
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Câu 38.  Điều kiện để phương trình 
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Câu 39. Từ các chữ số 2,3,5,8,9 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?

A.178                      
B.58                        
C.80                          D.120

Câu 40. Cho các chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hỏi có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau được lập ra từ các chữ số trên ?

A. 252


B. 504


C. 729


D. 224

Câu 41. Từ các chữ số 0,2,3,5,6,8,9 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số?

A.3058


B.2058                     C.8012 

D.12020

Câu 42. Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 ta lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau : 

A.480


B.300    

C.240   

D.200 

Câu 43. Có bao nhiêu  số tự nhiên có 2 chữ số mà cả 2 chữ số đều là số chẵn: 

 A.12


B.16


C.20


D.24

Câu 44. Từ các chữ số 2,3,4,5,8,9 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 2?

A.378


B.280 


C.180


D.1200 

Câu 45. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hỏi có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số lập ra từ các chữ số đã cho?

       A. 40


B. 21


C. 32


D. 24

Câu 46. Cho các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số  khác nhau mà bắt đầu bởi 12.

       A. 60


B. 2100

C. 2160

D. 160

Câu 47. Từ các số 0,1,2,3,4,5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 9:



A.24


B.18


C.16


D.12

Câu 48. Từ các số 1,2,3,4,5,6 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và nhất thiết phải có chữ số 1:



A.240


B. 180


C. 120 


D.Kết quả khác

Câu 49. Cho các chữ số 1;2;3…;9. Hỏi có bao nhiêu cách lập số có 6 chữ số mà số 1 xuất hiện 3 lần, các chữ số còn lại xuất hiện không quá 1 lần.

         
A. 2400

B. 6720

C. 400


D. 1120

Câu 50. Số các số có 4 chữ số chọn từ 1,2,3,4 mà 1, 2 không đứng cạnh nhau là:

A.24


B.18


C.12


D.6

Câu 51. Một hộp có chứa các bi kích thước khác nhau gồm 9 bi đỏ, 6 bi xanh, 5 bi vàng.Số cách chọn 12 bi có đủ 3 màu là:


A. 
[image: image175.wmf](
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B. 
[image: image176.wmf](
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C. 
[image: image177.wmf]12
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D. 
[image: image178.wmf]12
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Câu 52. Một tổ có 6 học sinh, trong đó có 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các học sinh trong tổ thành một hàng dọc sao cho nam, nữ đứng xen kẽ nhau?


A. 36


B. 42 


C. 102


D. 72

Câu 53. Một tổ có 10 học sinh, trong đó có 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các học sinh trong tổ quanh một bàn tròn sao cho nam, nữ ngồi xem kẽ nhau?


A. 2880

B. 2240

C. 30120

D. 28800

Câu 54. Hai đơn vị thi đấu cờ tướng A và B lần lượt có 5 người và 6 người. Cần chọn ra mỗi đơn vị 3 người để ghép cặp thi đấu với nhau. Hỏi có bao nhiêu cách thực hiện như thế?


A. 1200

B. 
[image: image179.wmf]33
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C. 
[image: image180.wmf]33

56

.

AC



D. 
[image: image181.wmf]33
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Câu 55. Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Người ta muốn chọn từ đó ra 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư đó lên 3 bì thư đã chọn, mỗi bì thư chỉ dán 1 tem thư. Hỏi có bao nhiêu cách làm như vậy?

A. 200


B. 30


C. 300


D. 50

Câu 56. Có 4 sách Toán khác nhau, 3 sách Lí khác nhau, 2 sách Hóa khác nhau.Muốn sắp vào 1 kệ dài các cuốn sách cùng môn kề nhau, 2 loại Toán và Lí phải kề nhau thì số cách sắp xếp là :

A. 
[image: image182.wmf]4!3!2!



B. 
[image: image183.wmf]2(4!3!2!)



C. 
[image: image184.wmf]3(4!3!2!)



D. 
[image: image185.wmf]4(4!3!2!)


Câu 57. Có 5 món quà khác nhau, thầy giáo muốn chọn ra 3 món để tặng cho 3 học sinh, mỗi học sinh một món thì số cách là :

A.
[image: image186.wmf]3!




B. 
[image: image187.wmf]3
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C. 
[image: image188.wmf]3
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D. 
[image: image189.wmf]3
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Câu 58. Một tổ có 12 học sinh. Thầy giáo có 3 đề kiểm tra khác nhau.Cần chọn 4 học sinh cho mỗi đề kiểm tra. Hỏi có mấy cách chọn ?

A.
[image: image190.wmf]44
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B
[image: image191.wmf]44
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C. 
[image: image192.wmf]44

128

.

AC



D. 
[image: image193.wmf]4
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Câu 59. Một chi đoàn  có 20 đoàn viên, trong đó có 1 cặp anh em sinh đôi.Cần chọn 5 đoàn viên đi công tác sao cho cặp sinh đôi không đồng thời có mặt thì số cách chọn là :

A. 
[image: image194.wmf]55
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B. 
[image: image195.wmf]5
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C. 
[image: image196.wmf]53
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D. 
[image: image197.wmf]55
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Câu 60. Gieo 3 đồng xu phân biệt đồng chất. Gọi A biến cố” Có đúng hai lần ngửa”. Tính xác suất của biến cố A

A. 
[image: image198.wmf]7
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B. 
[image: image199.wmf]3
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C. 
[image: image200.wmf]5
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D. 
[image: image201.wmf]1
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Câu 61. Trong một hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ và 3 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi, tính xác suất để được ít nhất 2 bi vàng được lấy ra.

A. 
[image: image202.wmf]37

455



B. 
[image: image203.wmf]22
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C. 
[image: image204.wmf]50
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D. 
[image: image205.wmf]121
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Câu 62. Gieo ngẫu nhiên 2 con xúc sắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất của các biến cố sau.  A” Tổng số chấm suất hiện là 7”

A. 
[image: image206.wmf]6
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B. 
[image: image207.wmf]2
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C. 
[image: image208.wmf]5
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D. 
[image: image209.wmf]1
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Câu 63. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tính xắc suất để số được chọn có hai chữ số giống nhau.

A. 0,1


B. 0.3


C. 0.7


D. 0.9

Câu 64. Một hộp chứa 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Tính xắc suất để viên bi lấy ra có màu đỏ.

A. 
[image: image210.wmf]5
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B. 
[image: image211.wmf]1
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C. 
[image: image212.wmf]2
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D. 
[image: image213.wmf]3
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Câu 65. Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất để có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

A. 0,1


B. 
[image: image214.wmf]48
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C. 0.17

D. 
[image: image215.wmf]99

667


Câu 66. Hệ số của số hàng chứa x trong khai triển của 
[image: image216.wmf](
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 là:


A. -90


B. 405


C. 243


D. 15

Câu 67. Số hạng thức 
[image: image217.wmf]1
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 trong khai triển của nhị thức 
[image: image218.wmf](
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 là:


A. 
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B. 
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C. 
[image: image221.wmf]knkn
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D. 
[image: image222.wmf]nknk
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Câu 68. Hệ số của số hạng chứa 
[image: image223.wmf]3
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 trong khai triển của 
[image: image224.wmf](
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 là:


A. -160

B. 160


C. 60


D. 240

Câu 69. Số hạng không chứa 
[image: image225.wmf]x

 trong khai triển nhị thức 
[image: image226.wmf]9
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 là:


A. 672


B. 520


C. -672

D. -520

Câu 70. Tổng tất cả các hệ số trong khai triển của nhị thức 
[image: image227.wmf](
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 là:


A. 1206

B. 4013

C. 3214

D. 4096

Câu 71. Khai triển nhị thức 
[image: image228.wmf](
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 ta được số hạng không chứa y có hệ số là:


A. 64


B. 13


C. 72


D. 22

Câu 72. Trong khai triển 
[image: image229.wmf]2
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, hệ số của 
[image: image230.wmf]3
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 là 
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A. 
[image: image232.wmf]12
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B. 
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C. 
[image: image234.wmf]14
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D. 
[image: image235.wmf]15
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Câu 73. Số hạng không chứa 
[image: image236.wmf]x

 trong khai triển 
[image: image237.wmf]15
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A. 
[image: image238.wmf]3300
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B. 
[image: image239.wmf]3300

81

-



C. 
[image: image240.wmf]3003
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D. 
[image: image241.wmf]3003
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Câu 74. Hệ số của 
[image: image242.wmf]8
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 trong khai triển 
[image: image243.wmf](
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 là:


A. 
[image: image244.wmf]84
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B. 
[image: image245.wmf]204

24

2

C



C. 
[image: image246.wmf]1614
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D. 
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Câu 75. Trong khai triển 
[image: image248.wmf](
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, hệ số của 
[image: image249.wmf]1213
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 là:


A. 5200300

B. 8207300

C. 15101019

D. Kết quả khác.
Phần 2. Hình học

Câu 1. Trong mặt phẳng (P) cho tứ giác lồi 
[image: image250.wmf]ABCD.

 S là điểm nằm ngoài mặt phẳng (P). 
M , N là trung điểm của BC và AC, DN cắt AB tại E, DM cắt AC tại I. Giao tuyến giữa mp (SMD) với (SAC) là 


A. SI


B. NS


C. SE


D. MN

Câu 2. Cho hình chóp 
[image: image251.wmf]S.ABCD.

 ABCD là hình thang đáy lớn AD, M là trung điểm SA, O là giao điểm của hai đường chéo hình thang. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (MBD) là đường thẳng:


A. MO


B. SO


C. MC


D. MB

Câu 3. Cho hình chóp 
[image: image252.wmf]S.ABCD.

 ABCD là hình bình hành, O là giao điểm của AC và 
[image: image253.wmf]BD.

 G là trọng tâm tam giác ACD, N thuộc đoạn SA, I là trung điểm 
[image: image254.wmf].

CD

 Giao tuyến của hai mặt phẳng (SGI) và (NAC) là đường thẳng:

A. SA


B. SG


C. GI


D. AC

Câu 4. Cho hình chóp 
[image: image255.wmf]S.ABCD

 đáy là hình thoi có tâm O, M là một điểm thuộc miền trong của tam giác SBC, gọi I là giao điểm giữa BC và 
[image: image256.wmf]SM.

 Giao tuyến giữa (SMA) và mặt phẳng (SBD) là:

A. Kết quả khác
B. SM


C. SO


D. AM

Câu 5. Cho hình chóp 
[image: image257.wmf]S.ABCD

 đáy là hình thoi có tâm O, M là một điểm thuộc miền trong của tam giác SBC, gọi I là giao điểm giữa BC và 
[image: image258.wmf]SM.

 Giao tuyến giữa (SMD) và mặt phẳng (SAC) là:

A.SE ( với E là giao điểm giữa MD và AC)


B. SO




C. SK ( với K là giao điểm giữa MA và BD)


D. DM

Câu 6. Cho hình chóp 
[image: image259.wmf]S.ABCD

 đáy có là hình bình hành tâm 
[image: image260.wmf]O.

 E là điểm nằm trên cạnh SC (E không trùng với S và C).  Gọi I là giao điểm của AE mặt phẳng (SBD). Khẳng định nào sau đây là đúng:


A. 
[image: image261.wmf]IAESB

=Ç

 



B. 
[image: image262.wmf]IAESD
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C. 
[image: image263.wmf]IAESO
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D. 
[image: image264.wmf]IAESC
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Câu 7.. Cho hình chóp 
[image: image265.wmf]S.ABCD

có đáy là hình bình hành. Lấy điểm E trên cạnh AC (E không trung với A và C). Giao điểm giữa AB và mặt phẳng (SED) là:


A. Giao điểm giữa AB và SE


B. Giao điểm giữa AB và ED


C. Giao điểm giữa AB và SD


D. Giao điểm giữa AB và EC.

Câu 8. Cho tứ diện ABCD. Gọi M,K lần lượt là trung điểm của  BC và AC. N là điểm trên cạnh BD sao cho BN=2ND. Gọi F là giao điểm của AD và mp(MNK). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. AF=3FD

B. AF=2FD

C. AF=FD

D. FD=2AF

Câu 9. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC; G là trọng tâm tam giác BCD. Khi đó giao điểm của đường thẳng MG và mp(ABC) là:

A. Điểm C




B. Điểm N

C. Giao điểm của đường thẳng MG và đường thẳng AN

D. Giao điểm của đường thẳng MG và đường thẳng BC

Câu 10. Cho hình bình hành ABCD nằm trong mặt phẳng (P) và một điểm S nằm ngoài mặt phẳng (P). Gọi M là điểm nằm giữa S và A; N là điểm nằm giữa S và B; giao điểm của hai đường thẳng AC và BD là O; giao điểm của hai đường thẳng CM và SO là I; giao điểm của hai đường thẳng NI và SD là J. Tìm giao điểm của mp(CMN) với đường thẳng SO là:

A. A


B. J


C. I


D. B

Câu 11. Cho tứ diện ABCD. Các điểm P,Q lần lượt là trung điểm của AB và CD; điểm R nằm trên cạnh BC sao cho BR=2RC. Gọi S là giao điểm của mp(PQR) và cạnh AD. Tính tỉ số SA/SD là:

A. 2


B. ½


C. 1/3


D. 1

Câu 12. Cho tứ diện ABCD.Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC; G là trọng tâm   BCD. Khi đó, giao điểm của đường thẳng MG và (ABC) là :

A. C





B. N

C. Giao điểm của MG và AN


D. Giao điểm của MG và BC

Câu 13. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:


A. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau.


B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau.


C. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.


D. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau.

Câu 14. Cho hình chóp 
[image: image266.wmf]S.ABCD

 có đáy là hình bình hành. M, N lần lượt là trung điểm của SB và 
[image: image267.wmf]SA.

 Phát biểu nào sau đây là đúng:


A. 
[image: image268.wmf]//

MNSC

 

 
B. 
[image: image269.wmf]//

MNSD

 



C. 
[image: image270.wmf]//

MNAD

 


D. 
[image: image271.wmf]//

MNDC

 


Câu 15. Cho hình chóp 
[image: image272.wmf]S.ABCD

 có đáy là hình bình hành tâm 
[image: image273.wmf]O.

  M là trung điểm của 
[image: image274.wmf]SA.

 Phát biểu nào sau đây là đúng:


A. 
[image: image275.wmf]//

OMSD

 

 
B. 
[image: image276.wmf]//

OMSC

 



C. 
[image: image277.wmf]//

OMDC

 


D. 
[image: image278.wmf]//

OMAB

 


Câu 16. Cho hình chóp 
[image: image279.wmf]S.ABCD.

 Gọi G1 và G2 lần lượt là trọng tâm của hai tam giác SAB và 
[image: image280.wmf]SBC.

 G1G2 song song với đường thẳng nào sau đây:


A. AC


B. AD


C. DC


D. SC

Câu 17. Cho hình chóp 
[image: image281.wmf]S.ABCD

 có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là:


A. Đường thẳng đi qua S và song song với AB.


B. Đường thẳng đi qua S và song song với AD.


C. Đường thẳng SI với I là giao điểm của AD và SB.


D. Đường thẳng SI với I là giao điểm của AD và SC.

Câu 18. Cho tứ diện 
[image: image282.wmf]ABCD.

 E, F, K lần lượt là trung điểm của AC, AD và BC. Đường thẳng 
[image: image283.wmf]d

 đi qua điểm B và song song với EF là giao tuyến của hai mặt phẳng nào?


A. (KEF) và (BCD)



B. (BKF) và (ECD)


C. (KCD) và (BEF)



D. (BEF) và (EKD)

Câu 19. Cho đt d// (() và d( ((). Gọi a =(() ( ((). Khi đó 

A. a//d                      
B. a và d cắt nhau                      C. a và d chéo nhau       
D. 
[image: image284.wmf]ad

º

 
Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G1 ; G2 lần lượt là trong tâm của tam giác ABC và SBC. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

        A. G1G2 và SA là hai đt chéo nhau     
B.G1G2 // (SAB)   

        C. G1G2 // (SAD)   

D. G1G2 và SA kg có điểm chung

Câu 21. Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm (ABD và M là điểm trên cạnh BC sao cho BM =  2MC. Đường thẳng MG song song với mp : 

         A. (ABC)

B. (ACD)

C. (ABD)

D. (BCD) 

Câu 22. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD  là hình bình hành. Gọi N,K lần lượt là trung điểm của SC,CD. Khẳng định nào sau đây  là đúng:

A. NK song song với mp(SAB)

B. NK song song với mp(SAD).

C. NK song song với mp(SCD).

D. NK song song với mp(ABC).
Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD  là hình bình hành. Gọi M,N K lần lượt là trung điểm của AB,CD,SA. Khẳng định nào sau đây  là đúng:

A.Đường thẳng SD song song với (MNK).             

B. Đường thẳng SC song song với (MNK).
C. Đường thẳng CD song song với (MNK).         

D. Đường thẳng SD song song với (MNK).

Câu 24. Tìm mệnh đề đúng?
A.Nếu hai mặt phẳng (() và (() song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng  (()  đều song song với (().

B. Nếu hai mặt phẳng (() và (() song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng  (()  đều song song với mọi đường thẳng nằm trong (().

C. Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt (() và (() thì (() song song với (().

D. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được 1 và chỉ 1 đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó.

Câu 25. Cho tứ diện ABCD. Gọi G1, G2, G3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ABD. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mặt phẳng (G1G2G3) song song với mặt phẳng (BCD).

B. Mặt phẳng (G1G2G3) cắt mặt phẳng (BCD).

C. Mặt phẳng (G1G2G3) song song với mặt phẳng (BCA).

D. Mặt phẳng (G1G2G3) không có điểm chung với mặt phẳng(ACD).

Câu 26. Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b?

A. Vô số.

B. 2


C. 1


D. Không có mặt phẳng nào.

Câu 27. Cho hình chóp SABCD với đáy là hình thang ABCD, AD // BC, AD = 2BC. Gọi E là trung điểm AD và O là giao điểm của AC và BE. I là một điểm thuộc AC(I khác A và C).Qua I, ta vẽ mặt phẳng (() song song với (SBE).Thiết diện tạo bởi (() và hình chóp SABCD là:

A. Một hình tam giác.





B. Một hình thang.



C. Hoặc là một hình tam giác hoặc là một hình thang.
D. Hình tam giác và hình thang.
Câu 28. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD  là hình bình hành. Gọi M,N K lần lượt là trung điểm của AB,CD,SA. Khẳng định nào sau đây  là đúng:

A.mp(MNK) song song với mp(SAB)

B. mp (MNK) song song với mp(SAD)

C. mp (MNK) song song với mp(SBC)

D. mp (MNK) song song với mp(ABCD).
Câu 29. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD  là hình bình hành tâm O. Gọi M,N  lần lượt là trung điểm của AB,SC . Khẳng định nào sau đây  là SAI:

A. (AMN) song song với (SBC).
B.MN song song với (SAD).

C. (OMN) song song với (SAD).
D.OM song song với (SAD).

Câu 30. Cho tứ diện ABCD. Một mặt phẳng (P) di động luôn song song với AB và CD lần lượt cắt các cạnh AC, AD, BD, BC tại M, N, E, 
[image: image285.wmf]F.

 Khẳng định nào sau đây là sai?


A. AB, MF, NE đôi một song song. 

B. MNEF là hình bình hành.


C. MN, FE, CD đồng quy.


D. AE, BM, CN đôi một chéo nhau.

B. TỰ LUẬN

Phần 1. Đại số và Giải tích

Bài 1. Tìm tập xác định các hàm số sau:


a. y = 
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Bài 2. Tìm GTLN và GTNN của các hàm số sau:


a. 
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   c. y = 1 – 2 cos2
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Bài 3. Giải các phương trình lượng giác sau:
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Bài 4. Giải các phương trình sau:

a. 
[image: image303.wmf]2

sin3sin20

xx

-+=


b. 
[image: image304.wmf]2

2coscos10

xx

+-=



c. 
[image: image305.wmf]cos2sin20

xx

-+=


d. 
[image: image306.wmf]2

3tan2tan240

xx

--=


e. 
[image: image307.wmf]2

3cot4cot30

xx

-+=


f. 
[image: image308.wmf]2

sincos10

xx

++=


Bài 5. Giải các phương trình lượng giác sau:

a. 
[image: image309.wmf]3cossin1

xx

+=



b. 
[image: image310.wmf]3cos23sin223

xx

-=


c. 
[image: image311.wmf]2sin42cos42

xx

+=-


d. 
[image: image312.wmf]cos53sin53

xx

-=-


e. 
[image: image313.wmf]sin63cos62

xx

+=



f. 
[image: image314.wmf]2sin26cos22

xx

+=


g. 
[image: image315.wmf]sin2cos1

xx

-+=-


h. 
[image: image316.wmf]3cos33sin330

xx

-+=


i. 
[image: image317.wmf]cos3sin2cos2

xxx

+=


Bài 6. Giải các phương trình sau:

a. sin2x -
[image: image318.wmf]2
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b. 2sin2x +2sin2x – 4cos2x = 1.

c. 2sin22x –5sin2x cos2x - cos22x = -1


d. sin23x - 5sin3x cos3x-2cos23x = - 3

e. sin2x + 2sin2x - 3cos2x = 1 



f. 5. sin2x +
[image: image319.wmf]3

sinx cosx + 6cos2x = 5

Bài 7. Giải các phương trình sau:

a. 
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Bài 8. Từ 6 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên:

a. 
Có 4 chữ số khác nhau. 
b. Có 4 chữ số.
c. Có 4 chữ số và chia hết cho 2.

Bài 9. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên:

a. Có 3 chữ số khác nhau. 


b. Có 4 chữ số khác nhau và là số chẵn.

b. Có 5 chữ số khác nhau là số lẻ.

c. Có 4 chữ số khác nhau và phải có mặt chữ số 4.

Bài 10. Cho tập A = {0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9}. Từ các chữ số trong tập A, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:

a. 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5.

b. 4 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 5600.

Bài 11. Cho các số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:

a. 5 chữ số khác nhau và tận cùng bằng 36.
b. 4 chữ số khác nhau và có mặt chữ số 6.

Bài 12. Một tập thể có 14 người gồm 6 nam và 8 nữ, người ta muốn chọn 1 tổ công tác gồm 6 người. Tìm số cách chọn sao cho trong tổ

a. Có đúng 2 nữ?


b. Có nhiều nhất 3 nam?
c. phải có cả nam và nữ?

Bài 13. Một nhóm học sinh gồm 10 người, trong đó có 7 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 10 hoc sinh trên thành 1 hàng dọc sao cho 7 học sinh nam phải đứng liền nhau?

Bài 14. Có một hộp đựng 2 viên bi đỏ, 3 viên bi trắng, 5 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi lấy từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong số viên bi lấy ra:

a. Có đúng 2 vàng

b. Có ít nhất 1 đỏ và 1 vàng
c. Không đủ 3 màu?

Bài 15. Có 5 bông hoa trắng, 7 bông hoa đỏ, 4 bông hoa vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 bông hoa. Tính xác suất để 3 bông hoa được chọn:

a. Đúng 2 bông hoa trắng
b. Cùng màu. 


c. Không cùng một màu.

Bài 16. Trong một bình có 3 quả cầu đen khác nhau và 4 quả cầu đỏ khác nhau. Lấy ra 2 quả cầu. Tính xác suất để:


a. Hai quả cầu lấy ra màu đen 


b. Hai quả cầu lấy ra cùng màu

Bài 17. Có 4 tấm bìa đỏ ghi 1, 2, 3, 4 và 5 tấm bìa xanh ghi 6, 7, 8. Rút ngẩu nhiên 1 tấm. Tính xác suất để:


a. Rút được tấm ghi số chẵn


b. Rút tấm bìa đỏ.

Bài 18. Trên kệ sách có 5 quyển sách Toán, 6 quyển sách Lý và 4 quyển sách Văn. Chọn ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất sao cho 3 quyển sách được chọn:

a. Chỉ có 1 loại sách.

b. Đủ các loại sách.
       c. Có đúng 1 quyển sách Toán.

d.   Có ít nhất 1 quyển sách Toán và 1 quyển sách Văn.
       e. Không có quyển Toán nào được chọn.

Bài 19. Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn:

a. 
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Bài 20. Cho khai triển 
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. Tìm hệ số của số hạng chứa x6.

Bài 21. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của 
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Bài 22. Cho khai triển 
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a. Tìm số hạng chính giữa của khai triển. 
b. Tìm hệ số của số hạng chứa 
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Phần 2: Hình học

Bài 1. Cho hình chóp S. ABCD. Trên SA, SB lần lượt lấy các điểm M, N, trong tứ giác ABCD lấy P. Giả sử MN không song song AB. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt phẳng (ABCD), (SBC), (DSA), (SCD).

Bài 2. Cho hình chóp S. ABC. trên SA, SB, SC lấy lần lượt các điểm M, N, P sao cho MN, NP, M P không song song với các cạnh của tam giác ABC. Xác định các giao điểm E, G, F của MN, NP, PM với mặt phẳng (ABC). Chứng minh E, F, G thẳng hàng.

Bài 3. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, BC. Trên BD lấy P sao cho BP= 2PD. Tìm giao điểm giữa:

a. CD và mặt phẳng (MNP) 

b. AD với mặt phẳng (MNP).

Bài 4. Cho tứ diện ABCD, gọi M là trung điểm AB, K là trọng tâm 
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b. Tìm 
[image: image336.wmf](

)

HMKBCD

=Ç


Bài 5. Cho hình chóp SABCD, lấy M trong 
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b. Tìm 
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Bài 6. Cho hình chóp S. ABCD, AB không song song CD

a. Tìm giao tuyến của (SAC) với (SBD) và (SAB) với (SCD)?

b. Trên SD lấy M. Xác định giao điểm của BM với (SAC)

Bài 7. Cho hình chóp S. ABCD, với ABCD là hình bình hành, gọi E là trung điểm SC, F
[image: image340.wmf]Î

SB sao cho EF không song song với BC

a. Tìm giao tuyến của (AEF) với (ABCD)

b. Tìm giao tuyến của mp (AEF) với (SBD), (SAD), (SCD)

c. Tìm giao điểm của AE với (SBC)

Bài 8. Cho tứ diện ABCD, gọi I là trung điểm AB, J và O là 2 điểm thuộc (BCD), J nằm ngoài 
[image: image341.wmf]BCD

D

, O nằm trong tứ diên ABCD, JO không song song BD.

a. Tìm giao tuyến của (BCD) với (IJO)

b. Tìm giao điểm H của BD với (IJO)

c. Tìm giao điểm K của AD với (IJO)

Bài 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. I và J lần lượt là hai điểm trên hai cạnh SC, SD sao cho SI = 2IC và SJ = 2JD. Gọi G là trọng tâm của (SBC. Chứng minh:

a) (MNP) // (ABCD).

b) (GIJ) // (ABCD).

c) (OMN) // (SCD).

Bài 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AB. Gọi I, J, K, H lần lượt là trung điểm của SA, AD, BC, SB.

a) Chứng minh: (IJK) // (SCD).

b) Chứng minh: (IHK) // (SCD).

c) Gọi M là trung điểm của CK và O là giao điểm của AC và JK. Chứng minh: (IMO) // (AHK).

MÔN HÓA – KHỐI 11

CHƯƠNG 1: ĐIỆN LI

1. Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện:


A. muối ăn.
B. axit axetic.
C. axit sunfuric.

D. ancol etylic.

2. Các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, H2O đều là


A. axit.
B. bazơ.
C. chất trung tính.
D. chất lưỡng tính. 

3. Hiđroxit nào sau đây không là chất lưỡng tính


A. Zn(OH)2.
B. Fe(OH)3.
C. Al(OH)3.

D. Cr(OH)3.

4. Dãy các chất sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH


A. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3.


B. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3.


C. Na2SO4, HNO3, Al2O3.


D. Na2HPO4, ZnO, Zn(OH)2.

5. Những ion sau đây cùng có mặt trong dung dịch là

A. Mg2+, SO42–, Cl–, Ag+.


B. H+, Cl‾, Na+, Al3+.


C. S2‾, Fe2+, Cu2+, Cl‾.



D. OH‾, Na+, Ba2+, Fe3+.

6. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch là


A. AlCl3 và Na2CO3.



B. HNO3 và NaHCO3.

C. NaAlO2 và KOH. 



D. NaCl và AgNO3.

7. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:


A. HNO3, NaCl, Na2SO4, Mg(NO3)2

B. HCl, Ca(OH)2, NaHSO4, NaNO3

C. NaHCO3, Na2SO4, Ca(OH)2,

D. HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, K2CO3

8. Cho dung dịch chứa các ion Na+, Ca2+, H+, Cl─, Ba2+,Mg2+. Nếu không đưa ion lạ vào dung dịch, thì chất sẽ tách được nhiều ion nhất ra khỏi dung dịch  là


A. Dung dịch Na2SO4 vừa đủ.

B. Dung dịch K2CO3 vừa đủ.


C. Dung dịch NaOH vừa đủ.


D. Dung dịch Na2CO3 vừa đủ.

9. Phương trình ion gọn sau: H+   + OH​​ ─  (  H2O có phương trình phân tử là:


A. 3HNO​3 + Fe(OH)3  (  Fe(NO​3)3 + 3H2O


B. 2HNO​3 + Cu(OH)2
(  Cu(NO​3)2  + 2H2O

C. H2SO​4 + Ba(OH)2  (  BaSO​4 + 2H2O




D. 2HCl + Ba(OH)2  (  BaCl​2 + 2H2O

10. Dung dịch HCl có thể phản ứng với tất cả dung dịch


A. CuS, PbS, Na2CO3



B. CaCO3, FeS, NaOH


C. CaSO​4, KCl, NaOH


D. BaSO​4, K2SO4, CaCO3
11. Phương trình  H+ + S2- ( H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng

A. FeS + HCl ( FeCl2 + H​2S

B. H2SO4 đặc + Mg ( MgSO4 + H2S + H2O

C. K2S + HCl ( H2S + KCl

D. BaS + H2SO4 ( BaSO4 + H2S

12. Cho phản ứng hóa học: NaOH + HCl → NaCl + H2O.

Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?


A. 
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13. Cho các cặp chất sau:


(1) Na2CO3 + BaCl2  



(2) (NH4)2CO3 + Ba(NO3)2  


(3) NaHCO3 + Ba(OH)2  


(4) MgCO3 + BaCl2  

Những cặp chất khi phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là

A.  (2), (4)

B. (1), (2)

C. (1), (3), (4)
D. (2), (3), (4)
14. Hòa tan NH3 trong nước được dung dịch A. Dung dịch A chứa:

A. NH3, NH4+, OH-, H2O


B. NH3, H+, OH-, H2O

C. NH4+, H+, OH-, H2O


D. NH4+, NH3, H+, H2O

15. Trong dung dịch axit photphoric ngoài phân tử H3PO4 còn có bao nhiêu loại ion khác nhau cùng tồn tại (không kể sự phân li của nước)?


A. 5


B. 6


C. 3


D. 4

16 Có thể pha chế dung dịch chứa đồng thời các ion:

A. Fe2+, H+, Br-, NO3-



B. Ba2+, HSO4-, Na+, HCO3-
C. Na+, H+, Br-, NO3-



D. Na+, HCO3-, NO3-, OH-
17. Cho dung dịch các muối: Ba(NO3)2, K2CO3 và Fe2(SO4)3. Dung dịch nào làm giấy quỳ hóa đỏ, tím, xanh. Cho kết quả theo thứ tự trên

A. K2CO3 (đỏ); Fe2(SO4)3 (tím); Ba(NO3)2 (xanh)

B. Fe2(SO4)3 (đỏ); Ba(NO3)2 (tím); K2CO3 (xanh)

C. K2CO3 (đỏ); Ba(NO3)​2 (tím); Fe2(SO4)3 (xanh)

D. Ba(NO3)2 (đỏ); K2CO3 (tím); Fe2(SO4)3 (xanh)

18. Cho quỳ tím vào dung dịch chứa ion K+, Na+, Cl-, S2- quỳ tím sẽ:


A. Chuyển sang màu đỏ


B. Chuyển sang màu xanh


C. Chuyển sang không màu


D. Không đổi màu

19. Trộn dung dịch chứa a mol NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4)]) với dung dịch chứa b mol HCl. Để sau phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất thì

A. a : b = 1 : 4

B. a : b = 1 : 1

C. a : b = 1 : 3

D. a : b = 1 : 2

20. Cho các dung dịch loãng với nồng độ mol bằng nhau: dung dịch NaOH (I), dung dịch NH3​ (II), dung dịch NH4Cl (III), dung dịch NaCl (IV). Các dung dịch trên được xếp theo chiều pH tương ứng tăng dần từ trái sang phải là


 A. III, IV, II, I

B. I, II, III, IV

 C. I, II, IV, III

D. IV, III, II, I
21. Cho dung dịch chứa a mol NaHCO3, vào dung dịch chứa b mol Ba(OH)2. Sau khi phản ứng xong lọc bỏ kết tủa, dung dịch nước lọc thu được chứa chất gì nếu b < a < 2b.


A. NaHCO3, Ba(HCO3)2 


B. NaHCO3​, Na2CO3 

C. NaOH, Ba(OH)2



D. NaOH, Na2CO3 

22. Thổi từ từ cho đến dư khí NH3 vào dung dịch X thì xuất hiện kết tủa tăng dần sau đó kết tủa tan đến hết, dung dịch X chứa hỗn hợp:

A. CuCl2 và AgNO3



B. Al(NO3)3 và AgNO3

C. Al2​(SO4)3 và ZnSO4 


D.Zn(NO3)2 và AgNO3
23. Đun sôi bốn dd, mỗi dung dịch chứa 1 mol mỗi chất sau: Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, NaHCO3, và NH4HCO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dd giảm nhiều nhất là

A. Dung dịch Mg(HCO3)2

        
B. Dung dịch Ca(HCO3)2
C. Dung dịch NaHCO3


D. Dung dịch NH4HCO3
24. Cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch là 


A. Ca(HCO3)2 và NaHSO4


B. NaHSO4 và NaHCO3

C. NaHCO3 và BaCl2



D. AgNO3 và Fe(NO3)2

25. Cho các phản ứng hoá học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2
; (2) CuSO4 + Ba(NO3)2; (3) Na2SO4 + BaCl2; (4) H2SO4 + BaSO3; (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2; (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2. Những phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là


A. (1), (2), (4), (5)
                               
B. (2), (3), (5), (6)



C. (2), (3), (4), (6)
                               
D. (1), (2), (3), (6)

26. Dung dịch A có a mol NH4+, b mol SO42─, c mol Mg2+, và d mol HCO3─. Biểu thức đúng biểu thị sự liên quan giữa a, b, c, d là 


A. a + 2c = 2b + d.



B. a + 2b = 2c + d.


C. a + d = 2b + 2c.



D. a + b = c + d.

27. Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là 

 A. 0,05 và 0,01. 
B. 0,01 và 0,03. 
 C. 0,03 và 0,02. 
D.0,02 và 0,05.
28. Dung dịch X gồm 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl- và a mol Y2-. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Ion Y2- và giá trị của m là


A. 
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SO
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và 56,5.
B. 
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CO

-

 và 30,1.
C. 
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 và 37,3.
D.
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3

CO

-

 và 42,1.

29. Hòa tan x gam CuSO4.5H2O vào y gam H2O được dd  CuSO4 8%. Tỷ số x : y có giá trị là

A. 1 : 8

      B. 1 : 7


C. 1 : 6


       D. 1 : 5

30. Sục khí Clo vào dung dịch hỗn hợp chứa NaBr và NaI đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,17g NaCl. Tổng số mol NaBr và NaI có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 0,015 mol.

B. 0,02 mol.

C. 0,025mol.

D. 0,03 mol.

31. Cho V lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2,0 lit dung dịch Ba(OH)2 0,015M thu được 1,97 gam BaCO3 kết tủa. V có giá trị là

A. 0,244 lit.

B. 1,12 lit.
   C. 0,448 lit hay 1,12 lit.
   D. 0,244 lit hay 1,12 lit.

32. Cho 115,0g hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22,4 lit CO2 (đktc). Khối lượng muối Clorua tạo ra trong dung dịch là:


A. 142,0g.

B. 124,0g.

C. 141,0g.

D. 126,0g.

33. Cho 9,1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2,24 lít CO2​ (đktc). Hai kim loại là


A. Li, Na.

B. Na, K.

C. K, Rb.

D. Rd, Cs.

34. Cho hỗn hợp ba kim loại A, B, C, có khối lượng 2,17g tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1,68 lit H2 (đktc). Khối lượng mối Clorua trong dung dịch sau phản ứng là


A. 7,945g.

B. 7,495g. 

C. 7,594g. 

D. 7,549g.

35. Dung dịch CH3​COOH 0,1M có độ điện li là 1,32%. Hằng số phân li gần đúng của CH3COOH là:

A. 1,76.10-5

B. 1,75.10-5

C. 5,76.10-6

 D. 0,21.10-6
36. Trộn 50 ml HCl vào 50 ml HNO3 pH = 2 thu được dd có pH = 1. Nồng độ của HCl là:

A. 0,06M

B. 0,19M

C. 0,6M

D. 1,2M

37. Sau khi trộn 100ml HCl 1M với 400ml dd NaOH 0,375M thì pH của dd sau khi trộn là

A. 1


B. 12


C. 13


D. 2

38. Dung dịch A gồm H2SO4 0,1M và HCl 0,1M. Để trung hoà 200ml dung dịch A cần phải dùng x  lít dung dịch B gồm Ba(OH)2 0,05M và NaOH 0,1M. Giá trị của x là


A. 0,2


B. 0,25


C. 0,3


D. 0,35

39. Dung dịch HCl và dd CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dd tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện ly)

A. y = 100x

B. y = x – 2

C. y = 2x

D. y = x + 2

40. Trộn 100ml dung dịch KOH 0,3M với 100ml dung dịch HNO3 có pH = 1, thu được 200ml dung dịch A. Trị số pH của dung dịch A là:

A. 13,3


B. 13,0


C. 1,0


D. 0,7

41. Cần trộn dung dịch A chứa HCl 0,1M và H2SO4 0,1M với dung dịch B chứa NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M theo tỉ lệ thể tích như thế nào để thu được dung dịch có pH = 13

A. VA : VB = 2 : 1



B. VA : VB = 1 : 1

C. VA : VB = 1 : 3



D. VA : VB = 1 : 2 

42. A là dung dịch H2SO4 0,5M; B là dung dịch NaOH 0,6M. Để thu được dung dịch có pH bằng 1 thì cần trộn A và B theo tỉ lệ thể tích là

A. VA : VB = 7 : 9



B. VA : VB = 11 : 9 

C. VA : VB = 9 : 7



D. VA : VB =  6 : 9 

43. Cho dd Ba(OH)2 dư vào 100ml dung dịch X có chứa các ion NH4+, SO42-, NO3- tạo ra 23,3g kết tủa và khi đun nóng thu được 6,72 lit (đktc) khí. Nồng độ mol/lit của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dd X là:


A. 1 M và 1 M

  B. 2M và 2M

   C. 1M và 2M

D. 1,5M và 2M

44. Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250ml dung dịch NaOH a mol/l được 500 ml dung dịch có pH =12. Giá trị a là:


A. 0,1


B. 0,12


C. 0,15


D. 0,2

45. Thêm V2 thể tích nước so với thể tích ban đầu V1 để pha loãng dung dịch có pH = 3 thành dung dịch có pH = 4. Giá trị V2  là


A. V2 = 9 V1.

B. V2 = 10 V1.

C. V1 = 9 V2.

D. V2 = 1/10 V1.

46. Cho 100 ml dung dịch Al​​​2(SO4)3 0,5M tác dụng với 350 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


A. 11,7


B. 9,1


C. 7,8


D. 3,9

47. Cho 300 ml dung dịch NaOH 0,1M phản ứng với 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam kết tủa . Giá trị của a là

A. 1,17.

B. 2,34.

C. 1,56.

D. 0,78.

48. Cho 250 ml dung dịch Al​​​2(SO4)3 0,1M tác dụng với V ml hỗn hợp KOH 0,5M và Ba(OH)2 0,75M thu được 1,56 gam kết tủa. Giá trị của nhỏ nhất của V là:


A. 180


B. 144


C. 90


D. 240

49. Cho 220 ml dung dịch ZnSO4 0,1M tác dụng với 500 ml hỗn hợp KOH và NaOH có pH = 13 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


A. 2,475

B. 2,178

C. 1,584

D. 0,594

50. Cho 200ml dung dịch KOH vào 200ml dung dịch AlCl3 1M thu được 7,8g kết của keo. Nồng độ mol của dung dịch KOH là:


A. 1,5 M.

B. 3,5 M.

C. 1,5 M hoặc 3,5 M.

D. 2 M hoặc 3 M.
CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

1. Cấu hình ngoài cùng của các nguyên tố nhóm Nitơ (nhóm VA) là

A. ns2 np5

B. ns2 np3
C. (n-1)s2 np3

C. (n-1)d10 ns2 np3
2. Trong nhóm N, đi từ N đến Bi, điều khẳng định nào sau đây là sai?

A. Năng lượng ion hoá giảm




B. Độ âm điện các nguyên tố giảm

C. Bán kính ng tử của các nguyên tố tăng


D. Tất cả các ngtố đều thể hiện tính phi kim

3. Điều khẳng định nào sau đây là sai?

A. Liên kết trong phân tử N2 là bền nhất, do đó N2 thụ động ở điều kiện thường

B. Các bazơ Cu(OH)2, AgOH, Zn(OH)2 có thể tan trong dung dịch NH3
C. NH3 tan vô hạn trong H2O vì NH3 có thể tạo liên kết H với H2O

D. NH3 tan ít trong H2O vì NH3 ở thể khí ở điều kiện thường

4. Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với H là RH3. Phần trăm khối lượng R trong oxit cao nhất với oxi là 43,66%. Nguyên tố R là

A. N


B. P


C. Al


D. C

5. Cho phương trình: N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 ;
(H = -92 KJ/mol. Cân bằng sẽ chuyển dịch về chiều thuận khi

A. tăng nhiệt độ
B. tăng áp suất

C. giảm bớt [H2]
D. tăng [NH3]

6. Cho pư: N2 + O2 ⇄ 2NO. (H = +180KJ/mol. pư sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi


A. tăng áp suất của hệ



B. tăng nhiệt độ

C. tăng áp suất, giảm nhiệt độ


D. tiảm áp suất của hệ
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7. Cho phản ứng: N2 + 3H2 ​              2NH3. Hiệu suất của phản ứng tạo thành NH3 tăng nếu

A. giảm áp suất, tăng nhiệt độ.  

B. giảm áp suất, giảm nhiệt độ.

C. tăng áp suất, tăng nhiệt độ.        

D. tăng áp suất, giảm nhiệt độ.

8. Để loại H2, NH3 ra khỏi hỗn hợp N2, H2, NH3 người ta cho ta dùng

A. H2SO4 đặc
   B. CuO, nhiệt độ      C.nước vôi trong
     
D. nén, làm lạnh cho NH3 hoá lỏng
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9. Cho sơ đồ phản ứng sau

 
NH3                            X1                 X2                   X3 (khí) + X4                      

Các chất X1, X2, X3 lần lượt là


A. NH2CO, (NH3)2CO3, CO2


B. (NH2)2CO, (NH3)2CO3, NO2


C. (NH2​)2CO, (NH4)2CO3, CO2
 
D. (NH2)2CO, (NH4)2CO3, NH3

10. Chất nào có thể hoà tan Zn(OH)2?

A. Dung dịch NH3
B. dd NaOH

C. dd NaNO3 

D. dd NaOH, NH3
11. Amoniac phản ứng được với nhóm chất nào sau  đây

A. O​2,  CuO, Cu(OH)2, HNO3, NH4HSO4 
B. Cl2, CuO, Ca(OH)2, HNO3, Zn(OH)2
C. Cl2, O2, HNO3, AgNO3,  AgCl

D. Cl2, HCl, Zn(OH)2, Al(OH)3
12. Phát biểu không đúng là

A. Các muối amoni đều dễ tan trong nước.

B. Muối amoni kém bền với nhiệt

C. Dung dịch muối NH4+ điện ly hoàn toàn tạo ra môi trường axit

D. Muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm giải phóng NH3
13. Khí X không màu mùi xốc đặc trưng, nhẹ hơn không khí, phản ứng với axit mạnh Y tạo nên muối Z. Dung dịch muối Z không tạo kết tủa với BaCl2 và AgNO3. Chất X, Y, Z là 

A. NH3(X); HNO3(Y); NH4NO3(Z)

B. PH3(X); HCl(Y); PH4Cl(Z)

C. NO2(X); H2SO4(Y); NH4Cl(Z)
            D. SO2(X); NaHSO4(Y); Na2SO4(Z)

14. Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể nguyên tử, photpho đỏ có cấu trúc polime

B. Nitrophotka là hỗn hợp của NH4H2PO4 và KNO3

C. Thủy tinh lỏng là dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3

D. Cacbon monooxit và silic đioxit là oxit axit

15. Kim loại tác dụng HNO3 không tạo chất nào sau đây

A. NH4NO3

B. NO    

C. NO2  

D. N2O5
16. HNO3 không thể hiện tính oxi hoá mạnh với chất nào sau đây

A. Fe3O4

B. Fe(OH)2

C. Fe2O3

D. FeO

17. Cho FeCO3 tác dụng HNO3. Sản phẩm khí hoá nâu một phần ngoài không khí và một muối kim loại là

  A. CO, NO2, Fe(NO3)2     


 B. CO2, NO, Fe(NO3)3   

C. CO2, NO2, Fe(NO3)2



D.CO2, NO2, Fe(NO3)3
18. Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HNO3
A. Fe2O3, Cu, PO, P



B. H2S, C, BaSO4, ZnO

C. Au, Mg, FeS2, CO2



D. CaCO3, Al, Na2SO4, Fe(OH)2
19. Cho từng chất FeO, Fe, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt tác dụng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng oxi hoá-khử xảy ra là


A. 5


B. 6


C. 7


D. 8

20. Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HNO3


A. Fe2O3,  Cu, Pb, P



B. H2S, C, BaSO4, ZnO


C. Au, Mg, FeS2, CO2 


D. CaCO3, Al, Na2SO4, Fe(OH)2
21. Trong các chất sau : Fe2O3 , Fe3O4, Mg(OH)2, CuO, Fe(OH)2 , FeCl2 , Cu, Cu2O. Chất tác dụng với dung dịch HNO3 loãng  thì không tạo ra khí NO?

 
A. 1 chất 
B. 2 chất 
C. 3 chất 
D. 4 chất

22. Axit nitric đặc có thể phản ứng được với các chất nào sau đây ở điều kiện thường?  

A. Fe, MgO, CaSO3 , NaOH 
B. Al, K2O, (NH4)2SO4, Zn(OH)2

C. Ca, Au , NaHCO3, Al(OH)3 
D. Cu, F2O3, Na2CO3, Fe(OH)2

23. Cho Zn vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm N2O và N2. Sau phản ứng thêm NaOH vào lại thấy có hỗn hợp khí B thoát ra . Hỗn hợp khí B là


A. H2, NO2

B. H2, NH3

C. N2, N2O

D. NO, NO2
24. Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm, hóa chất nào sau đây được chọn làm nguyên liệu chính:

A. NaNO3, H2SO4 đặc  


B. N2 và H2  


C. NaNO3, N2, H2 và HCl 


D. AgNO3 và HCl

25. Cho Fe(III) oxit tác dụng với axit nitric thì sản phẩm thu được là:

A. Fe(NO3)2, NO và H2O 


B. Fe(NO3)2, NO2 và H2O  


C. Fe(NO3)2, N2 



D. Fe(NO3)3 và H2O

26. Dãy các chất nào sau đây khi phản ứng với HNO3 đặc nóng đều tạo khí:

A. Cu(OH)2, FeO, C



B. Fe3O4, C, FeCl2


C.Na2O,FeO,Ba(OH)2 


D.Fe3O4, C, Cu(OH)2

27. Khi cho Cu tác dụng với dd chứa H2SO4 loãng và NaNO3. Vai trò của NaNO3 trong phản ứng là

A. Chất xúc tác
 B. Chất oxi hóa
  C. Môi trường
 D. Chất khử

28. Cho pư Fe +  HNO3 ( Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của HNO3 

A. (3x - 2y)

B. (18x - 6y)

C. (16x - 6y)

D. (2x - y)

29. Cho Mg + HNO3 ( Mg(NO3)2 + NO + NO2 + H2O. Tỉ lệ thể tích của NO và NO2 là 2 : 1 thì hệ số cân bằng tối giản của HNO3 là

A. 12


B. 30


C. 18


D. 20

30. Cho m (g) Al tác dụng HNO3 sinh ra hỗn hợp NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 19. Tỉ lệ mol HNO3 tham gia làm môi trường và oxi hoá là

A. 2 : 1

B. 3 : 1


C. 1 : 2


D. 2 : 3

31. Cho các loại phân đạm sau: amoni sunfat, amoni clrua, natri nitrat có thể dùng dung dịch chất nào sau  đây để phân biệt

A. NaOH

B.  NH3


C. Ba(OH)2

D. BaCl2

32. Cho hệ cân bằng trong một bình kín : 
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Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi

A. tăng nhiệt độ của hệ

B. giảm áp suất của hệ

C. thêm khí NO vào hệ

D. thêm chất xúc tác vào hệ

33. Cho dd NH4NO3 tác dụng vừa đủ với dd hiđroxit của một kim loại hóa trị không đổi thì thu được 4,48lít khí ở đktc và 26,1g muối khan. Công thức của hiđroxit kim loại đã dùng là

A. Ba(OH)2

B. Ca(OH)2

C. KOH

D. NaOH

34. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100ml dung dịch có: NH4+, SO42-, NO3- rồi đun nóng thì được 6,72 lít (đktc) và 23,3g kết tủa.  của (NH4)2SO4 và NH4NO3 là

A. 1M, 1M

B. 2M, 2M

C. 1M, 2M

D. 2M, 1M.

35. Đun nóng hỗn hợp 2 muối rắn (NH4)2CO3 và NH4HCO3 thu được 13,44 lít khí NH3 và 11,2lít khí CO2. Thành phần % các muối theo khối lượng (các khí đo ở đktc) theo thứ tự là

A. 60%, 40%

B. 40%, 60%
     C. 23,3%, 76,7%
            D. 76,7%, 23,3% 

36. Biết phần trăm khối lượng photpho trong tinh thể Na2HPO4.nH2O là 8,659%. Công thức phân tử của muối là

A. Na2HPO4.9H2O


B. Na2HPO4.10H2O
 

 C. Na2HPO4.11H2O
   

D. Na2HPO4.12H2O

37. Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào sau đây?


A. Cho dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit.


B. Đốt cháy photpho trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước.


C. Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.

      D. Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit36. Để làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước có thể dùng mấy chất trong số các chất sau: CuSO4 khan; H2SO4 đặc, P2O5, KOH, BaO
A. 1


B. 2


C. 3


D. 4
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 38. Cho đồ phản ứng







                                                


                           

      Supephotphat 

 

  Photpho         X         Y          Z






   

      Amophot

Các chất X, Y, Z tương ứng là 

A. PH3, P2O5, HPO3




B. P2O5, HPO3, H3PO4

C. P2O3, HPO3, H3PO4



D. P2O5, HPO3, H4P2O7

39. Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A. 21,30
B. 8,52
C. 12,78
D. 7,81

40.Hỗn hợp A gồm N2 và H2 theo tỉ lệ 1 : 3 về thể tích. Tạo điều kiện cho phản ứng xảy ra. Tỉ khối của A đối với hỗn hợp B sau phản ứng là 0,6. Hiệu suất của phản ứng là

A. 80%

B. 50%

C. 70%

      D. 85%

41. Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là


A. 0,1
B. 0,4
C. 0,3
D. 0,2

42. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu?

A. 4 lít
    

B. 6 lít


C. 8 lít         

     D. 12 lít

43. Cho vào bình kín thể tích không đổi 0,2 mol NO và 0,3 mol O2, áp suất trong bình là P1. Sau khi phản ứng hoàn toàn đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất là P2. Tỉ lệ của P1 và P2 là

A. P1 = 1,25P2    
B. P1 = 0,8P2

C. P1 = 2P2        
    D. P1 = P2
44. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là  

A. 50%

B. 30%

C. 20%

     D. 40%

45. Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 0oC và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình về nhiệt độ ban đầu. Biết rằng có 60% hiđro tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là


A. 10 atm

B. 8 atm

C. 9 atm

D. 8,5 atm

46. Để trung hoà 100ml H3PO4 1M cần bao nhiêu mililit NaOH 1M?

A. 100ml

B. 200ml

C. 300ml

D. 150ml.

47. Khối lượng H2SO4 65% để điều chế 527,35kg supephotphat kép

A. 677kg

B. 700kg

C. 650kg

D. 720kg

48. Trộn dung dịch có 11,76 gam H3PO4 vào dung dịch có 16,8g KOH. Khối lượng các muối thu được là

A. 10,44g KH2PO4; 8,5g K3PO4


B. 10,24g K2HPO4; 13,5g K3PO4
C. 10,44g K2HPO4; 12,72g K3PO4


D. 10,20g KH2PO4; 13,5g K2HPO4; 8,5g K3PO4
49. Cho 14,2g P2O5 tan trong 400g dung dịch NaOH 5% thì sau phản ứng thu được

A. Na2HPO4, Na3PO4 



B. NaH2PO4, Na2HPO4
C. NaH2PO4, Na2HPO4


D.  NaH2PO4 ,  Na2HPO4,  Na3PO4
50. Cho 21,6g một kim loại tác dụng hết với dd HNO3 thu được 6,72 lit N2O (đktc). Kim loại 

A. Na


B. Zn


C. Mg


D. Al

51. Cho m (g) Cu tác dụng HNO3 dư được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp NO và NO2 có khối lượng là 15,2 gam. Giá trị của m là

A. 25,6


B. 16


C. 2,56


D. 8

52. Hoà tan hoàn toàn 11,68g Cu và CuO trong 2 lit dung dịch HNO3 0,25M thu được 1,752 lit khí NO (đktc). Phần trăm khối lượng CuO trong hỗm hợp ban đầu là

A. 61,64%

B. 34,20% 

C.  39,36%

D. 65,80%

53. Cho m gam Fe tác dụng với HNO3 thu được 6,72 lit hỗn hợp NO, NO2 có tỉ khối so với H2 là 19 và dd A chứa Fe(NO3)3 và 10,8 g Fe(NO3)2. Giá trị m là

A. 5,6


B. 16,8


C. 12,32

D. 11,2

54. Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng hết với HNO3 thu được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Khối lượng muối tạo thành là

A. 5,6g


B. 4,45g

C. 5,07g

D. 2,485g.

55. Hoà tan 1,2 gam kim loại M vào HNO3 thu được 0,224 lit N2 (đktc) (sản phẩm khử duy nhất). Kim loại M là

A. Ca


B. Fe


C. Mg


D. Al

56. Cho 11gam gồm Al, Fe vào HNO3 loãng dư thu được 6,72 lít NO (duy nhất). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp lần lượt là

A. 5,4g; 5,6g

B. 5,6g; 5,4g

C. 8,1g; 2,9g

D. 2,1g; 8,9g

57. Cho 8,2g  hỗn hợp Al và Fe có tỉ lệ mol là 4 : 1 hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HNO3 thu được 5,6 lit khí X (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Khí X là

A. NO


B. NO2


C. NH3


D. N2

58. Cho 6,4g Cu hoà tan hoàn toàn vào HNO3 sau phản ứng thu được hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 18. Nồng độ mol của HNO3 là


A. 1,44M

B. 1,54M

C. 1,34M

D. 1,46M

59. Cho m gam Al phản ứng hết với dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lit (đktc) hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối đối với H2 là 18,5. Giá trị của m là:

A. 17,5


B. 15,3


C. 19,8


D. 13,5

60. Hoà tan hoàn toàn 19,2 g Cu bằng dung dịch HNO3, thu khí NO oxi hoá thành NO2 rồi chuyển hết thành HNO3. Thể tích khí O2 (đktc) đã tham gia các quá trình trên là


A. 1,68 

B. 2,24 

C. 3,36 

D. 4,48 

61. Nung nóng 8,96 gam bột Fe trong khí O2 một thời gian, thu được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết X trong dung dịch hỗn hợp gồm a mol HNO3 và 0,06 mol H2SO4, thu được dung dịch Y (không chứa NH4+) và 0,896 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của a là

A. 0,32.

B. 0,16.

C. 0,04.

D. 0,44.

62. Chia m gam hỗn hợp X gồm Fe, Al thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 7,28 lit H2. Phần 2: Hoà tan hết trong dung dịch HNO3 dư thu được 5,6 lit NO duy nhất. Các thể tích khí đo ở đktc.  Khối lượng Fe, Al trong X là


A. 5,6g và 4,05g
B. 16,8g và 8,1g
C. 5,6g và 5,4g       
D. 11,2g và 8,1g

63. Cho 9,94g hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu tan hoàn toàn trong HNO3 thu được 3,584lit khí (đktc). Tổng khối lượng muối thu đựoc sau phản ứng là

A. 19,86g

B. 39,7g

C. 18,96g

D. 37,9g

64. Cho 2,16g Mg tác dụng với dd HNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lit khí NO (đkc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X:

A. 13,92g

B. 13,32g

C. 8,88g

D. 6,52g

65. Cho 2.19g hỗn hợp gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y và 0,672 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối trong Y là

A. 6,39 gam

B. 8,27 gam

C. 4,05 gam

D. 7,77 gam

66. Các phương trình nhiệt phân muối nitrat sau, phương trình nào không đúng?

A. KNO3 
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KNO2 + 1/2O2.


B.  AgNO3 
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AgO + NO2 + 1/2O2.

C. Ba(NO3)2 
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BaO + 2NO2 + 1/2O2.

D. 2Fe(NO3)2 
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Fe2O3 + 4NO2 + 3/2O2.

67. Nung Fe(NO3)2 trong bình kín không có oxi, thu được sản phẩm là


A. FeO + NO2 + O2



B. Fe2O3 + NO2 + O2

C. Fe2O3 + NO2



D. FeO + NO2
68. Thuốc nổ đen là hỗn hợp nào sau đây?

A. KNO3 + S

B. KClO3 + C 

C. KClO3 + C + S
D. KNO3 + C + S

69. Nhiệt phân hoàn toàn 18,8g muối Nitrat của kim loại M. Thu được 8g oxit kim loại tương ứng. M là kim loại nào

A. Cu


B. Mg


C. Fe


D. Zn

70. Nung m gam Cu(NO3)2 sau thời gian thì dừng lại làm nguội và đem cân thấy khối lượng giảm đi 0,54g so với ban đầu. Khối lượng Cu(NO3)2 bị nhiệt phân là

A. 1,88g

B. 0,47g

C. 9,4g


D. 0,94g

71. Nung hoàn toàn 27,3g hỗn hợp NaNO3 và Cu(NO3)2. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào H2O thì có 1,12 lít khí không bị hấp thụ. Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp là

A. 28,2g

B. 8,6g


C. 4,4g


D. 18,8g

Chương III. CACBON - SILIC

1. Cấu hình ngoài cùng của các nguyên tố nhóm cacbon (nhóm IVA) là

A. ns2 np4

B. ns2 np2

C. ns2 nd3

D. ns2 np3
2. Các nguyên tố trong dãy nào sau đây được sắp xếp theo tính kim loại giảm dần

A. C, Si, Ge, Sn, Pb


B. Pb, Ge, Sn, Si, C   

C. Pb, Sn, Ge, Si, C


D. Pb, Sn, Si, Ge, C

3. Chọn phát biểu đúng về than đá và kim cương:


A. Có cấu tạo mạng tinh thể giống nhau


B. Có tính chất vật lý tương tự nhau


C. Đều do nguyên tố cacbon tạo nên 
     


D. Có tính chất hoá học không giống nhau

4. Trong nhóm IVA,theo chiều tăng của Z từ C đến Pb,nhận định nào sau đây sai
 A. Độ âm điện giảm dần                       

  B. Tính phi kim giảm dần,tính kim loại tăng dần

 C. Bán kính nguyên tử giảm dần             

 D. Số oxi hoá cao nhất là +4

5. Kim cương, than chì và than vô định hình là

A. các đồng phân của cacbon. 

B. các đồng vị của cacbon.

C. các dạng thù hình của cacbon. 

D. các hợp chất của cacbon.

6. Trong các hợp chất vô cơ, cacbon có các số oxi hoá là

A. –4; 0; +2; +4. 



B. –4; 0; +1; +2; +4. 


C. –1; +2; +4. 




D. –4; +2; +4.

7. Trong các phản ứng hóa học Cacbon thể hiện tính gì:

A. Tính khử  
  



B. Tính oxi hóa       

C. Vừa khử vừa oxi hóa    


D. Không thể hiện tính khử và oxi hóa.

8. Cacbon phản ứng với dãy nào sau đây:

A. Na2O, NaOH và HCl   


B. Al, HNO3 và KClO3    

C. Ba(OH)2, Na2CO3 và CaCO3       

D. NH4Cl, KOH và AgNO3
9. Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào?

A. C + O2 ( CO2  



B. 3C + 4Al ( Al4​C3  


C. C + CuO ( Cu + CO2 


D. C + H2O (CO + H2
10.Cacbon phản ứng được với nhóm chất nào sau đây 
A. Fe2O3, Ca, CO2, H2, HNO3 đặc, H2SO4 đặc

B. CO2, Al2O3, Ca, CaO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc

C. Fe2O3, MgO, CO2, HNO3, H2SO4 đặc

D. CO2, H2O, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, CaO 

11. Tính khử của C thể hiện ở phản ứng nào sau đây

A. 
[image: image356.wmf]0

t

2

CaO3CCaCCO

+¾¾®+

                  
B. 
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C. 
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12. Tính oxi hoá và tính khử của cacbon cùng thể hiện ở phản ứng nào sau đây

 A. 
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CaO3CCaCCO
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B. 
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 C. 
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D. 
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13. Khí CO không khử được oxit nào sao đây ở nhiệt độ cao.


A. CuO 

B. CaO 

C. PbO 

D. ZnO

14. Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nóng) sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm

A. Al2O3 , Cu, Mg, Fe 



B. Al, Fe, Cu, Mg

C. Al2O3, Cu, MgO, Fe



D. Al2O3, Fe2O3, Cu, MgO

15. Cacbonmono oxit (CO) thường được dùng trong việc điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện là do:


A. CO có tính khử mạnh 
  

B. CO có tính oxi hoá mạnh 


C. CO khử được các tạp chất 


D. CO nhẹ hơn không khí

16. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?


A. 3CO   +   Fe2O3 
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3CO2 + 2Fe


B. CO      +   Cl2      
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 COCl2

C. 3CO    +   Al2O3 
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2Al  + 3CO2


D. CO   +   2NH3   
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 (NH2​)2CO + H2O

17. Khí CO không khử được chất nào sau đây:

A. CuO 

B. CaO


C. Al2O3 

D. MgO

18. Để phân biệt khí CO2 và SO2 ta cần dùng dung dịch nào sau đây:

A. Brôm

B. Ca(OH)2     


C. phenolphtalein   
D. Ba(OH)2
19. Khí làm vẩn đục nước vôi trong nhưng không làm nhạt màu nước brôm là:


A. CO2 

B. SO2 


C. H2 


D. N2
20. Để loại khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp CO ta dùng phương pháp nào sau đây: Cho qua

A. dd HCl  

B. dd H2O  

C. dd Ca(OH)2 

D. Na2CO3
21. Thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu đựơc dung dịch chứa

A. Ca(HCO3)2  
B. CaCO3​ 
 
C. Ca(HCO3)2 và CaCO3​
 D. Ca(OH)2 

22. Khí CO2 không thể dập tắt đám cháy chất nào sau đây:


A. Mgiê 

B. Cacbon 

C. Phôtpho 


D. Mêtan

23. trong phòng thí nghiệm CO2 được điều chế bằng cách:

A. nung CaCO3 
 


B. cho CaCO3 tác dụng HCl 


C. cho C tác dụng O2          


D. nhiệt phân Ca(HCO3)2

24. Để tách khí CO2 ra khỏi hỗn hợp với HCl và hơi nước, có thể cho hỗn hợp lần lược qua:

A. NaOH và H​2SO4  đặc
 

B. Na2CO3 và P2O5 
   

C. H2SO4 đặc và KOH         


D. NaHCO3 và P2O5

25. Chất nào sau đây chứa CaCO3 trong thành phần hoá học ?

A. Đôlômit      

B. Cacnalit
   
C. Pirit     

D. Xiđerit

26. Thành phần chính của quặng đôlômit là:

A. CaCO3.Na2CO3 

 B. MgCO3.Na2CO3  

C. CaCO3.MgCO3 
     D. FeCO3.Na2CO3
27. Tổng số hệ số trong phương trình phản ứng Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ở dạng phân tử và ion rút gọn lần lượt là

A. 4,5


B. 6,4


C. 6,5


D. 5,6

28. Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là nhờ pư hoá học nào sau đây?
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29. Phản ứng nào sau đây không xảy ra

 A. 
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B. 
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30 Cho dãy chuyển hóa sau: 
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Công thức của X là


A. NaOH
B. Na​2​CO​3
C. NaHCO​3​
D. Na​2​O.

31.  Chất nào sau đây không là nguyên liệu của công nghiệp sản xuất xi măng ?


A. Đất sét.

B. Đá vôi.

C. Cát.

D. Thạch cao.

32. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?

A. SiO2  +   4HF  (  SiF4   +  2H2O 


B. SiO2   +   4HCl   (   SiCl4   +   2H2O 

C. SiO2  +   2C   
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   Si     +  2CO   

D. SiO2 +   2Mg     
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   2MgO      +    Si

33. Silic phản ứng với dãy chất nào sau đây:

A. CuSO4, SiO2 H2SO4 (l) 


B. F2, Mg, NaOH  

C. HCl, Fe(NO3)2, CH3COOH  

D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl
34. Số oxi hóa cao nhất của Silic thể hiện ở hợp chất nào trong các chất sau đây:

A. SiO  

B. SiO2 

C. SiH​4 

D. Mg2Si

35. Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây:

A. SiO2 + Mg  2MgO + Si  


B. SiO2 + 2MaOH Na2SiO3 + CO2  

C. SiO2 + HF SiF4 + 2H2O


D. SiO2 + Na2CO3 Na2SiO3 + CO2
36. Phản ứng nào dùng để điều chế silic trong cồng nghiệp.

A. SiO2 + 2Mg ( Si + 2MgO   

B. SiO2​ + 2C  (Si + 2CO  
   

C. SiCl4 + 2Zn ( 2ZnCl2 + Si

D. SiH4 (Si + 2H2 

37. Si phản ứng với tấc cả các chất trong dãy nào sau đây
A. CuSO4, SiO2, H2SO4 loãng       

B. F2, Mg, NaOH

C. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH      

D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl

38. Cho các phản ứng dưới đây:

(1) CO2 và dd Na2SiO3.    


(2) SO2 và dd Na2CO3. 

(3) Cl2 và dd NaHCO3.                     

(4) SiO2  vào dd HF.                     

(5) Si vào khí quyển F2.       


(6) Cho Si vào dd Na2CO3.            

Số phản ứng tạo chất khí là:

A. 5.                           B.6.                               C. 2.                           D.3.

39. Một loại thuỷ tinh có thành phần phần trăm về khối lượng các oxit: 75% SiO2, 13% Na2O và 12% CaO. Công thức hoá học của loại thuỷ tinh này là

A. Na2O. CaO. 4SiO2



B. Na2O. 2CaO. 5SiO2

C. 2Na2O. CaO. 6SiO2 


D. Na2O. CaO. 6SiO2
40. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol KOH, thu được dung dịch chứa 33,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là

A. 0,5.


B. 0,6.


C. 0,4.


D. 0,3.

41. Cho 11,2ml CO2 (đktc) hấp thu hết bởi 200ml dung dịch Ca(OH)2, thu được 0,1gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch Ca(OH)2 là

A. 0,05M

B. 0,015M

C. 0,005M

D. 0,15M

42. Cho toàn bộ 4,48lít (đktc) CO2 từ từ qua bình đựng dung dịch chứa 0,15mol Ca(OH)2. Khối lượng dung dịch tăng hay giảm sau phản ứng.

A. Tăng 8,8g

B. Tăng 10g

C. Giảm 1,2g

D. Giảm 1,9g

43. Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml Na2CO3 0,25 M vào 250ml dd Al2(SO4)3 0,02 M để kết tủa hoàn toàn ion nhôm trong dung dịch

A. 15 ml 

B. 20 ml 

C. 30 ml 

D. 12ml

44.  Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là 


A. 21,2 gam

B. 20,8 gam

C. 25,2 gam

D. 18,9 gam

45. Cho dung dịch chứa a mol NaHCO3, vào dung dịch chứa b mol Ba(OH)2. Sau khi phản ứng xong lọc bỏ kết tủa, dung dịch nước lọc thu được chứa chất gì nếu b < a < 2b.


A. NaHCO3, Ba(HCO3)2


B. NaHCO3​, Na2CO3



C. NaOH, Ba(OH)2



D. NaOH, Na2CO3 

46. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là


A. 14,775.
B. 9,850.
C. 29,550.
D. 19,700.

47. Hỗn hợp X gồm hai muối R​2​CO​3​ và RHCO​3​. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)​2​ dư thu được 35,46 gam kết tủa .

- Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl​2​ dư, thu được 7,88 gam kết tủa .

- Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M.

Giá trị của V là


A. 180.
B.200.
C.110.
D. 70.

48. A là hỗn hợp khí gồm SO2 và CO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 27. Dẫn a mol hỗn hợp khí A qua bình đựng 1 lít dung dịch NaOH 1,5a M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam muối.Biểu thức liên hệ giữa m và a là

A. m=105a 

B. m=103,5a 

C. m=116a 

D. m=141a

49. Cho cân bằng sau: CaCO3 + CO2 + H2O ⇄ Ca (HCO3)2. Tác động nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng

A. Tăng áp suất



B. Tăng nhiệt độ

C. Thêm CaCO3 vào



D. Thêm vào dung dịch NaOH 

50. Phản ứng nào dưới đây chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất và giảm nhiệt độ của bình

A. CO (k) + H2O (h) ⇄ CO2 (k) + H2 (k)

∆H = -41,8 kJ/mol

B. COCl2 (k) ⇄ CO (k) + Cl2 (k)


∆H = 113 kJ/mol

C. N2(k) + 3H2(k) ⇄ 2NH3 (k)


∆H = -92kJ/mol

D. SO3 (k) ⇄ SO2 (k) + O2 (k)


∆H = 192 kJ/mol

51. Cho khí CO đi qua m gam Fe2O3 nung nóng thì thu được 10,68 gam chất rắn A và khí B. Cho toàn bộ khí B hấp thụ vào 350ml dd Ca(OH)2 0,1M thì thấy tạo ra 3,0 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 11,16

B. 11,64 hoặc 11,96
    C. 11,64

D. 11,16 hoặc11,32

52. Cho 16,25 gam FeCl3 tác dụng hết với dung dịch Na2CO3 dư thấy có kết tủa xuất hiện. Khối lượng kết tủa thu được 

A. 10,7 gam

B. 9,0 gam

C. 14,6 gam

D. 11,6 gam

53. Để sản xuất 100kg loại thuỷ tinh  có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu kg narti cacbonat (với hiệu suất là 75%)

A. 25,15

B. 22,17

C. 29,56

D. 20,92

54. Trộn dung dịch NaHCO3 và NaHSO4 có cùng nồng độ theo tỷ lệ thể tích 1:1. Thu được dung dịch sau đó cho quỳ tím vào dung dịch thì quỳ tím có màu


A. Đỏ


B. Xanh

C. Tím


D. Mất màu

55. Nung hỗn hợp A gồm CaCO3 và CaSO3 tới phản ứng hoàn toàn được chất rắn B có khối lượng bằng 50,4% khối lượng của hh A. Chất rắn A có % khối lượng hai chất lần lượt là

A. 20% và 80%
B. 25% và 75%
C. 30% và 70%
D.   40%     và    60%.
56. Nhiệt phân hoàn toàn gỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thu được dhất rắn có khối lượng bằng một nửa khối lượng hỗn hợp đầu. Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là

A. 25%; 75%

B. 50%; 50%

C. 35%; 65%

D. 55%; 45%
MỘT SỐ ĐỀ TỰ LUẬN THAM KHẢO

Đề 1

1. Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:
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2. a) Viết PT phân tử và ion rút gọn của các phản ứng  khi trộn lẫn các chất sau:

* NaOH + Al(OH)3     

* H2SO4 + dd NaOH       

    b) Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học minh họa dạng phân tử và ion thu gọn khi cho


* Cu vào dd HNO3 loãng

* HCl đặc và ddNH3 đặc

3.  Hòa tan 3 gam hỗn hợp Cu và Ag trong dung dịch HNO3 loãng, dư ra V lit NO duy nhất (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 7,34 g hỗn hợp muối khan.
a. Tính khối lượng mỗi kim loại

b. Lấy muối khan thu được đun nóng đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. Tìm a

4.  Nung nóng 36,3 gam muối Fe(NO3)3 một thời gian thì thu được 20,1 gam chất rắn và một hỗn hợp khí  X . Tính tỷ khối hơi của hỗn hợp khí X so với He.
Đề 2

1.  Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:
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2. Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học dạng phân tử và ion thu gọn khi cho


* Cu vào dd HNO3 đặc

* HCl đặc và dd NaHCO3

* ddAgNO3 vào dd K3PO4

* ddHCl vào dd AgNO3
3.  Cho 0,54g bột Al hoà tan hết trong 250 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xong, thu được dung dịch A và 0,896 lít hỗn hợp khí B gồm NO2 và NO (đo ở đktc). 
a) Tính tỉ khối của hỗn hợp khí B đối với H2.

b) Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch A thu được.

4. Trộn 8 lít H2 với 3 lít N2 rồi đun nóng với chất xúc tác bột sắt. Sau phản ứng thu được 9 lít hỗn hợp khí. Tính hiệu suất phản ứng. Các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.
ĐỀ 3:

1.  Hoà tan hỗn hợp A gồm CuO, MgO, Fe2O3,và  Al2O3 trong dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch B. Thêm dung dịch NH3 vào B đến khi thu được kết tủa không đổi thì dùng lại.Viết phương trình phản ứng xãy ra.

2. Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học dạng phân tử và ion thu gọn minh họa khi cho


* dd NaOH từ từ đến dư vào dd AlCl3



* dd AlCl3 vào dd NaOH


* dd K2S vào dd Cd(NO3)2
3.a. Hỗn hợpX gồm 10 lít N2 và H2 (có tỉ lệ thể tích 1:3). Nung nóng X với bột Fe một thời gian để tổng hợp NH3. Sau phản ứng thu được bao nhiêu l NH3. Biết hiệu suất đạt 45%(biết các khí đo ở điều  kiện chuẩn)

b. Dẫn toàn bộ lượng khí NH3 thu được ở trên vào 50 ml dung dịch H3PO4 0,3 M. Tính CM các chất sau phản ứng.

4. Cho 3,024 gam một kim loại M(hoá trị 3) tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. xác định khí NxOy và kim loại M .
ĐỀ 4:

1.Hoàn thành chuỗi phản ứng sau
CuO ( N2 (NH3 (NO ( NO2 ( HNO3 ( H3PO4 → Na2HPO4 → Na3PO4
2. Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học minh họa khi cho


*dd Na2CO3 vào ddFeCl3

* CO2 từ từ đến dư vào dd nước vôi trong


* ddCa(OH)2 vào dd Ca(HCO3)2

* Bột lưu huỳnh vào HNO3 đặc, đun nóng
3.  Cho khí CO đi qua m gam Fe2O3 nung nóng thì thu được 21,6 gam chất rắn A và khí B. Cho toàn bộ khí B hấp thụ vào 700ml dd Ca(OH)2 0,1M thì thấy tạo ra 6,0 gam kết tủa. Giá trị của m ? 

4. Chia hỗn hợp Al và Cu thành hai phần bằng nhau

Phần 1 cho vào dung dịch axit HNO3 đặc nóng thu được 17,92 l khí NO2(ở đkc).

Phần 2. cho vào dung dịch HCl thì thu được 6,72 l khí (ở đkc). 

a. Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp

b. Cho toàn bộ lượng kim loại trên vào dung dịch HNO3 loãng  thu được V l khí NO và dung dịch A. Tính V
c. Lấy ½ dung dịch A cho tác dụng với V ml dung dịch NaOH (có pH = 13)M. Tính V để thu được kết tủa lớn nhất, bé nhất.
ĐỀ 5:

1. Viết phương trình hoàn thàng dãy chuyễn hoá sau(ghi rõ điều kiện nếu có )

      [image: image532.wmf]B

[image: image533.wmf]A

[image: image534.wmf]C

                    a.C →    CO    →  CO2    →  Ca(HCO3)2 →   CaCO3    

[image: image535.wmf]§

                          b.   NO2  →  HNO3   →     Al(NO3)3 [image: image536.wmf]1

R

                                  

[image: image537.wmf]R

B

                                                      

                                                     H3PO4    →    ( NH4)2HPO4                                                                                                                     

2. Bằng phương pháp hoá học nhận biết các chất sau

                 ( NH4)2SO4   ,   H2SO4   ,CuCl2,    HNO3
3.Nung một khối lượng muối chì nitrat sau một thời gian dừng lại để nguội đem cân thấy khối lượng giảm 10,8 gam

a. Tính khối lượng muối đã nhiệt phân 

b. Cho khí thoát ra hấp thụ hoàn toàn vào 4 lít nước . Tính pH của dd thu dược 

5. Hoà tan hoàn toàn 12,8g hỗn hợp Fe, Mg ( có tỷ lệ mol tương ứng là 1: 3) trong dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu V lít khí NO (đktc) ( sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch B.


a)TínhV?

b) Chia dung dịch B làm hai phần bằng nhau:

Phần 1: Cô cạn , sau đó nhiệt phân hoàn toàn thu đựơc hỗn hợp khí X Tính tỉ khối của hỗn hợp khí  X so với không khí

Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch KOH dư, tính tổng  khối lượng kết tủa thu được.

ĐỀ 6:

1. Viết phương trình phân tử, phương trình ion và rút gọn khi trộn lẫn các cặp chất sau:
a. Bari clorua và Natri sunfat.

           c. Nhôm hiđroxit và axit clohidric. 

b. Natri axetat và axit sunfuric.

d. Kẽm hidroxit và Kali hiđroxit.

2. Trộn lẫn 300ml dd HCl có pH = 1 vào 200ml dd KOH 0,4M thu được ddA

            a. Tính pH của dd A

            b. Cho dd A trên tác dụng với 200ml dd ZnCl2 0,1M.Tính khối lượng kết tuả thu được

3. Cho dung dịch chứa 0,05 mol Fe 2+, 0,1 mol Al3+, x mol Cl- và y mol SO42-. Cô cạn dung dịch thu được 23,85 g rắn  khan. Tìm x,y.

4. Nhiệt phân hoàn toàn 3,78 g một muối nitrat của kim loại hóa trị 2 thu được chất rắn A và hỗn hợp khí B. Chất A tan được trong 7,3 g dung dịch HCl 20% vùa đủ.

a. Tìm công thức của muối nitrat

b. Tính % thể tích của các khí trong hỗn hợp B
ĐỀ 7:

1. Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng ( nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:


a. MgCO3 + HCl




b. Na2S + Cu(NO3)2



c. MgCl2 + KOH




d. CH3COONa + HCl

2. Viết phương trình hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có).

NH3 
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Zn(NO3)2 
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Na2ZnO2.

3. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn đựng trong các lọ riêng biệt:  H2SO4, FeCl3, (NH4)2SO4, BaCl2.
4. Cho 10 g hỗn hợp Mg và CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được 4,48 lít  khí NO (đktc) và dung dịch A.

a. Tính %m mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính thể tích dung dịch KOH 0,5M cần dùng để làm kết tủa hết dung dịch A.
Đề 8

I. Phần chung cho tất cả học sinh 

Câu 1: Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:


a) NO2
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 HNO3
[image: image405.wmf]2

¾¾®

 Al(NO3)3
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Al(OH)3 

b) P2O5
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 CO2
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c) Viết phương trình ion thu gọn của phản ứng 2 và 3


Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn đựng trong các lọ riêng biệt: Al(NO3)3, K3PO4, NH4Cl, NaNO3.

Câu 3: Hỗn hợp X gồm Fe, Mg được lấy với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7:3. Hoà tan a (g) X trong dung dịch HNO3 đặc nguội dư thu được 4,48 lít khí NO2 (đktc). Cho biết số mol HNO3 đã tham gia phản ứng và tính a?

B. PHẦN RIÊNG
Thí sinh làm một trong hai phần sau:

I. Theo chương trình Chuẩn

Câu 4: 

Cho 10 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư  thì thu được V lít khí CO2 (đktc). Hấp thụ hoàn toàn lượng CO2 trên bằng 1,2 lít dung dịch NaOH pH =13 thì thu được dung dịch A.

a) Tính V.

b) Tính khối lượng các chất tan trong dung dịch A. 

II. Theo chương trình Nâng cao

 Câu 5: 
Dung dịch A chứa NaNO3 1M, dung dịch B chứa AlCl3 0,1M và Al(NO3)3 0,2M

Trộn dung dịch A và dung dịch B với một lượng thể tích như nhau thu được 200 ml dung dịch C


a) Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch C.


b) Tính thể tích dung dịch NaOH có pH = 13 cần cho vào dung dịch C để thu được 0,78g kết tủa.
Đề 9

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Câu 1: Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:


a. NH3 
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NO
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AgNO3 


b. C 
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 CO2 
[image: image415.wmf]®

CaCO3 
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Ca(HCO3)2 
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 NaHCO3

c. Ca3(PO4)2 
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[image: image419.wmf]®

 P2O5 
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H3PO4 
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Ca(H2PO4)2
Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn đựng trong các lọ riêng biệt: Al(NO3)3, K3PO4, (NH4)2SO4, Na2CO3.

Câu 3: Cho 12,6 gam hỗn hợp hai kim loại gồm Al và Mg tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, dư  thu được a lít khí không màu hoá nâu trong không khí (đktc)( sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được 17,4g kết tủa và dung dịch B.


a) Viết các phương trình phản ứng đã xảy ra? 

b) Cho biết công thức các chất tan có trong dung dịch B?

c) Tính a và % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp.

Câu 4. Nung nóng 56,4 gam Cu(NO3)2 một thời gian thì thu được 45,6 gam chất rắn và một hỗn hợp khí. Tính tỷ khối hơi của hỗn hợp khí so với metan.
Câu 5: 400 ml dung dịch A chứa ZnCl2 0,2M. Tính khối lượng dung dịch NH3 10% cần cho vào dung dịch A để thu được 1,98g kết tủa.

Câu 6:Nhiệt phân hoàn toàn 39g hỗn hợp KNO3 và Cu(NO3)2 có tỷ lệ mol tương ứng là 2:1 thu được hỗn hợp khí A. Tính tỷ khối hơi của hỗn hợp A so với metan

Đề 10

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Câu 1: 

a) Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyễn hóa sau:

NH4NO2
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b) Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng ( nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:


a. MgCO3 + HCl
b. K2S  + Cu(NO3)2

c. Al(OH)3  + NaOH

Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn đựng trong các lọ riêng biệt: Zn(NO3)2, Na3PO4, NH4NO3, K2CO3.

Câu 3: Cho 11 g hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 6,72 l khí NO(đkc) ( sản phẩm khử duy nhất ) và dung dịch A .

a. Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b. Trung hòa dung dịch A cần 200 ml dung dịch KOH 0,5M được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B và nhiệt phân hoàn toàn thu được hỗn hợp khí C. Viết các phương trình phản ứng và tính tỷ khối hơi của C so với metan.
Câu 4: Cho 8,96 lít NH3 ( đktc) vào V ( lít) dung dịch H3PO4 0,1M thu được dung dịch chứa 2 muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 với số mol bằng nhau. Cho biết giá trị của V?
Câu 5: 200 ml dung dịch A chứa CuSO4 0,2M. Tính khối lượng dung dịch NH3 10% cần cho vào dung dịch A để thu được 0,98 g kết tủa.

Câu 6:Tính thể tích khí CO2 ( đktc) cần cho vào 400 ml dung dịch KOH 1M để thu được dung dịch sau phản ứng có chứa hai muối với nồng độ mol bằng nhau. 

Đề 11

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Câu 1: Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:


a) C 
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 CO2 
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Na2CO3 
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CaCO3

b) Ca3(PO4)2 
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 P 
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H3PO4 
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Ca(H2PO4)2
Câu 2: Nêu hiện tượng xảy ra, viết các phản ứng minh họa

a) Cho dd NaHCO3 vào dd NaHSO4
b) Cho dd NaHSO4 vào dd Ba(HSO3)2
c) Để phân ure trong không khí ẩm

d) Cho dd NaOH từ từ đến dư vào dd ZnCl2
Câu 3: 
a) Cho 6,3 gam hỗn hợp hai kim loại gồm Al và Mg tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, dư  thu được a lít khí không màu hoá nâu trong không khí (đktc)( sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được 8,7 kết tủa và dung dịch B. Tính a 

b) Cho 0,896 lít CO2(đktc) vào 300 ml dd Ca(OH)2 0,1M, tính khối lượng kết tủa thu được


Câu 4: Trong bình 10 lít chứa 32g O2, tính áp suất của bình ở 300C
Câu 5: 800 ml dung dịch A chứa ZnCl2 0,1M. Tính khối lượng dung dịch NH3 10% cần cho vào dung dịch A để thu được 1,98g kết tủa.

Câu 6:Nhiệt phân hoàn toàn 78g hỗn hợp KNO3 và Cu(NO3)2 có tỷ lệ mol tương ứng là 2:1 thu được hỗn hợp khí A. Tính tỷ khối hơi của hỗn hợp A so với metan

Đề 12

Câu 1 : 

a) Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyễn hóa sau:

NH4NO2
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b) Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng của phản ứng  5 và 6

Câu 2 : Nêu hiện tượng xảy ra, viết các phản ứng minh họa

a) Cho Mg vào dd HNO3 loãng

b) Cho dd Na2CO3 vào dd AlCl3
Câu 3 :

a) Cho 5,5 g hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 3,36 lít  khí NO (đkc) ( sản phẩm khử duy nhất ) và dung dịch A.Tính khối lượng muối thu được.


b) Hấp thụ hỗn hợp đồng số mol gồm CO2, H2O vào dd Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 30g kết tủa, cho biết khối lượng dd sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam

Câu 4 : Cho 8,96 lít NH3 ( đktc) vào V ( lít) dung dịch H3PO4 0,1M thu được dung dịch chứa 2 muối (NH4)3PO4 và (NH4)2HPO4 với số mol bằng nhau. Cho biết giá trị của V?
Câu 5: 400 ml dung dịch A chứa CuSO4 0,2M. Tính khối lượng dung dịch NH3 10% cần cho vào dung dịch A để thu được 1,96 g kết tủa.

Câu 6:Tính thể tích khí CO2 ( đktc) cần cho vào 400 ml dung dịch KOH 1M để thu được dung dịch sau phản ứng có chứa hai muối với nồng độ mol là 2:1. 
Đề 13
Câu 1 

 a) ( 2 điểm) Viết các phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

HNO3
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Cu (NO3)2 
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b) (1 điểm) Nêu các hiện tượng xảy ra, viết các phương trình hóa học minh họa


- Cho khí cacbonic từ từ đến dư vào dd nước vôi trong


- Thêm 3-4  giọt dung dịch bạc nitrat vào 5-6 giọt dung dịch natri photphat

Câu 2

a) Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau.
- Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3,36 lít H2. 

- Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu, hoá nâu trong không khí (các thể tích khí đều đo ở đktc). Tính giá trị của V ?

b) Đốt cháy hoàn toàn 3,6g C6H12O6 rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1lít dd Ca(OH)2 0,1M thu được a gam kết tủa, khối lượng dung dịch Ca(OH)2 thay đổi b gam. Tính a và b
ĐỀ 14

I. PHẦN CHUNG Câu 1 ( 3 điểm)

 a) Viết các phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

HNO3
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Zn(NO3)2 
[image: image451.wmf]®

NH4NO3
[image: image452.wmf]®

 NH3
[image: image453.wmf]®

 NO

P 
[image: image454.wmf]®
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b) (1 điểm) Nêu các hiện tượng xảy ra, viết các phương trình hóa học minh họa


- Cho khí cacbonic từ từ đến dư vào dd nước vôi trong


- Thêm 3-4  giọt dung dịch bạc nitrat vào 5-6 giọt dung dịch natri clorua

Câu 2

a) Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau.
- Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 6,72 lít H2. 

- Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu, hoá nâu trong không khí (các thể tích khí đều đo ở đktc). Tính giá trị của V ?

b) Đốt cháy hoàn toàn 7,2g C6H12O6 rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 2lít dd Ca(OH)2 0,1M thu được a gam kết tủa, khối lượng dung dịch Ca(OH)2 thay đổi b gam. Tính a và b

* Dành cho ban nâng cao


Câu 4 

a) Cho khí CO đi qua m gam Fe2O3 nung nóng thì thu được 21,6 gam chất rắn A và khí B. Cho toàn bộ khí B hấp thụ vào 800ml dd Ca(OH)2 0,1M thì thấy tạo ra 6,0 gam kết tủa. Giá trị của m ? 
b) Cho dung dịch chứa 0,16 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Tính khối lượng các muối tạo thành sau phản ứng.
ĐỀ 15

Câu I : Hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau ( ghi rõ điều kiện nếu có)

1. N2 
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2. P 
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Câu II : 

1. Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học minh họa khi

a) cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch K3PO4​
b) đưa đầu đũa thủy tinh nhúng dd NH3 lại gần đầu đũa thủy tinh nhúng 

dd HCl đặc

2. Cân bằng phản ứng và viết phương trình  ion thu gọn 

a)   ... Na2CO3     +    ...  CaCl2 
[image: image466.wmf]¾¾®

  ... CaCO3      +    ... NaCl

b) ...  Cu      +       ...  HNO3  
[image: image467.wmf]¾¾®

 ... Cu(NO3)2    +   ... NO   +  ...  H2O

Câu III :

1. Cho 12,6 g hỗn hợp Al, Mg vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 

8,96 lít  khí NO (đktc) ( sản phẩm khử duy nhất ).Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp?

2. Để trung hoà 200ml dung dịch HCl 0,3M cần phải dùng dung dịch B gồm Ba(OH)2 0,05M và NaOH 0,1M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng?
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1.Cây trên cạn hấp thu nước và ion khoáng của môi trường nhờ cấu trúc nào là chủ yếu?

A. Tế bào biểu bì rễ.






B. Tế bào lông hút.

C. Tế bào ở miền sinh trưởng của rễ.




D. Tế bào ở đỉnh sinh trưởng của rễ.

Câu 2. Nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ theo các con đường nào?

A. Con đường tế bào chất và con đường gian bào.

B. Qua lông hút vào tế bào nhu mô vỏ, sau đó vào trung trụ.

C. Xuyên qua tế bào chất của của các tế bào vỏ rễ vào mạch gỗ.

D. Đi theo khoảng không gian giữa các tế bào vào mạch gỗ.

Câu 3.Câu nào là đúng khi nói về cấu tạo mạch gỗ?

A. gồm các tế bào chết là quản bào và mạch ống.

B. gồm các tế bào sống là  mạch ống và tế bào kèm.

C. gồm các tế bào chết là  mạch ống và tế bào kèm.

D. gồm các tế bào sống là quản bào và mạch ống.

Câu 4. Động lực của dòng mạch rây là

A. cơ quan nguồn( lá ) có áp suất thẩm thấu thấp hơn cơ quan dự trữ.

B. lực liên kết giữa các phân tử chất hữu cơ và thành mạch rây.

C. chất hữu cơ vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

D. sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và các cơ quan chứa.

Câu 5. Lá thoát hơi nước 

A. qua khí khổng và qua lớp cutin.



B. qua khí khổng không qua lớp cutin.

C. qua lớp cutin không qua khí khổng.


D. qua toàn bộ tế bào của lá.

Câu 6. Dạng nitơ nào cây có thể hấp thu được?

A. NO2- và NO3-

B. NO2- và HH4+

C. NO3- và NH4+

D. NO2- và N2
Câu 7. Vai trò chính của nitơ là cấu tạo nên

A. prôtêin, axit nuclêic.





B. diệp lục, côenzim.

C. photpholipit, màng tế bào.





D. thành tế bào, prôtêin.

Câu 8. Hoạt động nào sau đây của vi sinh vật làm giảm sút nguồn nitơ trong đất?

A. Khử nitrat.






B. Chuyển hoá nitrat thành nitơ phân tử.

C. Cố định nitơ.





D. Liên kết N2 và H2 tạo ra NH3.

Câu 9. Vi khuẩn Rhizôbium có khả năng cố định đạm vì chúng có enzim

A. amilaza.


B. nuclêaza.


C. caboxilaza.

D. nitrôgenaza.

Câu 10. Cây có thể hấp thụ ion khoáng qua cơ quan nào?

A. Rễ và lá.


B. Chỉ hấp thụ qua rễ.

C. Thân và lá.

D. Rễ và thân.

Câu 11. Sản phẩm chủ yếu được tạo ra từ quá trình quang hợp là

A. Cacbohidrat.

B. Prôtêin.


C. Axit nuclêic.
D. Lipit.

Câu 12. Câu nào sai khi nói về vai trò quang hợp?

A. Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật trên trái đất.

B. Quang năng được chuyển hoá thành hoá năng trong các liên kết hoá học của cacbohidrat.

C. Quang hợp điều hoà không khí giải phóng O2 và hấp thụ CO2.

D. Sử dụng nước và O2 làm nguyên liệu để tổng hợp chất hữu cơ.

Câu 13. Lục lạp có nhiều trong tế bào nào của lá?

A. Tế bào mô giậu.





B. Tế bào biểu bì trên.

C. Tế bào biểu bì dưới.




D. Tế bào mô xốp.

Câu 14. Nước và ion khoáng được vận chuyển tới từng tế bào trong lá nhờ cấu trúc nào của lá?

A. Hệ gân lá.






B. Bó mạch cuống lá.

C. Mạch rây của gân lá.




D. Mạch gỗ của gân lá.

Câu 15. Sắc tố tham gia chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH là

A. diệp lục a.


B. diệp lục b.

C. carôten.


D. xantôphyl.

Câu 16. Diệp lục có ở thành phần nào của lục lạp?

A. Trong chất nền strôma.




B. Trên màng tilacôit.

C. Trên màng trong của lục lạp.



D. Trên màng ngoài của lục lạp.

Câu 17. Kết quả của quá trình quang hợp có tạo ra khí ôxi. Các phân tử ôxi đó được bắt 

    nguồn từ:

A. Sự khử CO2.
B. Sự phân li nước.

C. Phân giải đường C6H12O6.
D. Phân giải CO2 tạo ra ôxi.

Câu 18. Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp là:

A. ATP v à CO2.
B/ NADPH và ôxi.

C. ATP, NADPH, ôxi..
D. ATP, NADPH, ôxi , nước, CO2.

Câu 19. Sản phẩm đầu tiên của chu trình Canvin là:

A. ATP, NADPH.
B. APG ( axit phôtphoglixêric).

C. ALPG(an đêhit phôtphoglixêric).
D. RiDP( ribulôzơ - 1,5- điphôtphat).

Câu 20.  Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là:

A. Xương rồng, thuốc bỏng.
B. Lúa khoai sắn đậu.

C. Ngô, mía, cỏ gấu.
D. Rau dền, các loại rau.

Câu 21. Sản phẩm đầu tiên của chu trình C4 là:

A. Hợp chất hữu cơ có 4C trong phân tử.
B. APG ( axit phôtphoglixêric).

C. ALPG(an đêhit phôtphoglixêric).
D. RiDP( ribulôzơ - 1,5- điphôtphat).

Câu 22. Quá trình quang hợp của thực vật C3, C4  và CAM có điểm giống nhau là:

A. Chất nhận CO2  đầu tiên là RiDP( ribulôzơ - 1,5- điphôtphat).

B. Sảm phẩm đầu tiên là APG ( axit phôtphoglixêric).

C. Có chu trình Canvin.
D. Diễn ra trên cùng môt loại tế bào.

Câu 23. Con đường cố định CO2 ở thực vật C4, CAM điểm khác nhau cơ bản là:

A. Chất nhận CO2.
B. Sản phẩm đầu tiên.

C. Quá trình diễn ra gồm 2 giai đoạn ở 2 thời điểm khác nhau
.

D. C4 diễn ra ban ngày,CAM lúc đầu diển ra ban đêm.

Câu 24. Trật tự các giai đoạn trong chu trình Canvin là:
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A. Cố định CO2                      Tái sinh chất nhận  –––––>   khử APG thành ALPG  
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B. Cố định CO2   khử APG thành ALPG –––––> Tái sinh chất nhận  .

C. khử APG thành ALPG––––––––> Cố định CO2   –––––> Tái sinh chất nhận.  

D. khử APG thành ALPG–––––> Tái sinh chất nhận––––––––> Cố định CO2  . 

Câu 25. Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng  suất cây trồng?

A. Quang hợp quyết định 50% - 65% năng  suất cây trồng.

B. Quang hợp quyết định 70% - 85% năng  suất cây trồng.

C. Quang hợp quyết định 90% - 95% năng  suất cây trồng.

D. Quang hợp quyết định 80% - 95% năng  suất cây trồng.

Câu 26. Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là:

A. Không bào           B. Ti thể.           C. Trung thể.
          D. Lạp thể.

Câu 27. Kết quả hô hấp kị khí( phân giải kị khí),từ 1 phân tử glucôzơ giải phóng được:

A. 2ATP.              B. 36ATP.          C. 38ATP.
             D. 34ATP. 

Câu 28. Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của 3 bào quan :

A. Ti thể, lục lạp, ribôxôm.
B. Ti thể, lục lạp, bộ máy Gôngi.

C. Ti thể,  lizôxôm, lục lạp.
D.Perôxixôm, ti thể, lục lạp.

Câu 29. Các giai đoạn hô hấp hiếu khí ( phân giải hiếu khí) diển ra theo trật tự:
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A. Chu trình Crep                        đường phân –––––> Chuổi truyền êlectrơn. 
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B. đường phân Chu trình Crep                            Chuổi truyền êlectrơn. 
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C. Chu trình Crep      Chuổi truyền êlectrơn               đường phân.    
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D. Chu trình Crep                        đường phân     Chuổi truyền êlectrơn. 

Câu 30. Pha sáng trong quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm  nào sau đây?

A. CO2 và ATP.
B. Nước và ôxi.
  C. ATP và NADPH.

   D. Năng lượng ánh sáng.

II. TỰ LUẬN

* Phần chung cho hai ban

Câu 1: Trình bày quá trình thoát hơi nước ở lá (con đường, ý nghĩa).
Câu 2: 

a. Quang hợp ở thực vật là gì? Viết PTTQ của quang hợp.

b. Vì sao quang hợp có vai trò quyết định sự sống trên trái đất?

c. Phân biệt quang hợp ở thực vật C3, C4, CAM ( chất nhận CO2, sản phẩm ổn định đầu tiên, thời gian, loại tế bào)

Câu3

a. Hô hấp ở cây xanh là gì? Viết PTTQ của hô hấp. 
b. Trình bày những điểm khác nhau cơ bản giữa hô hấp hiếu khí và lên men.

c. Khái quát nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hô hấp ở cây xanh.

Câu 4. Tiêu hóa là gì? Phân biệt tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào.

Câu 5.
a. Trình bày cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ.
b. Trình bày cơ chế thoát hơi nước ở lá.
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I. Câu hỏi tự luận

Câu 1: Trình bày tình hình kinh tế - xã hội Nga trước cách mạng tháng Mười năm 1917? Tại sao nói đến giai đoạn này nước Nga trở thành “khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa Đế quốc” .

Câu 2: Trình bày những nét chính của cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917? Phân tích vai trò của Lê nin đối với cách mạng tháng Mười?

Câu 3: Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga? Vì sao Cách mạng tháng Mười Nga làm thay đổi cục diện thế giới?

Câu 4: Trình bày sự thiết lập trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ nhất? Vì sao gọi là hệ thống Vecxai – Oasinhtơn?

Câu 5: Trình bày nguyên nhân và hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)?  Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) dẫn đến nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?
II. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?

A. Sự giao lưu của các nền văn hóa.

B. Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn.

C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ.

D. Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Câu 2. Vào buổi đầu thời cận đại, quốc gia nào có nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng nhất

A. Pháp                   B. Đức                         C. Anh                             D. I-ta-li-a

Câu 3. Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:

“Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền………………cổ điển Pháp. La Phông-ten (1621 – 1695) là nhà………… và nhà văn cổ điển Pháp. Mô-li-e (1622- 1673) là tác gia nổi tiếng của nền……………....... cổ điển Pháp”.
A. kịch…bi kịch…hài kịch.                             B. Bi kịch…ngụ ngôn…hài kịch.

C. Bi kịch…nhà văn…chính kịch.                  D. Bi kịch… nhà thơ…hài kịch.

Câu 4. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc

A. khẳng định những giá trị truyền thống.

B. làm cầu nối để mở rộng giao lưu văn hóa.

C. tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản.

D. định hướng cho sự phát triển của các quốc gia.

Câu 5. Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc thiên tài người

A. Anh.       

B. Đức.                         
 C. Pháp.                     

D. Áo.

Câu 6. Người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng của thế giới là

A. Traicốpxki (1840- 1893).                              B. Béttôven (1770 – 1827)
.

C. Mô-da (1756 – 1791).                                    D. Phu-gi-ta (1685 – 1750).

Câu 7. Các thành tựu văn học, nghệ thuật cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã

A. Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội               B. Phản ánh đời sống của nhân dân lao động

C. Đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột                              D. Bảo vệ những người nghèo khổ

Câu 8. Thơ Dâng là tác phẩm văn học đạt giải Nôben năm 1913 vì

A. thể hiện rõ tinh thần dân tộc và tinh thần nhân đạo sâu sắc.

B. thể hiện rõ tình yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc.

C. thể hiện rõ lòng yêu nước, đấu tranh vì nền hòa bình của nhân loại.

D. thể hiện rõ lòng yêu nước, yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc.

Câu 9. Tác phẩm Đừng động vào tôi của nhà thơ Hô-xê Ri-dan đã phản ánh

A. cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Xingapo.

B. cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Malaixia.

C. cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Phi-líp-pin.

D. cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Inđônêxia.

Câu 10. Được xem như “những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi” là

A. các nhà Khai sáng ở thế kỉ XVII – XVIII                        

B. các nhà triết học cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

C. các nhà văn, nhà thơ cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII            

D. các nhà soạn nhạc kịch cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

Câu 11. Công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc được hoàn thành vào năm 1708 là

A. điện Cremli (Nga)                                               B. thành Rôma (Italia)

C. cung điện Vécxai (Pháp)                                     D. cung điện Buốckinham (Anh)

Câu 12. Hãy sắp xếp tên tác giả cho phù hợp với tên các tác phẩm sau:

1. Những người khốn khổ.

2. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoayơ.

3. Chiến tranh và hòa bình.

A. Vích-to Huy-gô, Mác Tuên, Lép Tôn-xtôi.                B. Lép Tôn-xtôi, Mác Tuên, Vích-to Huy-gô.

C. Vích-to Huy-gô, Lép Tôn-xtôi, , Mác Tuên.               D. Mác Tuên, Vích-to Huy-gô, Lép Tôn-xtôi.

Câu 13. Rem-bran là danh họa nổi tiếng thế kỉ XVII với thể loại

A. tranh chân dung và tranh phong cảnh.                             B. tranh chân dung và tranh tĩnh vật.

C. tranh phong cảnh và tranh tĩnh vật.                                  D. tranh tĩnh vật và tranh sơn thuỷ.

Câu 14: Văn học phương Tây đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX phản ánh điều gì

A. Phản ánh cuộc sống của người dân dưới ách thực dân phong kiến

B.Ý chí anh hùng, quật khời đấu tranh cho độc lập, tự do

C. Phản ánh đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội bấy giờ

D. Miêu tả chân thực cuộc sống xã hội Mĩ

Câu 15: Sự khác biệt về nội dung của văn học phương Đông so với văn học phương Tây thời cận đại là gì?

A. phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

B. thể hiện lòng yêu thương đối với con người, đặc biệt là nhân dân lao động nghèo khổ.

C. hình thành quan điểm, tư tưởng của con người trong thời đại mới.

D. thể hiện khát vọng công bằng và cuộc sống tốt đẹp cho con người.

Câu 16. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

A. Tình hình chính trị không ổn định.

B. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.

C. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài.

D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn.

Câu 17. Tháng 3 – 1921 Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện

A. cải cách ruộng đất                                B. Chính sách cộng sản thời chiến

C. Chính sách kinh tế mới                        D. hợp tác hóa nông nghiệp

Câu 18. Nội dung dung cơ bản của “Chính sách kinh tế mới”mà nước Nga thực hiện là:

A. nhà nước Xô viết nắm đọc quyền về kinh tế về mọi mặt.

B. nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân.

C. tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước .

D. thi hành chính sách lao động cưỡng bức đối với nông dân.
Câu 19. Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện 

A. công nghiệp      
    B. nông nghiệp                    C. dịch vụ               D. thương nghiệp và tiền tệ

Câu 20. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?

A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.

B. Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước.

C. Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền.

D. Cơ giới hóa nông nghiệp.

Câu 21. Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?

A. Cho phép tư nhân lập xí nghiệp nhỏ có sự kiểm soát của Nhà nước.

B. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

C. Thành lập Ban quản lí dự án các khu công nghiệp nặng.

D. Nhà nước khôi phục phát triển công nghiệp nặng.

Câu 22. Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?

A. Cho phép mở lại các chợ

B. Đánh thuế lưu thông hàng hóa

C. Cho phép tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi

D. Khôi phục, đẩy mạnh mối quan hệ trao đổi giữa thành thị và nông thôn

Câu 23. Thực chất của Chính sách kinh tế mới là

A. nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí các ngành kinh tế.

B. coi trọng, bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ để các tập đoàn tư bản lớn phục hồi và phát triển sản xuất.

C. kịp thời chuyển đổi, quy hoạch lại các nhà máy, xí nghiệp nhỏ để tập trung cho sản xuất lớn.

D. chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước.

Câu 24. Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công Chính sách kinh tế mới là gì?

A. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng.

B. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại thành quả cách mạng.

C. Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

D. Nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân.

Câu 25. Từ Chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn.

B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn.

C. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng.

D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của Nhà nước.

Câu 26. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào?

A. Sự giúp đỡ từ bên ngoài.

B. Hợp tác kinh tế giữa các dân tộc trên đất nước Nga.

C. Tự nguyện, tự quyết của các dân tộc.

D. Liên minh chặt chẽ giữa các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt.

Câu 16. Yếu tố nào không phải là tư tưởng chỉ đạo cơ bản của Lênin trong việc thành lập Liên Xô

A. Sự bình đẳng về mọi mặt.

B. Quyền tự quyết của các dân tộc.

C. Xây dựng liên minh mạnh, mở rộng quan hệ với bên ngoài.

D. Sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

Câu 27. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là

A. hợp tác hóa nông nghiệp

B. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

C. phát triển các ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ

D. đẩy mạnh quan hệ thương mại với các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 28. Thành tựu lớn nhất mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1928 – đến năm 1937 là

A. hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp.

B. đã xóa nạn mù chữ cho trên 60 triệu người dân.

C. đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tăng lên.

D. trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa

Câu 29. Một trong những hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô trong những năm 1921-1941 là

A. chưa thực hiện tốt nguyên tắc bình đẳng trong phân phối sản phẩm.

B. chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung trong công nghiệp hóa.

C. chưa thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ trong đời sống nhân dân.

D. chưa thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp.

Câu 30. Việc nhiều nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì?

A. Liên Xô có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh.

B. Liên Xô có khả năng ngoại giao chi phối các nước.

C. Uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.

D. Các nước buộc phải thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

Câu 31. Ý nào dưới đây không phải là tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đối với nước Đức?

A. Nền cộng hoà Vaima được duy trì, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

B. Nền sản xuất công nghiệp giảm sút so với những năm trước khủng hoảng.

C. Nhà máy, xí nghiệp đóng cửa, nạn thất nghiệp ngày càng nghiêm trọng.

D. Mâu thuẫn xã hội và phong trào cách mạng của quần chúng phát triển.

Câu 32: Để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, nước Đức đã chọn giải pháp nào

A. Phát xít hóa bộ máy nhà nước                          B. Giữ nguyên chính quyền hiện tại

C.Tổ chức tổng tuyển cử tự do                             D. sự giúp đỡ của các nước đế quốc khác

Câu 33: Hít-le đứng đầu tổ chức chính trị nào ở  Đức?

A. Đảng công nhân quốc gia xã hội.                    B. Đảng cách mạng xã hội dân chủ.

C. Đảng tư sản dân chủ liên minh.                       D. Liên minh Dân chủ Thiên chúa.

Câu 34: Đâu không phải là chủ trương của Đảng Quốc xã?

A. Dân chủ hoá bộ máy nhà nước.                        B. Tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù.

C. Chống chủ nghĩa cộng sản.                                 D. Thiết lập chế độ độc tài.

Câu 35:  Bộ phận nào trong xã hội Đức ủng hộ Hít-le?

A. Đại tư bản.                B. Công nhân.                 C. Nông dân.              D. Tri thức trẻ.

Câu 36. Tố chức nào ở Đức tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít?

A. Đảng Cộng sản Đức.                              B. Đảng Xã hội dân chủ.

C. Dân chủ Thiên chúa giáo.                       D. Đảng Quốc gia xã hội Đức.

Câu 37. Hậu quả của việc bất hợp tác của Đảng Xã hội dân chủ Đức với những người cộng sản là gì?

A. Tạo điều kiện cho các thế lực phát xít lên cầm quyền ở Đức.

B. Đảng Cộng sản Đức ngày càng phát huy vai trò lãnh đạo ở Đức.

C. Đảng Xã hội dân chủ lần lượt bị mua chuộc và đi theo Hít-le.

D. Các chính đảng cách mạng ở Đức ngay lập tức bị Hít-le xoá sổ.

Câu 38. Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức là do

A. sự bất hợp tác của Đảng Xã hội dân chủ Đức với cộng sản.

B. sự ủng hộ tuyệt đối của quần chúng nhân dân đối với Hít-le.

C. đây là con đường duy nhất để đưa nước Đức thoát khỏi khủng hoảng.

D. đây là con đường duy nhất để nhanh chóng khôi phục vị thế nước Đức.

Câu 39. Sự kiện nào đã mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức trong những năm 1929-1933?

A. Hít-le trở thành Thủ tướng và thành lập chính phủ mới.

B. Hin-đen-bua bị Hít-le lật đổ và thành lập chính phủ mới.

C. Hin-đen-bua từ chức, trao toàn bộ quyền hành cho Hít-le.

D. Hít-le trở thành tổng thống và ban bố lệnh tổng động viên.

Câu 40. Việc làm nào dưới đây không phải là đường lối đối nội của Chính phủ Hít-le?

A. Tăng cường củng cố nền Cộng hoà Vaima.

B. Thủ tiêu tất cả các quyền tự do, dân chủ.

C. Công khai khủng bố các đảng phái tiến bộ.

D. Đặt Đảng Cộng sản Đức ngoài vòng pháp luật.

Câu 41. Chính sách xây dựng nền kinh tế của chính quyền phát xít là

A. tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự.

B. tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cần dân sự.

C. tập trung, mệnh lệnh, đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hoá.

D. tập trung, mệnh lệnh, nhanh chóng hiện đại hoá nước Đức.

Câu 42. Tác động của chính sách kinh tế của chính quyền phát xít trong những năm 1933-1939 là gì?

A. Nền kinh tế Đức đã thoát khỏi khủng hoảng.           B. Nền kinh tế Đức khủng hoảng nghiêm trọng.

C. Nền kinh tế Đức lệ thuộc và kinh tế châu Âu.         D. Nền kinh tế Đức phát triển đứng đầu thế giới.

Câu 43. Ngành công nghiệp nào được ưu tiên hàng đầu trong kinh tế của chính quyền phát xít?

A. Công nghiệp quân sự.                                              B. Công nghiệp năng lượng.

C. Công nghiệp chế biến.                                             D. Công nghiệp may mặc.

Câu 44. Nội dung nào dưới đây không phải là chính sách đối ngoại của chính quyền Hít-le?

A. Thao túng mọi hoạt động của Hội Quốc liên.         B. Tuyên bố rút nước Đức ra khỏi Hội Quốc liên.

C. Ban hành lệnh tổng động viên.                                D. Thành lập quân đội thường trực.

Câu 45. Năm 1938, Đức trở thành “một trại lính khổng lồ” chứng tỏ điều gì?

A. Đức đã sẵng sàng cho cuộc chiến tranh thế giới.

B. Đức hoàn thành quốc phòng hoá toàn bộ đất nước.

C. Đức đã có lực lượng quân đội hùng mạnh nhất thế giới.

D. Lực lượng quân đội Đức đã thao túng toàn bộ châu Âu.

Câu 46: Khủng hoảng kinh tế (1929-1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào?

A.Nông nghiệp.               B.Công nghiệp.                  C. Tài chính ngân hàng.      
D. Thương nghiệp.

Câu 47. Chính sách mới là một hệ thống các chính sách, biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực:

A. Kinh tế – tài chính và chính trị – xã hội.


B. Nông nghiệp
C. Sản xuất hàng tiêu dùng  




D. Đời sống xã hội
Câu 48: Tổng thống Ru-dơ-ven đã dùng biện pháp gì để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng?

A.Cắt giảm chi phí quân sự.                               B.Thực hiện Chính sách mới.

C.Đẩy mạnh xâm lược các nước.                        D.Kêu gọi sự hỗ trợ của nước ngoài

Câu 49: Đạo luật nào quan trọng nhất trong Chính sách mới?

A.Ngân hàng.                                              
B.Phục hưng công nghiệp.          

C. Điều chỉnh nông nghiệp.                        
D. Thị trường chứng khoán

Câu 50: Nội dung nào dưới đây không phản ánh kết quả của việc thực hiện Chính sách mới?

A.Duy trì và củng cố được chế độ dân chủ tư sản.       

B.Khôi phục sản xuất, xoa dịu mâu thuẫn giai cấp.

C.Người lao động cùng tham gia quản lí nền kinh tế.  

D.Cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm.
Câu 51: Vai trò của nhà nước trong việc thực hiện chính sách mới

A.Can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế                B.Lũng đoạn nền kinh tế

C.Để kinh tế phát triển tự do                                     D. Giao cho tư nhân quản lí những ngành quan trọng

Câu 52: Nguyên  nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở Mĩ

A.Khủng hoảng năng lượng                             
B Khủng hoảng tài chính

C. Khủng hoảng thừa                                     

D. Khủng hoảng thiếu

Câu 53: Chủ trương của Mĩ khi thực hiện Đạo luật trung lập là gì?

A.Khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành động.

B.Ổn định và phát triển nền kinh tế sau khủng hoảng.

C.Góp phần thực hiện Chính sách láng giềng thân thiện.

D.Không can thiệp vào các sự kiện xảy ra ngoài nước Mĩ.

Câu 54: Trong thập niên 30, chủ nghĩa phát xít được tự do hành động vì

A.chủ trương không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài của Mĩ.

B.các đảng phái phát xít thu hút được sự ủng hộ to lớn của quần chúng.

C.khủng hoảng kinh tế đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản.

D.Quốc tế Cộng sản chưa phát huy được vai trò lãnh đạo cách mạng thế giới.

Câu 55: Vì sao số người thất nghiệp ở Mĩ lên cao nhất vào những năm 1932-1933?

A.Thị trường chứng khoán Niu Oóc khủng hoảng.

B. Do chính phủ Mĩ chưa thực hiện Chính sách mới.

C. Đây là thời kì khủng hoảng kinh tế diễn ra nghiêm trọng.

D.Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lan rộng.

Câu 56: Nguyên nhân cơ bản của việc Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (1933) là gì?

A.Phục vụ những lợi ích căn bản của quốc gia.
B.Tạo không khí hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

C.Tránh các cuộc xung đột quân sự ở bên ngoài.
D.Tiếp tục thực hiện lập trường chống cộng sản.
Câu 57: Yếu tố cơ bản để thực hiện thành công Đạo luật Phục hưng công nghiệp là gì?

A.Nhân tố con người là trên hết.                             
 B.Điều hòa hợp lí yếu tố cung – cầu.

C.Sử dụng nhân công một cách hợp lí.                   
 D.Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

Câu 58: Từ nguyên nhân bùng nổ cuộc khủng hoảng kinh tế Mĩ (1929-1933), có thể rút ra bài học gì trong quản lí, điều hành nền kinh tế thế giới hiện nay?

A.Tạo nhiều công ăn việc làm, xóa bỏ bất công xã hội.

B.Điều hòa hợp lí trong phát triển tài chính ngân hàng.

C.Chú trọng ổn định và phát triển lĩnh vực công nghiệp.

D.Bảo đảm kế hoạch cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng.

Câu 59: Ý nào không phải là kết quả của quá trình thực hiện chính sách mới ở Mỹ

A.Giải quyết viêc làm cho người thất nghiệp          
    B.Khôi phục sản xuất                                       

 C.Thu nhập quốc dân tăng                                      
    D. Nước Mĩ trở thành trại lính khổng lồ

Câu 60: Mục đích của Mĩ khi thực hiện “Chính sách láng giềng thân thiện” là gì?

A.Cải thiện quan hệ với các nước Mĩ Latinh.                 B.Cải thiện và thiết lập quan hệ với Liên Xô.

C.Tạo điều kiện ổn định để phát triển kinh tế.                 D.Cải thiện quan hệ với các nước Châu Âu

------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 11 

· Nội dung ôn tập

Phần 1: Đọc văn

  Bài 1 : Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ( Nguyễn Đình Chiểu)

1 Phân tích hình ảnh  người nông dân trước và khi giặc đến?

 * Hình ảnh người nông dân trước khi giặc đến:

- Cuộc đời lam lũ, tủi nhục, nghèo khó : suốt đời lo toan cho cuộc sống nghèo khó không được sự chia sẻ giúp đỡ, chỉ quen với công việc của nhà nông như cuốc, bừa ,cày, cấy.

- Xa lạ với việc binh đao : chưa quen cung ngựa, trường nhung và chưa bao giờ được tập đánh trận.

 * Hình ảnh người nông dân khi giặc đến:

- Sự chuyển biến trong tâm trạng, tình cảm:

 + Họ lo sợ: nghe tiếng gió thổi, chim hạc kêu họ cũng tưởng quân giặc đuổi đánh →   chờ tin quan  : chờ trong tâm trạng mong ngóng cao độ →   ghét kẻ thù: ghét cũng cao độ “như  nhà nông ghét cỏ” →   căm thù giặc mãnh liệt : muốn giết chết tươi ngay bọn giặc khi thấy bóng dáng của chúng “ ăn gan, cắn cổ”

 + Ý thức được trách nhiệm đối với sự nghiệp cứu nước: họ ý thức Tổ Quốc là một dải thống nhất vĩ đại , họ phải là những người có trách nhiệm đứng lên đáng giặc cứu nước.

 + Tự nguyện gia nhập nghĩa quân,  quyết tâm tiêu diệt giặc với ý chí, quyết tâm cao độ:  họ không đợi ai đòi, ai bắt mà quyết ra tay tiêu diệt giặc.

· Vẻ đẹp hào hùng của đội quân áo vải:

 + Một lần nữa tác giả khẳng định hành động đánh giặc của nghĩa sĩ Cần Giuộc là vì  “mến nghĩa”: họ không phải là những người lính theo dòng dõi cha ông, chưa được qua tập luyện bày binh, bố trận mà chỉ là những người dân trong làng trong ấp nhưng vì “ mến nghĩa” nên tự nguyện gia nhập nghĩa quân đánh giặc.

 + Vũ khí ra trận của họ là những vật dụng thô sơ được dùng trong sinh hoạt, trong lao động sản xuất hàng ngày ( manh áo vải, rơm con cúi, ngọn tầm vông, lưỡi dao phay) đối lập với vũ khí tối tân hiện đại của giặc( đạn nhỏ, đạn to, tàu sắt, tàu đồng…)

 + Hình tượng những người anh hùng trong trận công đồn: sử dụng nhiều động từ mạnh( đâm, chém, đốt) , hành động chéo nhau (đâm ngang, chém ngược), từ ngữ đậm chất Nam Bộ (hè, ó, coi, chẳng có, trối kệ) nhịp điệu nhanh, mạnh, dứt khoát, sôi nổi --> Trận đánh của nghĩa quân rất khẩn trương, quyết liệt, sôi động, khí thế ngùn ngụt ngất trời đầy ý chí quyết thắng -> Hình ảnh những người nông dân – nghĩa sĩ rất oai phong, lẫm liệt, hiện lên như một bức tượng đài nghệ thuật kì vĩ.

2. Tình cảm của tác giả đối với những người nghĩa sĩ?

- Nỗi xót thương đối với người nghĩa sĩ:

 + Nỗi tiếc hận của người phải hi sinh khi sự nghiệp còn dang dở, chí nguyện chưa thành.

 + Nỗi xót xa của những gia đình mất người thân tổn thất không thể bù đắp.

 + Nỗi căm hờn những kẻ đã gây ra nghịch cảnh éo le.

 + Hòa chung với tiếng khóc uất ức, nghẹn ngào trước tình cảnh đau thương của đất nước, của dân tộc. 

.- Niềm cảm phục và tự hào những người dân thường đã dám đứng lên bảo vệ đất nước. 

- Biểu dương công trạng của người nông dân – nghĩa sĩ. 

=> Tiếng khóc không chỉ hướng về cái chết mà còn hướng về cuộc sống đau thương, khổ nhục của dân tộc, khích lệ lòng căm thù giặc và ý chí của người nghĩa sĩ -->Tiếng khóc mang tầm vóc sử thi, thời đại.

    Bài 2: Hai đứa trẻ - Thạch Lam

1. Bức tranh phong cảnh phố huyện được tác giả  miêu tả như thế nào ?

* Cảnh phố huyện:

- Cảnh ngày tàn:

 + Âm thanh: tiếng trống thu không, tiếng muỗi, tiếng ếch nhái.

 + Hình ảnh: phương tây đỏ rực, những…ánh hồng, dãy tre …đen lại.

→Cảnh gợi buồn, gần gũi, bình dị, mang đặc trưng của làng quê Việt Nam.

- Cảnh chợ tàn: người về hết, rác rưởi, mùi ẩm mốc, mấy đứa trẻ nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre…

→ Cảnh vắng vẻ, nghèo khó.

- Cảnh phố huyện về đêm: bóng tối dày đặc, tràn lan, ánh sáng nhỏ bé, yếu ớt, le lói --> không khí nặng nề, bong tối bao trùm c/s.

- Cảnh phố huyện về khuya: Âm thanh, ánh sáng của đoàn tàu  làm cho phố huyện huyên náo,sáng bừng trong chốc lát rồi lại chìm vào bóng tối.

→ Bức tranh hiện thực của phố huyện tù túng, tăm tối.

2. Phân tích số phận của những kiếp người nghèo khổ nơi phố huyện?

- Chị Tí: ngày mò cua bắt ốc…tối dọn gánh hàng nước, mức thu nhập rất ít ỏi. 

- Bác Xẩm : hát ăn xin.Cuộc sống của gia đình đói rách, nhếch  nhác, bấp bênh.

- Cụ Thi điên: nghiện rượu, cười khanh khách…

- Bác Siêu: bán phở - món hàng xa xỉ, ế ẩm.

- Chị em Liên và An:bán cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu, những món hàng rẻ tiền,  số lượng hàng, mức thu nhập rất ít.

--> Cuộc sống quẩn quanh, không lối thoát

3.Tâm trạng của hai chị em Liên.

- Buồn man mác khi chứng kiến cảnh ngày tàn nơi phố huyện : những âm thanh, hình ảnh gợi buồn của buổi chiều tàn tác động đến tâm hồn Liên và sự thay đổi hoàn cảnh sống từ sung túc xuống nghèo khó..

- Cảm thông, thương cảm cho những kiếp người tàn lụi nơi phố huyện: Liên cảm thông, quan tâm đến chị Tí, bác Siêu, bác xẩm, cụ Thi; thương cảm cho những đứa trẻ con nhà nghèo…

- Hồi tưởng về quá khứ với tuổi thơ đẹp đẽ trong sự tiếc nuối : mùi phở thơm của bác Siêu làm Liên nhờ về cuộc sống sung túc ở Hà Nội trong quá khứ được đi chơi bờ hồ, uống những cốc nước lạnh xanh đỏ..
- Khắc khoải, hân hoan chờ đợi chuyến tàu : chờ đoàn tàu trong cơn buồn ngủ nhưng vẩn cố thức, khi tàu đến thì mừng rỡ hồ hởi….

- Bâng khuâng, nuối tiếc khi tàu qua: hai chị em nắm tay đứng nhìn theo đoàn tàu xa xa mãi đến khi khuất sau rặng tre, Liên lặng theo mơ tưởng về Hà Nội…

→Liên là cô bé có ý thức và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

=> Sự đống cảm, xót thương những kiếp người nhỏ bé và trân trọng khát vọng đổi đời của họ.

5.  Ý nghĩa của chuyến tàu đêm đi qua phố huyện và nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện?

* Hình ảnh đoàn tàu:

-  Hình ảnh đoàn tàu được miêu tả từ xa đến gần: tiếng còi tàu rít lên, một làn khói bừng sáng trắng, tàu rầm rộ đi tới, tiếng xe rít mạnh vào ghi....

- Khi đoàn tàu đến: hình ảnh, âm thanh, ánh sáng khác lạ, đối lập với cuộc sống tồi tàn, tăm tối của người dân phố huyện → là biểu tượng cảu sự sống mạnh mẽ, sự giàu sang, là khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp cho người dân phố huyện.

 * Nghệ thuật:

- Miêu tả tinh tế sự biến hóa của cảnh vật và diễn biến tâm trạng nhân vật.

- Giọng văn nhẹ nhàng, điềm tĩnh, khách quan.

- Cốt truyện đơn giản, thiên về yếu tố lãng mạn, trữ tình đậm chất thơ.

  Bài 3: Chữ người tử tù- Nguyễn Tuân

1. Em hãy phân tích nhân vật Huấn Cao và Viên quản ngục?

* Nhân vật Huấn Cao:

- Tài hoa, nghệ sĩ : HC nổi tiếng trong thiên hạ về tài viết chữ vừa nhanh vừa đẹp, với Quản ngục có được chữ HC là có một báu vật trên đời, Quản ngục không xin được chữ của HC thì sẽ ân hận suốt đời.

- Khí phách hiên ngang:

 + Không khuất phục trước cường quyền: đứng đầu những người phản nghịch chống lại  triều đình; dù bị tên lính áp giải dọa đánh nhưng ông vẫn lạnh lùng vỗ gông trừ rệp; khinh thị, xỉ nhục Quản ngục khi Quản ngục  xuống tận buồng giam hỏi thăm.

 + Xem thường cái chết: thái độ thản nhiên của HC trong những ngày  cuối cùng của cuộc đời và khi nghe tin sắp phải chịu án chém.

- Nhân cách trong sáng, cao cả :

 +  Trọng  nghĩa khinh lợi: dù viết chữ thư pháp đẹp nhưng HC không tùy tiện cho chữ, vàng ngọc và quyền thế không ép được ông cho chữ, và cả đời ông chỉ cho chữ cho 3 người bạn thân

 + Biết nhận ra và quí trọng người có tấm lòng :  trước kia HC khinh thị QN vì cho rằng QN là kẻ xấu xa nhưng khi hiểu được sở nguyện cao quí của QN là thích chơi chữ thì HC thây đổi thái độ và chấp nhận cho chữ QN.

=> Người có tài, có tâm, thiên lương cao đẹp đó là quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Tuân: cái tài phải đi đôi với cái  tâm, cái đẹp và cái thiện không thể tách rời nhau.

* Nhân vật viên quản ngục:

- Say mê và quý trọng cái tài, cái đẹp: biệt đãi HC, xuống tận buồng giam hỏi thăm, luôn có thái độ kính cẩn với HC.

- Hành vi dũng cảm: sùng kính, biệt đãi tử tù ngay trong nhà tù bất chấp nguy hiểm đến tính mạng

- Có sở nguyện cao quý: thích chơi chữ 

=> Cái tâm trong sáng, cao đẹp, biết trân trọng và yêu cái đẹp.

2. Tại sao nói cảnh cho chữ trong tù là“ một cảnh tượng xưa nay chưa từng có”?

- Cái đẹp được sáng tạo giữa chốn hôi hám dơ bẩn ; thiên lương cao cả tỏa sáng, nơi bóng tối và cái ác đang ngự trị.

- Nghệ sĩ sáng tạo là một tử tù, giữa lúc cổ đeo gông, chân vướng xiềng nhưng ở tư thế bề trên uy nghi, lồng lộng còn kể có uy quyền (quản ngục, thơ lại ) thì kính cẩn trọng vọng tử tù 

- Trật tự kỉ cương trong nhà tù bị đảo ngược hoàn toàn: tù nhân trở thành người ban phát cái đẹp, răn dạy ngục quan; còn ngục quan thì khúm núm, vái lạy tù nhân.

=> Sự chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối, cái đẹp – cái xấu, cái thiện – cái ác  Tôn vinh cái đẹp, cái thiện và nhân cách cao cả của con người.

3. Nêu một số nét chính về nghệ thuật của truyện?

- Tình huống truyện độc đáo.

- Bút pháp xây dựng nhân vật đặc sắc.

- Ngôn ngữ truyện tạo không khí cổ xưa, giàu tính tạo hình.

- Sử dụng thủ pháp đối lập.

  Bài 4  Đoạn trích : Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng. 

  1.Đôi nét về tác giả và tác phẩm “ Số đỏ”

a. Tác giả:

b. Tiểu thuyết Số đỏ:

- Nội dung:

 + Đả kích sâu cay cái xã hội tư sản thành  thị đang chạy theo lối sống nhố nhăng, đồi bại đương thời.

 + Vạch trần bản chất giả dối, lố bịch của các phong trào “ Âu hóa”, “ văn minh”… trong âm  mưu của thực dân Pháp.

- Nghệ thuật:

 + Bút pháp châm biếm đặc biệt sắc sảo.

 + Bút phát biến hóa linh hoạt.

2. Phân tích chân dung của một số nhân vật trào phúng?        

- Cụ cố Hồng: Tỏ ra là người thông thái, hiểu biết, nhưng thực chất là người ngu dốt, háo danh( luôn miệng nói câu: “Biết rồi khổ lắm nói mãi” nhưng thực chất không biết gì cả; bất hiếu nhưng luôn muốn được thiên hạ khen là con có hiếu)

- Ông Văn Minh: Là người hám của ( chỉ nghĩ đến việc chia gia tài), bất nghĩa( biết ơn Xuân tóc đỏ đã làm cho ông nội mình chết), xem đây là dịp để lăng-xê những mốt y phục, để quảng cáo hàng, kiếm tiền.

- Cô Tuyết: Thiếu đứng đắn, lợi dụng đám tang để chưng diện, phô bày sự hư hỏng: ăn mặc mỏng manh, hở hang.

- Cậu Tú Tân: Mang danh hão( thi mãi không đậu tú tài nhưng thích được mọi người gọi mình là cậu tú), đây là cơ hội hiếm có để cậu giải trí và khoe tài chụp ảnh: mong đám tang chóng đưa đi để chụp ảnh…

- Ông Phán mọc sừng: , coi trọng tiền hơn danh dự ( tự hào, vui sướng về việc vợ ngoại tình vì nhờ điều đó mà có thêm tiền) ; giả tạo, tư lợi ( giả vờ khóc thương người chết nhưng tạo cơ hội để trả tiền quảng cáo cho Xuân tóc đỏ)

- Xuân tóc đỏ: Là kẻ tinh quái, cơ hội, biết xuất hiện đúng lúc, quảng cáo đúng chỗ để tăng uy tín, danh giá ( khi gây ra cái chết cho cụ cố tổ, nó trốn biệt tích và nó đã xuất hiện giữa lúc mọi người đang trông đợi nó nhất đó là lúc đám tang đang đưa đi )

- Hai viên cảnh sát: Sung sướng cực điểm vì đang lúc thất nghiệp mà được đám tang thuê giữ trật tự .

- Bạn bè cụ cố Hồng, cô Tuyết: Là những kẻ vô liêm sỉ, vô văn hóa (họ đến dự đám tang để khoe huân chương, huy chương,các loại râu , chiêm ngưỡng cô Tuyết, chiêm nhau , tán tỉnh nhau, chê bai nhau…)

=> Những kẻ mang danh thượng lưu, trí thức nhưng thực chất là cặn bã của xã hội.  

3. Cảnh đám tang của cụ cố tổ được miêu tả như thế nào?

- Đám được tổ chức linh đình, tưng bừng náo nhiệt: tổ chức theo 3 lối Tây, Ta, Tàu , có câu đối, kèn, lợn quay đi lộng, đám đi đến đâu làm huyên náo đến đó…

- Người đi đưa đông đúc, sang trọng với tâm trạng phấn khởi, sung sướng: hàng trăm người đi đưa, đủ các trai thanh, gái lịch họ chiêm nhau, cười tình với nhau…

- Đám tang là đỉnh điểm của sự giả dối: đám tang có rất nhiều thứ nhưng lại thiếu điều quan trọng nhất đó là tình người.

Một tấn đại hài kịch, nói lên sự lố lăng, đồi bại của xã hội thượng lưu đương thời.

3. Hãy nêu hững nét nghệ thuật đặc sắc của truyện?

- Nghệ thuật trào phúng sắc bén:

+ Phát hiện những chi tiết đối lập nhau gay gắt làm bật lên tiếng cười.

+ Thủ pháp cường điệu, nói ngược, nói mỉa …

- Lối kể, tả hấp dẫn.                                  

    Bài 5: CHÍ PHÈO ( Nam Cao).

1.Phân tích hình tượng Chí Phèo- Số phận người nông dân trước cách mạng Tháng Tám-1945?

* Chí – người nông dân lương thiện:

- Có hoàn cảnh riêng đặc biệt : bị bỏ rơi, không nhà cửa, không họ hàng thân thích, làm canh điền cho Bá Kiến.

- Mơ ước một cuộc sống hạnh phúc bình dị, khiêm nhường, có lòng tự  trọng: mơ có một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn, cày thuê, vợ dệt vải…, khi bị bà ba Vợ của Bá Kiến gọi lên bót chân thì Chí thấy nhục…

 → Người nông dân hiền lành, chất phác, lương thiện.

* Chí Phèo – người nông dân bị tha hóa:

- Chí bị đẩy vào tù một cách vô cớ: Bá Kiến ghen Chí với bà ba nên đã đẩy Chí vào tù.

- Nhà tù thực dân tiếp tay bọn cường hào giết chết phần người trong con người Chí.

+ Nhân hình: đầu cạo trọc....răng cạo trắng....hai mắt gườm gườm, mặt vằn dọc vằn ngang nhiều vết sẹo.. .

+ Nhân tính : say sưa, chửi bới, rạch mặt ăn vạ, cướp giật, làm tay sai cho Bá Kiến......

 →Chí trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại.

=> Chí Phèo là hiện tượng có tính quy luật trong xã hội đương thời vì trước Chí Phèo có Binh Chức và Năm Thọ

2. Phân tích quá trình thức tỉnh linh hồn và bi kịch quyền làm người của Chí Phèo? 

  * Sự thức tỉnh linh hồn 

- Lần đầu tiên Chí tỉnh và cảm nhận cuộc sống quanh mình (nghe tiếng chim hót, cảm nhận mặt trời lên, nghe tiếng những người đi chợ nói chuyện, tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá…), đối diện với chính mình và nhận ra tình trạng tuyệt vọng của thân phận ( lớn tuổi mà vẫn còn cô độc, lo sợ cho tuổi già với đói rét, ốm đau, bệnh tật và cô độc…. ).

- Hắn xúc động trước tình người bình dị, chân thành của Thị Nở (được sự chăm sóc của thị Nở qua bát cháu hành, Chí Phèo ngạc nhiên rồi xúc động rơi nước mắt…).

- Khát khao trở về làm người lương thiện (hắn thèm lương thiện…thị Nở sẽ mở đường cho hắn… ).

 * Bi kịch quyền làm người của Chí

- Sự ích kỉ của bà cô và định kiến hẹp hòi của xã hội chặn đứng con đường trở về làm người lương thiện của Chí: bà cô thị Nở không chấp nhận Chí Phèo vì bà ganh tị với thị Nở, vì Chí Phèo là một kẻ không cha mẹ lại là thằng lưu manh chỉ có cái nghề rạch mặt ăn vạ…

- Đau đớn, tuyệt vọng → giết chết Bá Kiến, tự kiết liễu đời mình: thị Nở là chiếc cầu nối duy nhất đưa Chí trở về làm người lương thiện nhưng thị Nở đã từ chối Chí nghĩa là Chí không thể trở về làm người lương thiện nhưng Chí cũng không muốn tiếp tục sống kiếp sống của một con quỉ giữ…

=> Tố cáo xã hội thực dân nửa phong kiến cướp đi quyền sống của con người, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người lương thiện.

3. Nêu những giá trị nghệ thuật xuất sắc của tác phẩm.

- Miêu tả tâm lí nhân vật xuất sắc.

- Xây dựng nhân vật vừa điển hình vừa cá biệt.

- Kết cấu truyện mới mẻ, tự nhiên.

- Cốt truyện hấp dẫn, kịch tính, biến hóa, gây bất ngờ.

- Ngôn ngữ sống động, điêu luyện, gần với lời ăn tiếng nói trong đời sống.

Phần 2: Nghị luận Xã hội

Đề số 1:
"Trong thế gian này chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu mà còn là sự im lặng đáng sợ của những người tốt"                   
                                                                                                (M.L.King)

Anh/ chị hãy viết bài văn ngắn khoảng 600 từ bày tỏ suy nghĩ của mình về  ý kiến trên.

            Phân tích đề
- Yêu cầu về nội dung: Bàn về sự đau đớn, thất vọng do lời nói và hành động của kẻ xấu không lớn bằng việc những người tốt không có bất cứ phản ứng gì trước những việc làm của kẻ xấu-bệnh cô cảm.

- Yêu cầu về thao tác lập luận: giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận.

- Yêu cầu về phạm vi tư liệu: đời sống xã hội.

Lập dàn ý
a. Mở bài:
Giới thiệu hiện tượng cần bàn:

Sự đau đớn, thất vọng do lời nói và hành động của kẻ xấu không lớn bằng việc những người tốt không có bất cứ phản ứng gì trước những việc làm của kẻ xấu và căn bệnh cô cảm.

b. Thân bài:

* Nêu bản chất của hiện tượng - giải thích hiện tượng
- Cuộc sống là tổng hòa các mối quan hệ xã hội nên luôn luôn tồn tại hai loại người: xấu và tốt. Vì thế, ta thấy đau lòng vì hàng ngày, hàng giờ vẫn có những nhiều đáng tiếc xảy ra, chà đạp lên các giá trị

- Sự im lặng của người tốt là sự im lặng đáng sợ vì đó là phản ứng bất bình thường của người người mà từ trước đến nay ta trân trọng -> bệnh vô cảm

-> Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc về sự băng hoại các giá trị đạo đức trong xã hội hiện nay. Ý kiến này khẳng định: sự đau đớn, thất vọng do lời nói và hành động của kẻ xấu không lớn bằng việc những người tốt không có bất cứ phản ứng gì trước những việc làm của kẻ xấu.

* Bàn luận thực trạng, nguyên nhân của hiện tượng bằng các thao tác phân tích, chứng minh
- Thực trạng: hiện tượng khá phổ biến trong xã hội

+ Lời nói, hành động của những kẻ xấu (d/c)

+ Sự im lặng đáng sợ của những người tốt - bệnh thờ ơ, vô cảm

- Nguyên nhân của hiện tượng:

+ Những kẻ xấu, những kẻ kém đạo đức. Chúng làm nhiều việc trái với chuẩn mực đạo đức xã hội chỉ mong vụ lợi cho bản thân, không nghĩ đến người khác, không quan tâm tới tập thể ( d/c)

- Trước những bất công, vô lí, điều xấu xa đang xảy ra, trước nỗi đau của người khác… người vô cảm không có phản ứng gì bởi vì họ đã không dám lên tiếng, không dám đấu tranh để cho cuộc sống này tốt đẹp hơn.

            Tại sao họ im lặng? Vì họ thấy bất lực. Họ thấy cô độc. Họ mất niềm tin...

* Hậu quả của hiện tượng:
- Lời nói, hành dộng của kẻ xấu, sự thờ ơ vô cảm làm cho xã hội trở nên bất ổn, con người mất hết niềm tin vào những điều tốt đẹp (d/c)

* Giải pháp khắc phục:  
 + Nâng cao nhận thức ở giới trẻ: nhà trường và đoàn thanh niên …cần thường xuyên tổ chức các diễn đàn để tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lối sống đẹp

+ Cần phê phán quyết liệt và nghiêm khắc nhắc nhở những cá nhân có hành vi xấu, vô cảm

c. Kết bài:
- Phải nhận thức rõ nhưng việc làm tốt – xấu xunh quanh cuộc sống của mình. Không làm ngơ trước cái xấu, cái ác, không có thái độ sống thờ ơ, vô cảm

- Ủng hộ việc làm của những người tốt, có ý thức bảo vệ người khác để xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Đề 2: Có ý kiến cho rằng: “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa”. (Theo sách Dám thành công - Nhiều tác giả, NXB Trẻ, 2008, tr.90). Niềm tin có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống? Trong cuộc sống hiện nay, rất nhiều bạn trẻ đánh mất niềm tin vào chính mình, bản thân em suy nghĩ như thế nào về điều đó? 
· Nêu được các vấn đề cần nghị luận: Ý nghĩa của niềm tin vào chính bản thân mình trong cuộc sống của mỗi con người.

Giải thích vấn đề:

- Giải thích khái niệm niềm tin vào bản thân: Đó là ý thức về năng lực, phẩm chất, giá trị của mình trong cuộc sống, biết đánh giá được vị trí, vai trò của mình trong các mối quan hệ của cuộc sống…

· - Ý kiến trên đề cập đến vai trò, ý nghĩa của niềm tin: Nếu có niềm tin là có tất cả, nếu đánh mất niềm tin là đánh mất tất cả.

Phân tích, chứng minh:

- Người có niềm tin luôn luôn khẳng định được năng lực và phẩm chất của mình. Đó là nguồn sức mạnh giúp con người vững vàng, tự tin, lạc quan trong cuộc sống.

· - Vì sao đánh mất niềm tin vào bản thân sẽ đánh mất nhiều thứ quý giá khác: Đánh mất niềm tin vào bản thân con người dễ dàng buông xuôi, bỏ mất những cơ hội tốt, sẽ trở thành người không có ý chí…những thứ khác như tiền tài, danh vọng đều trở nên vô nghĩa. Không có niềm tin vào bản thân, con người dễ sa ngã trong cuộc sống.

Bình luận vấn đề:

-Trong mọi hoàn cảnh sống, đặc biệt khi gặp khó khăn thử thách cần nêu cao bản lĩnh, không đánh mất niềm tin vào chính mình.

- Việc đánh mất niềm tin vào bản thân đang là một thực tế nhức nhối trong cuộc sống hiện đại của một bộ phận giới trẻ: Sống cuộc sống quá đầy đủ nên không có bản lĩnh dễ gục ngã, không trau dồi dẫn đến thua kém người khác, không xác định được phương hướng cuộc sống…

- Sống tự tin nhưng tránh chủ quan, coi thường người khác. Niềm tin vào bản thân càng không có nghĩa là bằng mọi cách để đạt được những điều mình muốn bất chấp cương thường đạo lý, bất chấp lẽ phải.

- Biết tỉnh táo lắng nghe, biết học hỏi, hợp tác, biết tu dưỡng phẩm chất và trau dồi năng lực của bản thân vì đó là nền tảng của lòng tự tin.

Bài học nhận thức và hành động

- Ý nghĩa giáo dục của ý kiến trên.

-   Xây dựng niềm tin cho bản thân. 

Đề 3 :

      Đứng trước thất bại: có người suy sụp và muốn buông xuôi;có người vượt lên vững vàng và bước tiếp.Còn bản thân em thì sao?

Đề 4:

 “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng” là tên một cuốn sách Nikc VuJicic và cũng là một thông điệp mà tác giả muốn gửi tới mọi người.
 Hãy viết một bài văn nghị luận khoảng 25-30 dòng, trình bày suy nghĩ của anh, chị về thông điệp trên.
Phần 3: Nghị luận văn học

Đề 1: Vẻ đẹp của người nông dân- nghĩa sĩ trong trận  công đồn. ( ''Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc''- Nguyễn  Đình Chiểu). qua đó nêu suy nghĩ của em về lòng yêu nước của thế hệ thời đại mới.
.

Đề 2: Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Liên trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam. Qua đó hãy nêu suy nghĩ của bản thân về niềm tin của mỗi người trong cuộc sống.
Đề 3: Cảm nhận vẻ đẹp nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn Chữ người tử tù ( Nguyễn Tuân). Qua đó hãy cho biết quan niệm của chính bản thân về cái đẹp nhân cách trong mỗi con người.

Đề 4: Chân dung những nhân vật trào phúng trong gia đình cụ cố Hồng trong đoạn  trích“Hạnh phúc của một tang gia” (Vũ Trọng Phụng).

Đề 5 : Qúa trình thức tỉnh linh hồn của nhân vật  Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao.

Gợi ý 

Đề 2: 

I/ Mở bài :  

 - Thạch Lam là nhà văn có sở trường ở thể loại truyện ngắn.Ông thường viết về những người dân nghèo sống mòn mỏi, bế tắc ở những phố huyện nghèo nàn xơ xác bằng sự cảm thương sâu sắc.  

- Đọc truyện “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam, chúng ta không thể quên nhân vật Liên - một cô bé nghèo có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, có lòng trắc ẩn, yêu thương con người.

II/ Thân bài :   

     1/ Liên là một cô bé có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế :  

    - Khi chiều về, chứng kiến sự tàn lụi của ánh sáng, nghe tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng, nghe tiếng muỗi vo ve trong cửa hàng tạp hóa…Liên cảm thấy “lòng buồn man mác”.Trái tim ngây thơ của cô bé chắc chưa hiểu được nỗi buồn của kiếp người nhưng em đã biết rung động trước những đổi thay của thiên nhiên khi chiều xuống. 

   - Liên còn cảm nhận được mùi riêng của đất, của quê nghèo qua những mùi vị đơn sơ nhưng thân thuộc “một mùi âm ẩm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn mùi cát bụi quen thuộc quá”.  

  - Đêm đầy sao, vũ trụ thăm thẳm đầy bí mật đối với Liên.  

  - Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu nơi xa xôi cô đơn như chiếc đèn con của chị Tí chỉ chiếu sáng một vùng rất nhỏ

.=> Nỗi buồn, cô đơn của Liên cũng chính là tấm lòng đồng cảm của em với những số phận nhỏ bé nghèo khổ nhưng vẫn tự khẳng định mình,vẫn phải sống cuộc sống ở một phố huyện buồn.
2.Liên còn là một cô bé rất đảm đang, tháo vát , lại giàu lòng nhân ái:  
  - Tuy còn bé, nhưng Liên vừa trông coi em , lại còn thay mẹ trông coi cửa hàng tạp hóa, góp phần giúp cha mẹ.Có thể nói ; tuổi thơ của một đứa trẻ nghèo như Liên chẳng còn ,thật đáng cảm thông ,thương xót.  

  - Đáng trân trọng là tình cảm của Liên giành cho những đứa trẻ nghèo ở phố huyện nhặt rác lúc chợ tàn…, lễ phép với cụ Thi hơi điên ; thông cảm với nỗi vất vả của mẹ con chị Tí phải kiếm sống mỗi ngày từ sáng sớm đến đêm khuya…
( Liên cảm nhận được cuộc sống vô vị, buồn tẻ, tăm tối của người dân nơi đây.Họ như những cái bóng âm thầm trong đêm và bóng tối cuộc đời đang bao phủ họ.
3/ Liên còn là một cô bé có ước mơ và khát vọng:  

     - Việc Liên và em đêm đêm đợi tàu không phải để mong bán được thêm hàng mà là nỗi háo hức được nhìn một hình ảnh sống động, nhộn nhịp đầy ánh sáng …từ Hà Nội đi qua.    

  - Con tàu đối với Liên và em còn là những kỷ niệm tuổi thơ êm đềm…ở Hà Nội , để từ đó hướng đến tương lai 

* Niềm tin trong cuộc sống:

- Niềm tin trong cuộc sống :yêu cuộc sống, thiết tha với cuộc đời, biết rung cảm về nhiều cảnh đời trong cuộc sống.

- Con người ai cũng muốn thành công. Ai cũng muốn nhận được những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống. Không ai thích quỵ lụy, sống trong cảnh tầm thường.

- Không ngừng hy vọng, có cái nhìn lạc quan về cuộc sống dù hiện thực bản thân có  nhiều khó khăn và gian khổ.

- Hãy tin là ta sẽ làm được mọi điều, dù có khó khăn trở ngại, dù có vất vả nhưng  ta sẽ chiến thắng tất cả để đến với thành công.

- Biết phấn đấu cho chính mình và cho mọi người đồng thời biết yêu thương và chia sẻ những những cuộc đời bất hạnh quanh mình.

III/ Kết bài : 

     - Có thể nói Liên là một nhân vật vừa đậm chất hiện thực vừa đậm chất trữ tình được xây dựng qua ngòi bút tài hoa của Thạch Lam.  

     - Hình ảnh cô gái mới lớn này mang vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, để lại trong cảm xúc của người đọc những ấn tượng sâu đậm, ngọt ngào, dễ thương của một thời Thạch Lam mà hôm nay vẫn còn trân trọng.Qua hình ảnh của Liên chúng ta biết xúc động với những cuộc sống bất hạnh trong xã hội và có niềm tin khát vọng ở tương lai. 

Đề 3
I.Mở Bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật Huấn Cao
II. Thân Bài:
* Huấn Cao là một nghễ sĩ tài hoa:
- Có tài bẻ khóa vượt ngục:
+ Tài hoa của Huấn Cao được giới thiệu ngay từ đầu truyện qua lới đối thoại của Viên Quản Ngục (VQN) và thầy thơ lại
- Tài viết chữ Hán nhanh và đẹp:
+ Huấn Cao chưa xuất hiện nhưng được giới thiệu là “một người mà tỉnh Sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ nhanh và đẹp”.
* Huấn Cao là người có khí phách hiên ngang:
- Không bao giờ chịu khuất phục trước đòn roi quyền lực:
+ Huấn cao là người văn võ đều có tài, có nghĩa khí.
+ Giận dữ, khinh bọn lính bằng hành động giũ rệp trên thanh rông.
+ Khinh bạc những trò tiểu nhân, không hạ thấp mình khi rơi vào tù.
+ Không cúi đầu trước quyền lực và tiền bạc.
+ Ung dung chờ ngày ra pháp trường, coi thường cái chết.
+ Trong cảnh cho chữ, con người ngang tàng ấy “ Cỗ đeo gông, chân vướng xiềng” vẫn say sưa sáng tạo cái đẹp.
- Thản nhiên nhận rượu thịt của VQN và coi đó là một thứ sinh bình vốn có.
- Khí phách lẫm liệt, thà chịu chết chứ không chịu nhục.
* Huấn Cao là người có thiên lương trong sáng:
- Luôn yêu cái đẹp và bảo vệ cái đẹp đến cùng:
+ Huấn Cao có nhân cách cao cả, chữ chính là cái tâm của ông.
+ Trong cuộc đời của ông chỉ cho chữ 4 người: 3 người bạn thân và VQN.
- Không vì tiền bạc, quyền thế mà ép mình cho chữ:
+ Chữ là thứ quý nhất trên đời nhưng không vì thế mà ông đổi chữ lấy vàng bạc, quyền thế.
+ Ông hiểu tấm lòng và sở thích cao quý của VQN.
+ Xem quản ngục là tri kỉ và quyết định cho chữ.
- Ông yêu cái đẹp của cuộc sống và muốn người khác cũng phải có thiên lương:
+ Biết cân nhấc lẽ phải, đánh giá con người.
+ Nét chữ vuông vức, tươi tắn là tinh hoa của đời Huấn Cao, khiến viên quản ngục phải nghiện ngào vái lạy.

* vẻ đẹp nhân cách của mỗi con người:

- Nhân cách:

- Biết yêu thương, chia sẻ tình cảm, sự quan tâm đến mọi người xung quanh mình.

- Phân biệt đúng – sai , phải – trái, hành động vì lẽ phải.

- Trân trọng người khác, hướng đến chân – Thiện- Mĩ…

- Những đối tượng đánh đổi nhân cách của mình vì một điều gì đó ?...
III. Kết Bài:

Khẳng định vẻ đẹp của nhân vật HC và ý nghĩa của việc tác giả xây dựng nhân vật trong tác phẩm.

Đề 5

Mở bài : 

   -  Nam Cao ( 1917- 1951) , là nhà văn tiêu biểu của văn xuôi Việt Nam ở cả hai giai đọan trước và sau Cách mạng tháng Tám.Ông là một nhà văn có quan điểm nghệ thuật tiến bộ,có tấm lòng đôn hậu,chan chứa tình thương, gắn bó sâu nặng với quê hương và những người nông dân nghèo khổ.

    -  Đặc biệt, đến với truyện ngắn “Chí Phèo”, một trong những truyện ngắn viết về đề tài người nông dân nghèo trước CMT8 của Nam Cao, chúng ta không thể không cảm động trước quá trình hồi sinh trong cuộc đời của Chí Phàeo - một người đã tưởng đã là quỷ dữ của làng Vũ Đại ..

II/ Thân bài : 

       Sau một thời gian dài hòan tòan bị tha hóa, Chí Phèo sống trềin miên trong những cơn say, không ý thức được hành động và cuộc sống của chính mình.Cho đến khi Chí Phèo gặp Thị Nở, Chí đã thật sự được hồi sinh.Có thể nói, đây là giai đọan quan trọng nhất trong cuộc đời của Chí với những thời khắc bừng sáng ngắn ngủi và hạnh phúc, để rồi sau đó tắt ngấm ngay.Chí lại rơi vào bế tắc và thảm kịch đã xảy ra : đâm chết Bá Kiến rồi tự sát.Qúa trình hồi sinh ấy của Chí có thể tìm hiểu qua hai 2 giai đọan :

  1/Trước hết là trạng thái tâm lý của Chí đi từ tỉnh rượu đến tỉnh ngộ: 

     Sau một tối say rượu, Chí đã tình cờ gặp Thị Nở.Họ ăn nằm với nhau.Thế rồi nửa đêm, Chí đau bụng, nôn mửa.

    - Bắt đầu là tỉnh rượu :  Sáng hôm sau, Chí tỉnh dậy khi “trời đã sáng lâu”.Kể từ khi mãn hạn tù trở về, đây là lần đầu tiên “con quỷ dữ của làng Vũ Đại” đã hết say, hòan tòan tỉnh táo. Chí thấy lòng “bâng khuâng, mơ hồ buồn”.Lần đầu tiên, Chí nghe thấy bản nhạc rộn ràng của cuộc sống lao động : đó là tiếng chim hót viu vẻ, tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá; tiếng trò chuyện của những người đàn bà đi buôn vải về…Những âm thanh ấy hôm nào mà chả có, nhưng hôm nay Chí mới cảm và nghe được, vì hôm nay Chí đã hết say.Phải chăng, những âm thanh ấy là tiếng gọi thiết tha của cuộc sống (Chí đã tỉnh rượu và thức tỉnh về tình cảm và nhận thức.  

    - Sau đó là tỉnh ngộ : Khi tỉnh táo, Chí đã “ngộ” - nhận thức , nhìn lại cuộc đời mình cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai :

     + Đầu tiên là hắn “nao nao buồn” nhớ về một thời hắn đã từng mơ ước “có một gia đình nho nhỏ…”.Đấy là quá khứ, còn hiện tại? Chí thấy hiện tại của mình thật đáng buồn bởi “ hắn thấy hắn già mà vẫn còn cô độc”, “hắn đã tới cái dốc bên kia của cuộc đời”, và cơ thể thì đã “hư hỏng nhiều”. Tương lai đối với hăn, còn đáng buồn hơn, không chỉ buồn mà còn lo sợ , bởi hắn đã “trông thấy trước “ quá nhiều điều bất hạnh : “tuổi già, đói rét và ốm đau”, nhất là “cô độc”.Sau những tháng ngày sống gần như vô thức,Chí đã tỉnh táo và suy nghĩ về cuộc đời mình.

=> Như vậy , với sự trở lại của khả năng nhận thức ngoại giới và nhận thức chính mình ( lý trí), cùng những tình cảm , cảm xúc rất con người, Chí đang thức tỉnh một cách tòan diện cả về nhận thức và ý thức và bắt đầu hồi sinh để trở về với kiếp người 
  2/ Từ ngạc nhiên, xúc động đến khao khát hòan lương: 

  a. Trước hết là tâm trạng của Chí đi từ ngạc nhiên đến xúc động: 

    + Đúng lúc Chí đang “vẩn vơ nghĩ mãi” thì thị Nở mang “một nồi cháo hành còn nóng nguyên” vào.Việc làm này của thị khiến hắn hết sức “ngạc nhiên”.Rồi từ chỗ “ngạc nhiên”, Chí thấy “mắt hình như ươn ướt” ( xúc động).Bởi vì một lẽ hết sức đơn giản, đây là lần đầu tiên “hắn được một người đàn bà cho”, “đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi bàn tay đàn bà, mà đàn bà – trong ý niệm của hắn bề bà ba - chỉ là sự nhục nhã, đau đớn. Nay thì khác, thị Nở không chỉ đem cháo cháo đến cho hắn mà còn múc ra bát “giục hắn ăn nóng”.Hắn “húp xong rồi, thị Nở đỡ lấy bát cháo và múc thêm bát nữa”.
  + Hành động chăm sóc đầy tình cảm yêu thương ấy của thị đã khiến Chí “ăn năn”,”.Hắn thấy “lòng thành trẻ con” và “muốn làm nũng với thị như với mẹ”.Lúc này, hắn hiền lành đến khó tin “Ôi sao mà hắn hiền, ai dám bảo đó là cái thằng Chí Phèo vẫn đập đầu, rạch mặt ăn vạ và đâm chém người?”. Cái “bản tính ngày của hắn, ngày thường bị lấp đi” đã trỗi dậy mạnh mẽ.Chí đã đã sống đúng với con người thật của mình, trở lại nguyên hình của anh canh điền ngày xưa.

 b.Tiếp đến, tâm trạng Chí đi từ xúc động đến ăn năn, hồi tỉnh: 

   -Chí mong muốn được trở lại làm người , làm một người dân hiền lành, lương thiện ở làng Vũ Đại “Trời ơi! Hắn thèm lương thiện , hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao!...Họ sẽ lại nhận hắn vào cái xã hội bằng phẳng, thân thiện của những người lương thiện”.
   - Cùng với mong ước cháy bỏng được làm người lương thiện, Chí khao khát hạnh phúc và một mái ấm gia đình.

     + “Gía cứ thế này mãi thì thích nhỉ?”- “cứ thế này” là thế nào? Đó là cứ được ăn cháo hành, được sống bên cạnh thị Nở, được thị quan tâm, chăm sóc, yêu thương và được làm nũng với thị…được như thế thì “thích nhỉ”- tức là sung sướng, hạnh phúc nào bằng. 

   + “Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui” -tức là về sống chung một nhà, hình thành một mái ấm gia đình vui vẻ, hạnh phúc.Câu nói này giống như một lời cầu hôn của Chí với thị Nở - một lời cầu hôn “rất canh điền”, chất phác, giản dị.

 III/ Kết bài: 

    Tóm lại, có thể nói đọan văn viết về quá trình hồi sinh của Chí Phèo trong tác phẩm là một trong những đọan văn thể hiện sâu sắc ý nghĩa nhân văn….và giá trị nhân đạo của tác phẩm: Nhà văn miêu tả số phận bất hạnh và cảm thông sâu sắc với bi kịch của người nông dân  của .

  - Đồng thời ông còn khẳng định sức sống bất diệt của thiên lương.Lương thiện,khát khao hạnh phúc là bản tính tự nhiên, tốt đẹp và mạnh mẽ của con người. Không thế lực bào tàn nào có thể hủy diệt .

  - Từ đó , nhà văn kêu gọi mọi người hãy luôn tin vào con người, tin vào bản chất tốt đẹp của mổĩ người và cùng nhau xây đắp phần Người trong mỗi con người để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Phần 4: Đọc hiểu

Bài 1:  Đọc đoạn văn bản trên và thực hiện yêu cầu 

“Doanh nhân Nhật nhặt rác Hồ Gươm. Hàng tuần, sáng chủ nhật, ở Hồ Gươm đoạn đầu phố Đinh Tiên Hoàng, có 5-6 bạn trẻ lúi húi với chiếc kẹp sắt nhặt rác trên tay. Trong số đó có Ninomiya, giám đốc công ty ISHIGAKI  RUBBER có trụ sở tại khu công nghiệp Hà Nội- Đài Tư (quận Long Biên). Mỗi buổi nhặt rác sáng chủ nhật kéo dài khoảng nửa tiếng, có chừng 10 người Nhật, 5 người Trung Quốc và  vài bạn trẻ Việt Nam tham gia. Ông Ninomiya cho biết, ông không phải người sáng lập, mà ông biết đến hoạt động này qua một doanh nhân Nhật khác…”

a. Nêu PTBĐ của đoạn văn bản?

b. Nêu nội dung chính văn bản ?
c. Suy nghĩ của em về hành động của doanh nhân người Nhật trong đoạn văn bản?
    Bài 2:       
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

“… Với một tốc độ truyền tải như vũ bão, Internet nói chung, Facebook nói riêng hàm chứa hiều thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật, thậm chí độc hại. Vì thế, nó cực kì nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng xấu đến chính trị, kinh tế, đạo đức … và nhiều mặt của đời sống, có thể gây nguy hại cho quốc gia, tập thể hay các cá nhân. Do được sáng tạo trong môi trường ảo, thậm chí nặc danh nên nhiều “ngôn ngữ mạng” trở nên vô trách nhiệm, vô văn hóa…  Không ít kẻ tung lên Facebook những ngôn ngữ tục tĩu, bẩn thỉu nhằm nói xấu, đả kích, thóa mạ người khác. Chưa kể đến những hiện tượng xuyên tạc tiếng Việt, viết tắt, kí hiệu đến kì quặc, tùy tiện đưa vào văn bản những chữ z, f, w vốn không có trong hệ thống chữ cái tiếng Việt, làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt…”         
(Trích “Bàn về Facebook với học sinh”, Lomonoxop. Edu.vn)
a. Phương thức biểu đạt của văn bản ?

b. Nội dung khái quát của văn bản trên?

c.  Yếu tố nghệ thuật chủ yếu được sử dụng trong văn bản trên? Tác dụng?

Bài  3:

Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu:
“Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.”
(Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn...- Phạm Lữ Ân) 

Câu 1. Gọi tên phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích

Câu 2. Xác định câu văn nêu khái quát chủ đề của đoạn.

Câu 3. Chỉ ra điểm giống nhau về cách lập luận trong 4 câu đầu của đoạn trích. 

Câu 4:Nêu nội  dung chính của đoạn văn bản

 Bài 4: Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật
Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời
Dẫu phải khi cay đắng dập vùi
Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu
Cây khế chua có đại bàng đến đậu
Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta
Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa
Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa
Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa
Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào
Ta nghẹn ngào, Đất Nước Việt Nam ơi!…
( Trích trường ca “Mặt đường khát vọng” – Nguyễn Khoa Điềm)

Câu 1: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? (0.5 điểm)

Câu 2: Chỉ ra 2 yếu tố là chất liệu văn hóa dân gian có trong đoạn thơ? Vì sao  có thể nói chất liệu văn hóa dân gian ở đoạn thơ này gợi ấn tượng vừa quen thuộc vừa mới lạ? (1.0 điểm)

Câu 3: Theo anh/ chị, đoạn thơ trên thể hiện tình cảm gì của tác giả? (0.5 điểm)

Câu 4: Anh/ chị thích nhất hình ảnh nào trong đoạn thơ trên? Vì sao?(1.0 điểm)

 Bài  5: Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

LÁ ĐỎ

Gặp em trên cao lộng gió

Rừng lạ ào ào lá đỏ

Em đứng bên đường như quê hương

Vai áo bạc quàng súng trường

Đoàn quân vẫn đi vội vã

Bụi Trường Sơn nhoà trời lửa

Chào em em gái tiền phương

Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn…

1974 – Nguyễn Đình Thi

(Tuyển tập thơ Việt Nam giai đoạn chống Mĩ cứu nước, NXB Hội Nhà văn, H, 1999)

Câu 1 Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?

Câu 2 Hình ảnh so sánh “Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường” gợi lên vẻ đẹp nào của nhân vật “em”?

Câu 3 Sức gợi của hình ảnh “Rừng lạ ào ào lá đỏ” và “Bụi Trường Sơn nhoà trời lửa”?

Câu 4 Anh/ Chị có nhận xét gì về 2 câu thơ cuối bài?
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
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Câu 1: Hàng hóa là gì?Làm rõ các thuộc tính của hàng hóa?
Hướng dẫn trả lời:

*Hàng hóa: là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán.

* Hai thuộc tính của hàng hoá:

-Giá trị sử dụng của hàng hoá: Là công dụng của sản phẩm có thể thoả mản nhu cầu nào đó của con người.

- Giá trị của hàng hoá: 

    + Giá trị của hàng hoá được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi.

   + Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử dụng khác nhau.

   + Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội mà người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa đó.

Câu 2: Trình bày các chức năng cơ bản của thị trường?

Hướng dẫn trả lời:

- Chức năng thực hiện( hay thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá: Thị trường là nơi kiểm tra cuối cùng về chủng loại, hình thức, mẫu mã, số lượng, chất lượng hàng hóa. Nếu hàng hóa mà bán được thì giá trị sử dụng và giá trị của  hàng hóa được thừa nhận.

- Chức năng thông tin: Thị trường sẽ cung cấp những thông tin về giá cả, chất lượng, chủng loại, điều kiện mua- bán. Đây là căn cứ để người sản xuất và người tiêu dùng có những quyết định có lợi cho bản thân.

- Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng: 

+ Sự biến động cung cầu, giá cả trên thị trường sẽ điều tiết các yếu tố sản xuất .

+ Giá cả thị trường biến động sẽ kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.

Câu 3: Trình bày nội dung và tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Hướng dẫn trả lời:

*Nội dung quy luật giá trị: Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá.

* Biểu hiện: 

- Trong sản xuất: 

+ Đối với một hàng hoá: yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.

+ Đối với tổng hàng hoá: Tổng  thời lao động cá biệt phải phù hợp với tổng thời gian lao động xã hội cần thiết.

- Trong lưu thông:

+Đối với một hàng hoá:Giá cả bao giờ cũng vận động xoay quanh trục giá trị của hàng hoá hay trục thời gian lao động xã hội cần thiết.

+Đối với tổng hàng hoá: Tổng giá cả sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hoá trong sản xuất.

* Tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.

- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá: Thông qua giá cả thị trường.
 +Điều tiết sản xuất: phân phối lại các yếu tố của quá trình sản xuất từ ngành này sang ngành khác.

+ Điều tiết lưu thông: phân phối lại nguồn hàng từ nơi này đến nơi khác, từ mặt hàng này sang mặt hàng khác theo hướng có lợi.

-Kích thích lực lượng sản xuất  phát triểnvà năng xuất lao động tăng lên.

  +Người sản xuất kinh doanh muốn không bị phá sản, đứng vững và chiến thắng trên thương trường, để thu nhiều lợi nhuận, họ phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, nâng cao tay nghề của người lao động, hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm,… làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa.

  +Việc cải tiến kĩ thuật lúc đầu còn lẻ tẻ, về sau mang tính phổ biến trong xã hội. Kết quả làm cho kĩ thuật, lực lượng sản xuất và năng suất lao động tăng lên.

- Phân hoá giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá

    Qua chọn lọc tự nhiên, làm cho một số người sản xuất kinh doanh giỏi trở nên giàu có, qua đó thúc đẩy sản xuất lưu thông phát triển. Mặt khác, người sản xuất kinh doanh kém sẽ bị thua lỗ, phá sản, trở thành nghèo, dẫn đến sự phân hoá giàu- nghèo trong xã hội.

Câu 4: Cạnh tranh là gì? Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh? Trình bày tính hai mặt của cạnh tranh?

Hướng dẫn trả lời.

* Cạnh tranh  là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu lợi nhuận.

*Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh:

- Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là một đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh .

- Điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.

* Tính hai mặt của cạnh tranh:

 -  Mặt tích cực:

+Kích thích LLSX, KH-KT phát triển năng suất lao động tăng.

+Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước vào phát triển kinh tế.

+Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

-Mặt tiêu cực:

+Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm vào quy luật tự nhiên trong khai thác tài nguyên thiên nhiên làm cho môi trường sinh thái mất cân bằng.

+ Xuất hiện nhiều thủ đoạn làm ăn phi pháp bất lương.

+Đầu cơ tích trữ gây  rối loạn thị trường .

Câu 5: Làm rõ mối quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? Nhà nước, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng cần vận dụng quan hệ cung – cầu như thế nào?

Hướng dẫn trả lời.

a. Nội dung quan hệ cung - cầu:

     Quan hệ cung - cầu là quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán và người mua hay giữa người sản xuất và người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ.

* Biểu hiện:

+ Cung cầu tác động lẫn nhau.

Cầu tăng (mở rộng sản xuất (cung tăng.

Cầu giảm (thu hẹp sản xuất(cung giảm. 

+ Cung- cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

Cung > cầu ---> giá cả < giá trị.

Cung < cầu ---> giá cả > giá trị.

Cung = cầu ---> giá cả  = giá trị.

+ Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung- cầu.

Giá tăng ---> cung tăng, cầu giảm.

Giá giảm ---> cung giảm, cầu tăng.

b.  Vận dụng quan hệ cung cầu:

- Đối với nhà nước: Điều tiết cung cầu trên thị trường thông qua các chính sách kinh tế- xã hội và lực lượng kinh tế của nhà nước. 

- Đối với người sản xuất, kinh doanh: Vận dụng quan hệ cung cầu qua việc ra quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất kinh doanh cho thích ứng.

- Đối với người tiêu dùng: vận dụng quan hệ cung cầu qua các  quyết định mua hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.

Câu 6: Nội dung cơ bản của quá trình CNH- HĐH  đất nước? Trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước?

Hướng dẫn trả lời

*Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

- Thực hiện cơ khí hoá nền sản xuất xã hội bằng cách chuyển nền kinh tế từ chỗ dựa trên kĩ thuật thủ công sang kĩ thuật cơ khí, từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp.

- Áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào các ngành của nền kinh tế quốc dân.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách gắn CNH, HĐH với phát triển kinh tế tri thức.

*Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại, hiệu quả.

- Cơ cấu kinh tế là tổng thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu vùng kinh tế.Thực hiện thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự chuyển đổi từ cơ câu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả và bất hợp lí sang một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại, hiệu quả.

- Xu hướng chuyển dịch này là đi từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên nông, công nghiệp và phát triển lên thành cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.

- Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với kinh tế tri thức.

*Trách nhiệm của công dân trong CNH- HĐH đất nước.

- Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan  và tác dụng của CNH- HĐH.

- Trong sản xuất kinh doanh cần lựa chọn ngành hàng, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới nhất là khi nước ta là thành viên của WTO.

- Tiếp thu và ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào sản xuất để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, giá thành thấp, có khả năng chiếm lĩnh thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

- Học tập để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ theo hướng hiện đại, đáp ứng nguồn lao động có kỹ thuật cho sự nghiệp CNH- HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức.

Câu 7: Làm rõ đặc điểm các thành phần kinh tế ở nước ta?

Hướng dẩn trả lời.

*Thành phần kinh tế nhà nước: 

- Khái niệm: Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về TLSX.

- Nội dung: Gồm các doanh nghiệp nhà nước, quỹ dự trữ quốc gia, quỹ bảo hiểm, tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

- Vai trò: Giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ các vị trí, lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế, là lược lượng vật chất quan trọng để nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

*Thành phần kinh tế tập thể: 

-Khái niệm: Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tập thể về TLSX.

- Nội dung: Gồm nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt.

-Vai trò: Cùng với kinh tế nhà nước tạo nền tảng cho nền kinh tế quốc dân.

*Thành phần kinh tế tư nhân: 

- Khái niệm: Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về TLSX. 

- Nội dung gồm:

+Kinh tế cá thể, tiểu chủ: Sở hữu tư hữu nhỏ về TLSX. 

+Kinh tế tư bản tư nhân: Sở hữu tư nhânTBCN về TLSX. 

- Vai trò: Là một trong những động lực của nền kinh tế.

 *Thành phần kinh tế tư bản nhà nước: 

- Khái niệm: Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước với tư bản tư nhân trong nước và nước ngoài.

- Nội dung: Gồm các hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh….

- Vai trò: Là hình thức kinh tế trung gian, là cầu nối đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên CNXH bỏ qua TBCN.

*Thành phần kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài: 

-Khái niệm: Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu vốn của nước ngoài.

- Nội dung: Gồm quy mô vốn lớn, trình độ quản lý hiện đại, công nghệ cao, đa dạng về đối tác, cho phép thu hút nhiều vốn đầu tư của nước ngoài vào nước ta.

- Vai trò: Góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước ta tăng  trưởng, phát triển.

II/CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Bài 5. CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ

Câu 1. Quan hệ giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ là

A. quan hệ cung cầu.
B. quan hệ mua bán.   C. quan hệ giá cả.
D. quan hệ thị trường.

Câu 2. Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa những chủ thể nào sau đây?

A. Người mua và người mua.


B. Người bán và người bán.

C. Người sản xuất với người tiêu dùng.
D. Người bán với tiền vốn.

Câu 3. Thông thường, trên thị trường, khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hoá sẽ 

A. giảm.

B. không tăng.

C. ổn định.

D. tăng lên.

Câu 10. Thông thường, trên thị trường, khi cung giảm sẽ làm cho giá cả tăng và cầu 

A. tăng.

B. ổn định.

C. giảm.

D. đứng im.

Câu 11. Khi cung lớn hơn cầu hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng 

A. đến lưu thông hàng hoá.


B. tiêu cực đến người tiêu dùng.


C. đến quy mô thị trường.


D. đến giá cả thị trường.

Câu 13. Cung và giá cả có mối quan hệ với nhau như thế nào sau đây? 

A. Giá cao thì cung giảm.


B. Giá cao thì cung tăng.

C. Giá thấp thì cung tăng.


D. Giá biến động nhưng cung không biến động.

Câu 15. Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra 

A. cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau.   
B. cung, cầu thường cân bằng.

C. cung thường lớn hơn cầu.                 


D. cầu thường lớn hơn cung.

Câu 16. Trên thị trường, khi nào giá cả bằng giá trị?

A. Cung = cầu.            B. Cung > cầu.     
  C. Cung < cầu.    

D. Cung khác cầu.

Câu 3. Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra theo xu hướng nào sau đây?

A. Cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau. 
B. Cung, cầu thường cân bằng.

C. Cung thường lớn hơn cầu.                      


D. Cầu thường lớn hơn cung.

Câu 6. Khi cầu tăng, sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào dưới đây trong quan hệ cung - cầu?

A. Cung cầu tác động lẫn nhau.

B. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả.

C. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu.

D. Thị trường chi phối cung cầu. 

Câu 7. Khi cầu giảm, sản xuất mở rộng dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu ?

A. Cung cầu tác động lẫn nhau.

B. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả.

C. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu.

D. Thị trường chi phối cung cầu. 

Câu 8. Trên thị  trường, khi giá cả giảm sẽ xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Cung và cầu tăng.



B. Cung và cầu giảm.

C. Cung tăng, cầu giảm.


D. Cung giảm, cầu tăng.

Câu 9. Trên thị  trường, khi giá cả tăng sẽ xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Cung và cầu tăng.



B. Cung và cầu giảm.

C. Cung tăng, cầu giảm.


D. Cung giảm, cầu tăng.

Câu 10. Trên thị  trường, khi cung lớn hơn cầu sẽ xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Giá cả tăng.



B. Giá cả giảm.

C. Giá cả giữ nguyên.



D. Giá cả bằng giá trị.

Câu 11. Trên thị  trường, khi cung nhỏ hơn cầu sẽ xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Giá cả tăng.



B. Giá cả giảm.

C. Giá cả giữ nguyên.



D. Giá cả bằng giá trị.

Câu 12. Theo nội dung của quy luật cung – cầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hoá trong sản xuất khi 

A. cung lớn hơn cầu.



B. cầu giảm, cung tăng.


C. cung nhỏ hơn cầu.



D. cung bằng cầu.

Câu 13. Trên thị  trường, khi giá cả giảm xuống, lượng cung sẽ

A. giảm xuống.



B. tăng lên.


C. có xu hướng ổn định.


D. không tăng.

Câu 14. Trên thị  trường, khi giá cả tăng lên, lượng cung sẽ

A. giảm xuống.
B. tăng lên.
C. ổn định.

D. không tăng.

Câu 15. Trên thị  trường, khi giá cả tăng lên, cầu sẽ

A. giảm xuống.
B. tăng lên.
C. ổn định.

D. không tăng.

Câu 16. Trên thị  trường, khi giá cả giả xuống, cầu sẽ

A. giảm xuống.
B. tăng lên.
C. ổn định.

D. không tăng.

Câu 17. Trường hợp cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường so với hơn giá trị hàng hoá sẽ

A. lớn hơn.

B. nhỏ hơn.
C. bằng nhau.

D. lớn hơn rất nhiều.

Câu 18. Trường hợp cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trường thường so với hơn giá trị hàng hoá sẽ

A. lớn hơn.

B. nhỏ hơn.
C. bằng nhau.

D. nhỏ hơn rất nhiều.

Câu 19. Mối quan hệ giữa số lượng cung và giá cả hàng hoá vận động 

A. tỉ lệ thuận.        
B. tỉ lệ nghịch.        C. bằng nhau.      

D. không liên quan.

Câu 20. Điều gì sẽ xảy ra dưới đây khi trên thị trường lượng cầu tăng lên?

A. Lượng cung tăng.                         

C. Lượng cung cân bằng. 

B. Lượng cung giảm.                            
D. Lượng cung giữ nguyên

Câu 21. Điều gì sẽ xảy ra dưới đây khi trên thị trường lượng cầu giảm xuống?

A. Lượng cung tăng.                            
C. Lượng cung cân bằng. 

B. Lượng cung giảm.                           
D. Lượng cung giữ nguyên.

Câu 22. Nhà sản xuất sẽ quyết định mở rộng kinh doanh khi

A. cung giảm.             
B. cầu giảm.      
 C. cung tăng.    

D. cầu tăng.

Câu 23. Nhà sản xuất sẽ quyết định thu hẹp sản xuất, kinh doanh khi

A. cung giảm.             B. cầu giảm.       
C. cung tăng.    

D. cầu tăng.

Câu 24. Thông qua pháp luật, chính sách  nhằm cân đối lại cung – cầu là sự vận dụng của 

A. nhà nước.     



B. người sản xuất.       

C. người kinh doanh.     


D. người tiêu dùng.

Câu 25. Khi cầu tăng, sản xuất kinh doanh mở rộng, cung tăng thuộc biểu hiện nào của quan hệ cung – cầu?

A. Cung  - cầu tác động lẫn nhau.


B. Cung  - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường.

C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung  - cầu. 
D. Cung  - cầu ảnh hưởng lẫn nhau.

Câu 26. Nội dung nào sau đây không phải  là biểu hiện của quan hệ cung  - cầu

A. Cung  - cầu tác động lẫn nhau.         

B. Cung  - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường.

C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung  - cầu. 
D. Cung  - cầu ảnh hưởng lẫn nhau.

Câu 1. Nếu em đang bán sản phẩm X trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?

A. Cung = cầu.
B. Cung > cầu.

C. Cung < cầu.
D. Cung #  cầu.

Câu 2. Nếu em là người mua hàng trên thị thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?

A. Cung = cầu.
B. Cung > cầu.

C. Cung < cầu.
D. Cung #  cầu.

Câu 3. Do cung vượt quá cầu, giá thịt lợn giảm mạnh liên tục trong thời gian rất dài làm cho đời sống của người nuôi lợn gặp rất nhiều khó khăn. Nhà nước đã hỗ trợ cho người nuôi lợn và tìm thị trường để xuất khẩu. Như vậy, nhà nước đã

A. vận dụng không tốt quy luật cạnh tranh.
B. vận dụng tốt quy luật cạnh tranh.

C. vận dụng tốt quy luật cung cầu.

D. vận dụng không tốt quy luật cung cầu.

Câu 4. Giá cao su liên tục giảm mạnh trong nhiều năm liền nên anh X đã chuyển một phần diện tích cao su sang cây ngắn ngày để đỡ thua lỗ và có chi phí nhanh. Như vậy anh X đã

A. vận dụng không tốt quy luật cạnh tranh.

B. vận dụng tốt quy luật cạnh tranh.

C. vận dụng tốt quy luật cung cầu.


D. vận dụng không tốt quy luật cung cầu.

Câu 5. Chị K rất thích ăn Vải thiều, nhưng giá lại quá cao vì nguồn cung thị trường thấp nên chị đã chuyển sang dùng các loại trái cây khác có giá cả phù hợp. Như vậy chị K đã

A. vận dụng không tốt quy luật cạnh tranh.

B. vận dụng tốt quy luật cạnh tranh.

C. vận dụng tốt quy luật cung cầu.


D. vận dụng không tốt quy luật cung cầu.

Câu 7. Vào đầu mỗi năm học mới, nhu cầu văn phòng phẩm của học sinh tăng, các nhà sản xuất đã đẩy mạnh sản xuất. Vậy nhà sản xuất đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quan hệ cung – cầu?

A. Cung  - cầu tác động lẫn nhau.        

B. Cung  - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường.

C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung  - cầu.  
D. Cung  - cầu ảnh hưởng lẫn nhau.

Câu 8. Mùa hè đến, lượng tiêu thụ điện tăng mạnh nên hay bị cúp điện. Do đó, nhu cầu mua bóng đèn tích điện của người dân tăng lên, dẫn đến nhà sản xuất mở rộng lượng cung đèn tích điện trên thị trường. Vậy nhà sản xuất đã áp dụng nội dung nào dưới đây của quy luật cung – cầu?

A. Cung  - cầu tác động lẫn nhau.    


B. Cung  - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường.

C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung  - cầu.  
D. Cung  - cầu ảnh hưởng lẫn nhau.

Câu 9. Vào mùa lũ, rau của nhiều nhà vườn hỏng bị úng ngập dẫn đến giá rau tăng cao. Nếu là người bán rau, em sẽ làm gì để có lợi nhất?

A. Giảm giá            B. Tăng giá                C. Giữ giá                
D. Không bán nữa

Câu 10. Qua mùa trung thu, nhu cầu về bánh trung thu của người tiêu dùng giảm xuống nên nhà sản xuất đã thu hẹp quy mô sản xuất bánh trung thu để chuyển sang sản xuất sản phẩm khác. Nhà sản xuất làm như vậy để

A. thu nhiều lợi nhuận.                   


C. thu hút thị hiếu người tiêu dùng.

B. tránh bị thua lỗ.                          


D. cạnh tranh với các mặt hàng khác

Câu 1. H rất thích ăn thịt bò trong thực đơn hàng ngày của mình nhưng giá thịt bò tăng cao, trong khi giá thịt lợn lại giảm rất mạnh. Để phù hợp với quy luật cung cầu và để tiêu dùng có lợi nhất, nếu là H, em sẽ

A. giữ nguyên thực đơn thịt bò hàng ngày.  

B. chuyển sang dùng  thêm thịt lợn.

C. không ăn thịt mà chỉ mua rau.      


D. chuyển sang ăn chay đợi cho thịt bò xuống.

 Câu 2. D rất thích một cái túi da hàng hiệu rất đắt nhưng chưa đủ tiền để mua. Mỗi khi đi đâu đó, cô rất bất tiện khi không có túi. Để phù hợp với quy luật cung cầu và để tiêu dùng có lợi nhất, nếu là D, em sẽ

A. không cần dùng túi xách nữa.   


B. mua tạm một cái túi bình thường để dùng.

C. mặc bất tiện, cứ đợi đủ tiền mới mua cái túi xáh hàng hiệu kia.

D. vay ngân hàng lấy tiền mua túi xách.

Câu 3. Hãng điện thoại X vừa cho ra sản phẩm mới. Nếu là nhà sản xuất X, để kích thích lượng cầu với dòng điện thoại mới đó, em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để bán được nhiều sản phẩm lại không bị thua lỗ?

A. Quảng cáo sản phẩm.                   


C. Đẩy mạng quảng cáo và khuyến mại. 

B. Hạ giá thành sản phẩm.                


D. Tăng giá thành sản phẩm để gây chú ý.

Câu 4. Qua mùa trung thu, nhu cầu về bánh trung thu của người tiêu dùng giảm xuống. Nếu là nhà sản xuất em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để có lợi nhất?

A. Thu hẹp sản xuất bánh trung thu để chuyển sang sản xuất sản phẩm khác.

B. Tiếp tục sản xuất bánh trung thu và đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm.

C. Đóng cửa sản xuất, chờ mùa trung thu năm sau.

D. Vẫn sản xuất đại trà bánh trung thu để chuẩn bị cho mùa trung thu năm sau.

Câu 5. Vào đầu mùa đông, khi nhu cầu áo ấm tăng, là nhà kinh doanh quần áo, em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để có lợi nhất??

A. Nhập thêm nhiều sản phẩm thời trang mùa hè.  
B. Nhập thêm một số sản phẩm thời trang mùa hè.

C. Nhập cả quần áo thời trang hè và thu.    

D. Nhập quần áo mùa thu.

Bài 6. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

Câu 9. Nội dung cốt lõi của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay là phát triển mạnh mẽ 

A. công nghiệp cơ khí. 
B. khoa học kĩ thuật.
    C. công nghệ thông tin.       D. lực lượng sản xuất.

Câu 10. Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển dịch cơ cấu 

A. lao động.


B. ngành nghề.
  C. vùng, lãnh thổ.

D. dân số.

Câu 12. Trong cơ cấu kinh tế thì cơ cấu nào sau đây là quan trọng nhất?

A. thành phần kinh tế.

B. ngành kinh tế.
 C. vùng kinh tế.

D. lĩnh vực kinh tế.

Câu 13. Chuyển dịch cơ cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lí, hiện đại và hiệu quả là đi từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và phát triển lên thành cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và 

A. thương mại hiện đại.
B. dịch vụ hiện đại.
   C. trang trại hiện đại.   
D. dịch vụ tiên tiến.

Câu 14. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội nên nước ta tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa là thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. tính tất yếu khách quan.



B. tính to lớn toàn diện.

C. ý nghĩa của công nghiệp hóa.


D. tác dụng của công nghiệp hóa.

Câu 15. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ giữa Việt Nam và thế giới nên nước ta tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa là thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. tính tất yếu khách quan.



B. tính to lớn toàn diện.

C. ý nghĩa của công nghiệp hóa.


D. tác dụng của công nghiệp hóa.

Câu 16. Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội nên nước ta tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa là thể hiện dung nào dưới đây?

A. tính tất yếu khách quan.



B. tính to lớn toàn diện.

C. ý nghĩa của công nghiệp hóa.


D. tác dụng của công nghiệp hóa.

Câu 17. Tổng thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế là

A. cơ cấu kinh tế.
B. thành phần kinh tế.       C. năng lực kinh tế.
    D. cạnh tranh kinh tế.

Câu 18. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự chuyển đổi từ cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả và bất hợp lí sang một cơ cấu kinh tế hợp lí

A. công nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.

B. công nghiệp tiên tiến.

C. nông công nghiệp vững mạnh.


D. dịch vụ hiện đại và phát triển.

Câu 19. Xu hướng của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế là đi từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế 

A. hiện đại và hiệu quả. 



B. công nghiệp tiên tiến. 
C. công nghiệp vững mạnh.



D. hiện đại và phát triển.

Câu 25. Nội dung nào sau đây có tính chất cốt lõi trong cơ cấu kinh tế ?

A. Cơ cấu lãnh thổ kinh tế.   



B. Cơ cấu thành phần kinh tế.

C. Cơ cấu vùng kinh tế.  



D. Cơ cấu ngành kinh tế.

Câu 1. Đi đôi với chuyển dich cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển yếu tố nào sau đây?

A. Kinh tế nông nghiệp.
B. Kinh tế hiện đại.
C. Kinh tế tri thức.
D. Kinh tế thị trường.

Câu 2. Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là

A. phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.
B. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.

C. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.

D. phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

Câu 3. Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là

A. phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.
B. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.

C. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.



D. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả.

Câu 8. Nội dung nào sau đây có tính chất cốt lõi trong cơ cấu kinh tế?

A. Cơ cấu lãnh thổ kinh tế.



B. Cơ cấu thành phần kinh tế.


C. Cơ cấu vùng kinh tế.



D. Cơ cấu ngành kinh tế.

Câu 9. Điều kiện để chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp là 

A. tạo ra được cơ sở vật chất – kĩ thuật. 

B. thực hiện cơ khí hoá nền sản xuất xã hội. 

C. tạo ra lực lượng sản xuất mới. 


D. nâng cao hiệu quả kinh tế.

Câu 10. Áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế là một trong các nội dung của

A. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.  

B. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.

C. phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

D. Tạo cơ sở vật chất, kĩ thuật cho việc xây dựng nền kinh tế.

Câu 11. Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội, chuyển nền sản xuất dựa trên kĩ thuật thủ công sang dựa trên kĩ thuật cơ khí, chuyển nền văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp là một trong các nội dung của

A. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.     
B. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.

C. phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất. 

D. Tạo cơ sở vật chất, kĩ thuật cho việc xây dựng nền kinh tế.

Câu 12. Kết quả của xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lí, hiện đại, hiệu quả sẽ tạo ra cơ cấu kinh tế 

A. Nông nghiệp – công nghiệp.


B. Công nghiệp – nông nghiệp.

C. Công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ hiện đại.
D. Nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ hiện đại.

Câu 16. Việc làm nào dưới đây không phải là nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá?

A. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất. 



B. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, hiệu quả.

C. Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của QHSX XHCN.



D. Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân.

Câu 19. Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất mới là nội dung của

A. công nghiệp hóa, hiện đại hóa.    


B. tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C. tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D. ý nghĩa của công nghiệp hóa, hiện đại hóa..

Câu 21. Ở nước ta, kết quả của xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lí, hiện đại, hiệu quả sẽ tạo ra cơ cấu kinh tế

A. nông nghiệp – công nghiệp.    


B. công nghiệp – nông nghiệp.

C. công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ hiện đại.
D. nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ hiện đại.

Câu 22. Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển dịch cơ cấu 

A. lao động.                   B. ngành nghề.                 C. vùng, lãnh thổ.           
D. dân số.

Câu 1. Sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp, M không đi xin việc mà về cùng gia đình mở trang trại trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap. Nhờ có kĩ thuật và niềm đam mê, vườn vải của gia đình M năm nào cũng sai trĩu quả, ít sâu bệnh đã mang lại thu nhập cao, ổn định cho gia đình. Việc làm của M thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động nào sau đây?

A. Lao động chân tay chuyển sang lao động tri thức.

B. Lao động trí thức chuyển sang lao động chân tay.

C. Lao động truyền thống chuyển sang lao động thủ công.

D. Lao động chân tay chuyển sang lao động máy móc.

Câu 2. Để nâng cao năng suất thu hoạch lúa, anh X đã đầu tư mua một máy gặt đập liên hoàn. Việc làm của anh X thể hiện nội dung nào sau đây để phát triển lực lượng sản xuất?

A. phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

B. phát triển mạnh mẽ nhân lực.

C. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.

D. thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.

Câu 3. Gia đình H có 15 nhân viên giúp việc. Để quản lí tốt hơn, anh H đã mua camera để theo dõi quá trình làm việc của họ. Do vậy, dù đi đâu H cũng biết được tình hình ở nhà.  Việc làm của anh H thể hiện nội dung nào sau đây để phát triển lực lượng sản xuất?

A. phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.
B. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.

C. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.

D. thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.

Câu 4. Từ việc nuôi Heo bị thua lỗ do giá cả bấp bênh, anh K đã chuyển sang nuôi bò thịt. Việc làm của anh H thể hiện nội dung nào sau đây đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước?

A. trách nhiệm của công dân.



B. trách nhiệm của gia đình.

C. trách nhiệm của dòng họ.



D. trách nhiệm của đất nước.

Câu 1. Gia đình ông A trồng lúa là nguồn thu chính để sinh sống. Ông A vừa chăm chỉ lại sử dụng máy để cày xới đất, gieo mạ nhằm tiết kiệm thời gian, công sức. Khi lúa phát triển thì từng giai đoạn ông cố gắng nghiên cứu và hỗ trợ cho cây phát triển tốt nhất, do đó mà năng suất lúa của ông A đạt rất cao. Theo em, ông A đã thực hiện tốt trách nhiệm nào sau đây của công dân đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?
A. Nhận thức đúng đắn về tính khách quan, tác dụng của CNH, HĐH.

B. Lựa chọn ngành nghề, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao.

C.Tiếp thu, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, tạo năng suất cao.

D. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn.

Câu 2. Gia đình L vừa buôn bán tạp hóa, vừa làm nông trại chăn nuôi bò. L tốt nghiệp trường đại học thương mại nhưng vẫn chưa xin được việc làm . Nếu là bạn của L, em sẽ khuyên bạn chọn phương án nào sau đây?

A. Tìm việc làm theo đúng chuyên ngành đào tạo, lương cao, nhàn hạ.

B. Vận dụng kiến thức đào tạo mở rộng quy mô buôn bán cùng gia đình.

C. Không xin được việc làm nhưng sẽ không chăn nuôi bò, quá vất vả.

D. Làm bất cứ việc gì ngoài xã hội miễn là có thu nhập cao.

Câu 3. Ông X lập trang trại nhưng ông nói không cần đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vì trang trại của ông chỉ trồng để bán ra thị trường là được. Nếu em là người nhà ông X em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để khuyên ông X ?

A. Cần trang bị khoa học công nghệ để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá thành thấp.

B. Nhất trí với quan điểm của ông, không cần đầu tư khoa học công nghệ vì sẽ rất tốn kém.

C. Khuyên ông vay vốn ngân hàng để đầu tư khoa học công nghệ ngay khi bắt đầu.

D. Không có ý kiến tham gia vì đó là chuyện làm ăn của ông X. 

Câu 4. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Z dự định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ xin làm công nhân của một doanh nghiệp gần nhà và khi có điều kiện sẽ đi học tiếp để nâng cao trình độ. Biết dự định của Z, B khuyên Z nên đi học đại học, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của công việc. Nếu là bạn của Z, em sẽ chọn phương án nào sau đây để khuyên bạn cho phù hợp?

A. Quyết tâm thực hiện dự định của mình.

B. Đi học đại học theo lời khuyên của B dù gia đình rất khó khăn.

C. Hỏi ý kiến của bạn khác và quyết định theo số đông. 
D. Đi xem bói và lựa chọn theo ý kiến đó.  
Bài 7. THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG 

                             VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

Câu 2. Ở nước ta hiện nay có những thành phần kinh tế nào sau đây?

A. Nhà nước, tập thể, tư nhân, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.

B. Nhà nước, tập thể, cá thể tiểu chủ, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.

C. Nhà nước, tập thể, tư bản tư nhân, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.

D. Nhà nước, tập thể, cá thể tiểu chủ, tư bản tư nhân, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 3. Kinh tế nhà nước có vai trò nào sau đây?

A. Cần thiết.

B. Chủ đạo.


C. Then chốt.

D.Quan trọng.

Câu 4. Lực lượng nòng cốt của kinh tế tập thể là 

A. doanh nghiệp nhà nước.



B. công ty nhà nước.



C. tài sản thuộc sở hữu tập thể.


D. hợp tác xã.

Câu 5. Kinh tế nhà nước dựa trên hình thức sở hữu nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.


C. Tập thể.

D. Hỗn hợp.


Câu 6. Kinh tế tập thể dựa trên hình thức sở hữu nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.


C. Tập thể.

D. Hỗn hợp.


Câu 7. Kinh tế tư nhân dựa trên hình thức sở hữu nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.


C. Tập thể.

D. Hỗn hợp.


Câu 8. Kinh tế tư bản nhà nước  dựa trên hình thức sở hữu nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.


C. Tập thể.

D. Hỗn hợp.


Câu 9. Thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân là

A. kinh tế tập thể.
B. kinh tế Nhà nước.   C. kinh tế tư nhân.
  D. kinh tế tư bản Nhà nước.

Câu 10. Thành phần kinh tế nào sau đây dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất ?

A. Kinh tế tập thể.     B. Kinh tế tư nhân.   C. Kinh tế tư bản Nhà nước.    D. Kinh tế Nhà nước.

Câu 11. Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế dựa trên

A. hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. 

B. hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.

C. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất.

 D. hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

Câu 12. Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên

A. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất. 
 B. hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.

C. hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. 
 D. hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

Câu 13. Kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên

A. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất. 
 B. hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.

C. hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. 
 D. hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

Câu 14. Kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên

A. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất.        B. hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.

C. hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.         D. hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

Câu 15. Kinh tế  có vốn đầu tư nước ngoài là thành phần kinh tế dựa trên

A. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất.        B. hình thức sở hữu vốn của nước ngoài.

C. hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.         D. hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

Câu 18. Thành phần kinh tế dựa trên sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất là thành phần kinh tế

A. nhà nước.

B. tư nhân.

C. tập thể.

D. hộ gia đình.

Câu 19. Thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất, có vai trò là một trong những động lực của nền kinh tế là thành phần kinh tế nào sau đây?

A. Cá thể.

B. Cá nhân.

C. Tư nhân.

D. Tư hữu.

Câu 20. Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên

A. hình thức sở hữu tư bản nhà nước về tư liệu sản xuất. 

B. hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.

C. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất. 

D. hình thức sở hữu của nhân dân về tư liệu sản xuất.

Câu 3. Bộ phận nào sau đây không thuộc thành phần kinh tế Nhà nước?

A. Doanh nghiệp Nhà nước.

B. Các quỹ dự trữ, các quỹ bảo hiểm quốc gia.

C. Quỹ bảo hiểm Nhà nước.

D. Các cơ sở kinh tế do Nhà nước cấp phép thành lập

Câu 5. Thành phần kinh tế nào sau đây ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân?

A. Kinh tế tập thể.



B. Kinh tế tư nhân.


C. Kinh tế tư bản Nhà nước.


D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 6. Thành phần kinh tế nào sau đây có vai trò thu hút vốn đầu tư, khoa học công nghệ hiện đại, quản lí tiên tiến, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế?

A. Kinh tế tập thể.



B. Kinh tế tư nhân.


C. Kinh tế tư bản Nhà nước.


D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 7. Thành phần kinh tế nào sau đây có vai trò đóng góp to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lí?

A. Kinh tế tập thể.



B. Kinh tế tư nhân.


C. Kinh tế tư bản Nhà nước.


D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 8. Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ các lĩnh vực, vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân?

A. Kinh tế tập thể.



B. Kinh tế tư nhân.


C. Kinh tế tư bản Nhà nước.


D. Kinh tế nhà nước.

Câu 9. Thành phần kinh tế nào bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ dự trữ quốc gia, các quỹ bảo hiểm, tài sản nhà nước có thể đem vào sản xuất kinh doanh

A. Kinh tế tập thể.



B. Kinh tế tư nhân.


C. Kinh tế tư bản Nhà nước.


D. Kinh tế nhà nước.

Câu 10. Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của thành phần kinh tế tư nhân?

A. Đóng góp về vốn cho nền kinh tế.

  

B. Định hướng phát triển cho các thành phần kinh tế khác.

C. Tạo ra tiềm năng công nghệ cho nền kinh tế.
     D. Là một trong những động lực của nền kinh tế.

Câu 11. Thành phần kinh tế nhà nước khác với thành phần kinh tế tư bản nhà nước về

A. hình thức sở hữu TLSX.



B. quan hệ quản lí.

C. quan hệ phân phối.




D. quan hệ sản xuất.

Câu 12. Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào 

A. Nội dung của từng thành phần kinh tế.

B. Hình thức sở hữu.

C. Vai trò của các thành phần kinh tế.

D. Biểu hiện của từng thành phần kinh tế.

Câu 13. Bộ phận nào sau đây không thuộc thành phần kinh tế Nhà nước?

A. Doanh nghiệp nhà nước.


B. Các quỹ dự trữ quốc gia.

C. Quỹ bảo hiểm nhà nước.


D. Các cơ sở kinh tế do nhà nước cấp phép thành lập.

Câu 14. Yếu tố nào sau đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?

A. Sở hữu tư liệu sản xuất.
B. Số lượng vốn 
C. Khoa học công nghệ.
D. Tổ chức quản lí.

Câu 1. Gia đình ông A mở cơ sở sản xuất nước mắm bằng nguồn vốn của gia đình. Sau 2 năm kinh doanh có hiệu quả, gia đình ông quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thuê thêm 2 nhân công phụ giúp xản xuất. Vậy theo em, cơ sở sản xuất của ông A thuộc thành phần kinh tế nào?

A. Kinh tế tập thể.



B. Kinh tế tư nhân. 


C. Kinh tế Nhà nước.



D. Kinh tế cá thể, tiểu chủ.

Câu 2. Doanh nghiệp  cà phê Trung Nguyên thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

A. kinh tế nhà nước.


`
`B. kinh tế tư nhân.

C. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

D. kinh tế tập thể.

Câu 3. Hệ thống siêu thị COOP Mart  thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

A. kinh tế nhà nước.



B. kinh tế tư nhân.

C. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

D. kinh tế tư bản nhà nước.

Vận dụng cao

Câu 1. Sau khi tốt nghiệp Đại học, chị H được nhận vào làm việc tại một công ty tư nhân X. Nhưng bố mẹ chị phản đối, bắt chị phải làm việc trái ngành mà chị H không thích tại một cơ quan nhà nước vì cho rằng ở đó sẽ ổn định và phù hợp với chị hơn. Nếu là chị H em lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Nghe theo lời bố mẹ vào làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

B. Không nói gì và cứ làm theo ý mình.

C. Không đi làm ở công ty X  và cơ quan nhà nước mà bố mẹ ép làm

D. Vẫn đi làm và giải thích cho bố mẹ hiểu sự đúng đắn trong quyết định của mình.
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I. Choose the word that has different pronunciation from the rest 

1.A.machine


B. change

C. teacher

D.choose
2. A. believe


B. readily

C. friend

D. pleasure

3. A.physical


B. students

C. reduce

D. summer

4. A. trust


B. mutual

C. number

D. uncertain 

5. A. village


B. dangerous

C. gossip

D. passenger

6. A. which


B. changeable

C. each

D. characteristic

7. A. pasture


B. acquaintance
C. constant

D. talkative

8. A. problems


B. works

C. makes

D. chance

9. A. cheese


B. children

C. chemical

D. teacher

10. A. grade


B. great

C. sneaky

D. embrace

11. A. looked


B. noticed

C. turned

D. helped
12. A. sing


B. glance

C. turn


D. sneaky

13. A. appointed

B. excited

C. needed

D. practised
14. A. party


B. relationship

C. celebration

D. cake

15. A. honest


B. hospital

C. house

D. husband
II. Choose the word that has different stress from the rest 

1. A. memorable. 

B. decoration. 

C. present. 

D. restaurant. 

2. A. family 


B. replace. 

C. protect. 

D. happen.

3. A. party 


B. mutual. 

C. occasion. 

D. wedding.

4. A. voluntary

B. disaster. 

C. mountain. 

D. natual. 

5. A. vacation. 

B. martyr

C. problem. 

D. remote.   

6. A. healthy 


B. hospital 

C. worksheet 

D. activity 

7. A. announce 

B. contest 

C. difficult

D. knowledge. 

8. A. support 


B. population 

C. resource

D. decrease.

9. A. develop


B. improvement
C. generation 

D. condition.  

10. A. solution 

B. winner 

C. energy 

D. spirit  

III. Choose the best answer 

1. My friend often shows her                        whenever I have troubles.

A. sympathy


B. sympathize

C. sympathetic

D. sympathetically

2. Two friend should be loyal                      each other.

A. on



B. with


C. over


D. to

3. He always complained ______ his mother about his work.

A. with 


B. to


C. at


D. for

4. The students volunteer to work in remote and _______________areas 

A. mountainous 

B. mountain

C.mountaineer 

D. mountainously

5. When they finish singing, Lisa______the candles on the cake.

A. blows out


B. blew out

C. blows off


D. goes out

6. Many Americans over the age of 30 don’t like to talk ____ their age.

A. on 



B. about

C. for



D. with

7. The place where the children who are no longer have parents live is called __________

A. big brother 


B. orphanage 

C. hotel  


D. school 

8. Big Brothers is a ______________ organization for boys who no longer have fathers.

A. volunteer
B. voluntary
C. voluntarily


D. volunteered

9. They give care and comfort ______ disadvantaged children.

A. for



B. to 


C. on 



D. at

10. Young volunteers work in the homes of sick or old people to help them__________

A. play baseball
B. study
C. mow their lawns


D. sleep

11. College students often_________ the boys to the baseball games.

A. take

B. play
C. hold


D. tell

12. Some high school students participate in helping____________ or handicapped children.

A. bad

B. talented
C. disappointed
D. disadvantaged

13. They give care and comfort to them and help them to ___________ their difficulties.

A. overcome
B. take off
C. participate
D. cancel

14. A __________is a person that officially decides who is the winner of a competition. 

A. judge 
B. poet 
C. participant 
D. sponsor 

15. Universities are very___________for the best students. 

A. compete 
                           
  B. competition 
    C. competitor 
     D. competitive 

16. Most of students enjoyed the mental ________________of that challenging assignment. 

A. stimulate  
B. stimulation 
C. stimulus 
D. stimulative 

17. Do not write anything until the instructor finishes his __________________
A. explain 


B. explanatory 
C. explanation 
D. explainer 

18. How many____________are there in the competition?


A. participates          


B. participants               C. participations     D. participative
19. There are twenty questions ____________all. 

A. of 
B. with 
C. in 
D. for 

20. The teacher explained the competition’s rules____________the students very carefully

A. to 
B. with 
C. for 
D. about
21. He ____________his poem in front of the whole school.

A. dedicated 
B. recited 
C. said 
D. delivered

22. Time was ____________, and the judges announced the results.

A. out 
B. up 
C. off 
D. down

23. Most students find English Competitions____________

A. enjoying 
B. enjoyment 
C. enjoyed 
D. enjoyable

24. I am pleased to ____________the winner of the final competition. It’s Group B

A. recite 
B. announce 
C. explain 
D. appoint

25. He has ________in doing this test 

A. difficult



B. difficultly          
C. difficulty
       
     D. difficults

26. The teaching of history shouldn’t be ____________ to date and figures.

A. limiting



B. limitation

C. limit

    D. limited 

27. What’s the ____________of your country?

A. populate       


B. population    
C. populous       
    D. popular

28. Some scientists say that there are enough resources to __________ 8 billion people. 

A. provide 
B. distribute 
C. raise 
D. support
29. Many governments are trying to control the population __________.
A. grow 
B. growth 
C. grew 
D. grown 
30.  People are not aware ____________ the problem of overpopulation. 

A. for 
B. of 
C. at 
D. in 

31.  Scientists say that the main reason____________ population explosion is an increase in birth rates. 

A. of 
B. to 
C. for 
D. in 

32.  Lack……………… food had stunted his growth. 

A. of 
B. in 
C. for 
D. on
33. Many people go to the pagoda to ____________ for a happy year for themselves and their family.

A. pray        



B. long
      

C. desire
         
     D.ask
34. People believed that what they do on the first day of the year will ____________their luck during the whole year.  

A. control                


B. influence            
  C. exchange           
  D. result 

35. On the first day of Tet, children ______their new clothes and make New Year’wishes to their parents  

A. take on               
B. pick on              
C. put on        
 D. try on  

36. Tet is time of fun and ____________throughout the country.  

A. holidays             
B. celebrations        
C. preparations           D. festivals 

37. In Britain and America, it is __________for everybody to sing ‘Auld Lang Syne’ on New Year Eve.  

A. tradition               
B. traditional          C. traditionally            D. traditionalism 

38. Tet is a ___________occasiom for all members of famillies to gather.

A. special



 B. specially

C. specialize
       
 D. specializing

39. “Thank you for giving us help”
-> “ __________________”

A. you’re welcome
B. that’s all
C. I don’t care 
D. yes, I like it

40. “____________?” 
-> “Yes, I like helping people”

A. Do you like reading

B. Do you enjoy volunteer work


C. What exactly did you do



D. What do you like doing

41. “How did you go to Dalat, Tam?”
-> “ _____________________”

A. It’s very beautiful 
      B. I’m very well 

C. I went there by bus
          D. It was good 

42. “Would you like to join the trip with us, Mai?” -> “ ____________________”

A.  Ok, It’s good 

B. Yes, I’d love to
 C. No, I think it’s not good 
D. That’s right

43. “May I borrow your mobile phone a moment?” 
-> “ _______________”

A. Yes, you can 

B. No, I don’t like

C. I’m afraid not
D. Yes, of course

44  "I'm sorry I broke the vase."  -> "____________________” 

A. Oh, that's all right
B. It’s so bad 

C. Poor you 

D. Don’t tell me that

IV. Choose the word or phrase that has the CLOSEST meaning with the underlined part. 

1. Agrarian people depend on the lunar calendar to prepare for their crops. 
A. Gardeners   

B. Planters      

C. Farmers     


D. Highlanders 

2. In tonight’s quiz, our contestants have come from all over the country. 

A. losers 


B. judges 

C. competitors 

D.winners 

3. Mary often found her teacher’s remarks stimulating.  

A. participating 
    B.interesting 

C. enjoying 

D.encouraging 
4. He has only one aim in life, which is to become wealthy. 
A. purpose                    B. sponsor                    C. contest 


D. score
5. Each nation has many people who voluntarily take care of others. 

A. abandon 

B. look after 

C. get on with 


D. keep up with

6. Many people like taking part in helping the handicapped. 

A. participating 
B. competing 

C. supporting 


D. experiencing
V. Choose the word or phrase that has the OPPOSITE meaning with the underlined part. 

1. We often help the children who live in remote areas.   

A. far away 

B. near by 

C. difficult

D. behind 

2. He is an selfish man. He always thinks of his benefit first. Find the antonym
A.  generous               
B. mutual                      C. loyal to                  D. suspicious

3. I don’t like that man. There is a sneaky look on his face. 

A. furious

B. humorous

C. honest

D. guilty

4. They have to clean up their house twice a week. 

A. mess up 

B. tidy up 

C. look after

D. blow out 

VI. Find the mistake of these sentences 

1. Feats and festivals are special time of celebrate ( A,B,C,D)
2. I was complete exhausted after my long journey ( A,B,C,D)
3. Nobody in the office received an invite to the party ( A,B,C,D)
4. These children,whom you met at my house , are from mountain areas ( A,B,C,D)
5. I want to broaden my know by taking part in contests ( A,B,C,D)
6. We should raise an aware of the problems of overpopulation ( A,B,C,D)
7. They took part in perform to raise fund for charity ( A,B,C,D)
8. The people who bring happy to others are the happiest ones ( A,B,C,D)
9. The represent from classes in grade 11 took part in the art competition last week ( A,B,C,D)
10. Over 30,000 competition will participate in London Marathon next week ( A,B,C,D)

11. After her seriously illness, she appreciated her health more ( A,B,C,D)

12. Her house is beautiful decorated with flowers and bloons atTet ( A,B,C,D)

13. My most embarrassed experience happened when I was only 10 ( A,B,C,D)

14. Big Brothers is a voluntarily organization for boys who no longer have fathers ( A,B,C,D)

15. We help disadvantaged and handicaped children overcome their difficult ( A,B,C,D)
VII.  Give the correct tense of verb

1. Pasteur ……………….. ……………..(die) in 1895.     

2. She …………………………………… (work) here for ten years form 1989 to 1999.

3. Everybody ……………………………………… (drink) a lot of beer at the party last night.   

4. Where…………………………… John …………..………….. (work) two years ago?

5. It’s time we …………………………….... (go) to the airport to meet him.

6. He …………………………………..…(break) his arm when he was playing fooball

7. Julia …………………………………... (write) the first  novel when she was 19 years old.

8. They …………………………... (eat) everything by the time I  arrived at the party.

9. When they got to the station, the train (leave)………………………………...

10. I went to the post office to ask about my package, but they said that it (not arrive)……………… yet.

11. Sue …………………………………. (work) at ten o’clock yesterday morning.

12. While I ………………………………… (walk) to class yesterday morning, I saw Mary.

13. I ………………………………….….(work) on the computer when the fire broke out.

14. After Richard ………………………….………. (finish) work, he went home.

15. Before she …………………………… (leave) the school, Celia had said goodbye to all her friends.

16. While Diana (watch) .......................her favourite TV programme, there (be) ....................a power cut.

17. By the time Sheila (get) ...................................... back, Chris (go) .......................... home..

18. David (eat) .................................. Japanese food before, so he (know) ........................... what to order.

19. I (do) .............................. some shopping yesterday, when I (see) ............................... your friend.

20. What ............. ………………..(you /do) when I came to your office yesterday?

21. Laura (miss) ............................ the party because no one (tell) ...................................... her about it.

22. Susan (send) ……………….. a letter to her university after she (receive) ……..…….. her scholarship check.

23. While Mrs Smith (plant) ………… flowers in the garden, Mr Smith (change) ……. the oil in his car.

24. He (do) ………………..... a lot of jobs before he (work) ……………………..... in this company.

VIII. Rewrite these sentences using Participle.
1. He began to walk because he missed the last train  

( ……………………………………………………………………………………………………

2. She felt afraid when she stayed at home 

( ……………………………………………………………………………………………………

3. Because they got up late, they were late for class 10 minutes 

( ……………………………………………………………………………………………………

4. As she was a nurse, she knew what to do after the accident 

( ……………………………………………………………………………………………………

5. They turned off the lights and went out for a meal.

( ……………………………………………………………………………………………………

6. When she saw the dog coming towards her, she quickly crossed the road.

( ……………………………………………………………………………………………………

7. Keith spent a lot of time filling in job application forms because he was unemployed.  

( …………………………………………………………………………………………………….

8. Because I was walking quickly, I soon caught up with her.

( …………………………………………………………………………………………………….

9. She didn't know where the theater was, so she asked for directions at the hotel reception.

( ……………………………………………………………………………………………………..

10. We has spent nearly all our money, so we couldn't afford to stay at a hotel.

( ………………………………………………………………………………………………………

11. Since he had never been there before, he was stunned.

( ……………………………………………………………………………………………………..

12. She lied on the sofa and listened to music 

( ……………………………………………………………………………………………………….

IX. Rewrite these sentences as the beginning



1. “Keep quiet,” the teacher said to us.

→ The teacher told us……………………………………………………………………………………

2. “You’d better not swim too far from the shore,” the lifeguard said to us.

→ The lifeguard advised us……………………………………………………………………………..

3.  “You should join the football team, Eric,” said the teacher.

→ The teacher encouraged the students………………………………………………………………
4. “I’ll give it to him tomorrow,” John said.

→ John promised ……………………………………………………………………………………

5. “Remember to lock the door before going to school,” my sister said.

→ My sister reminded her brother………………………………………………………………………

6. “You should go home and rest for a while,” said the boss.

→ His boss advised him ………………………………………………………………………………….

7. “I’d like Lan to become a doctor,” my mum said.

→ My mum wanted Lan………………………………………………………………………………….

8. “Don’t swim out too far, boys,” I said.

→ I warned the boys………………………………………………………………………………………
9. She said: “I’ll take you to town”

→ She offered ……………………………………………………………………………………….

10. “Please, tell me how to make a pizza” He said.

→ He asked her………………………………………………………………………………………….

11. “Don’t play with the matches!” I said to Jack.

( I warned Jack against............................................................................................................................

12. “I’m sorry I didn’t phone you earlier”, Margaret said to me.

( Margaret apologized to me for...............................................................................................................
13. “I have always wanted to be a pilot”, Paul said to you.

( Paul has always dreamed of.............................................................................................................

14. “You didn’t do what I said”, the mother said to her son.

( The mother accused her son of.....................................................................................................

15. “Stay here! I can’t let you go out tonight,” her mother said to Jane.

→ Jane’s mother prevented her ……………………………………………………………………………
16. “It was nice of you to visit me. Thank you,” Miss White said to Jack.

→Miss White thanked Jack for……………………………………………………………………………..

17. “I made your dress dirty, Miss Lan.” Mr. Forest said.

→Mr. Forest admitted ……………………………………………………………………………

18. “I’ll pay for the meal.” Sarah said.

→Sarah insisted on …. ………………………………………………………………………………..

19. “I’m sorry I couldn’t come to visit you last summer.” John said.

→ John apologized ………………………………………………………………………………….

 20. “I hear you won the championship. Congratulations!” Dane said.

→ Dane congratulated her on…………………………………………………………………………
21. “I didn’t steal the car”, the boy said. 

→ The child denied………………………………….. ………………………………………………..

22. “You have taken my umbrella” 

( Jane accused the boy of ……………………………………………………………………………

23. “We’ll organize the Christmas party” 

( They promised ………………………………………………………………………………………

24. “Why don’t we go out for a walk?”

( They suggested …………………………………………………………………………………….
X. READING: Read the passages and answer the questions
 1.      A volunteer group came to our little village last month. When they arrived at the end of the path leading to the village, the village children ran after them and we heard their loud songs. On the first day, they had a talk with the head of the village in the morning, and later with the villagers in the evening.

       They brought lots of things with them such as clothes, food, and school things. During the day, they did a lot of different and helpful things for us. They repaired the furniture in our village school and also fixed the house for elderly people, they dug some new wells so that we could get more fresh water. They gave notebooks and pencils to the school children. In the evening, they taught the village children songs and
Answer the questions 

 1. When did the volunteers arrive to the writer’s village?

=>…………………………………………………………………………………………………………
2. Did they talk with all the villagers in the morning?

=> ………………………………………………………………………………………………………….

3. What did they bring with when they came to the village?

=> ………………………………………………………………………………………………………….

4. What did they do while they were in the village?

=> ………………………………………………………………………………………………………….
 2.      Each country has many good people who take care of other. For example, some of students in the United States often spend many hours as volunteer in hospitals, orphanages or homes for the elderly. They read books to the people in these places, or they just visit them and play games with them or listen to their problems.

       Other young volunteers go and work in the homes of people who are sick or old. They paint, clean up, or repair their houses, do the shopping. For boys who don't have fathers, there is an organization called Big Brother. College students and other men take these boys to basketball games or on fishing trips and help them to get to know thing that boys usually learn from their fathers.

       Each city has a number of clubs where boys and girls can go and play games. Some of these clubs show movies or hold short trips to the mountains, the beaches, museums, or other places interest. Most of these clubs use a lot of students as volunteers because they are young enough to understand the problems of younger boys and girls.
Answer the questions 

1. What do volunteers usually do to help those who are sick or old in their homes?

=…………………………………………………………………………………………………………….

2. What do they help boys whose fathers do not live with them? 

=> ………………………………………………………………………………………………………….

3. Is learning to photography one of the activities of the clubs? 

=> ………………………………………………………………………………………………………….

4. Why do they use many students as volunteers? 

=> ………………………………………………………………………………………………………….




Gift- giving in Britain 

3. 
In Britain there are two occasions each year when people usuallt receive presents: on Christmas Day and on their birthday. In the past your 21st birthday was the most important because it symbolised becoming an adult. People traditionally received a silver key on that day to simbolised opening the door to the adult world. 

Today, people in Britain legally become adult at the age of eighteen, so they often have the biggest celebration on the birthday. 

The custom of giving gifts on 25 Dec. only dates back Victorian times. Before that it was more common in Britain to exchange presents on New Year’s Eve (31 Dec.) or Twelfth Night (5/6 Jan.). these days, on Christmas Eve parents put presents for young children in ‘stockings’ and leave them in their bedrooms while they are asleep. When the children wake up in the morning, many of them believe that Santa Claus has visited them in the night and brought them presents. Gifts for older children and grown -ups are put around the Christmas tree on Christmas Eve. Then, on Christmas morning, everyone sits around the tree and open their presents.
Answer the questions 

1. What are the two important occasions in Britain?

=> ………………………………………………………………………………………………………….

2. When did a person become an adult in the past?

=> ………………………………………………………………………………………………………….

3. Is it illegal when people in Britain become adults at the age of 18 today?

=> ………………………………………………………………………………………………………….

4. Who give presents for children on Christmas Eve?

=>…………………………………………………………………………………………………………
5. Where are presents for adults and grown-ups put on Christmas Eve?

=> ………………………………………………………………………………………………………….

Thanksgiving in the USA
4. 
Americans celebrate thanksgiving every year on the fourth Thursday in November. It is very important festival for families, who usually come together for a long weekend- even if some of them have to travel long distances to get home. According to American tradition, the first thanksgiving took place in 1621, soon after the first European settlers arrived in North America.

The most common meal at thanksgiving in the USA is roast turkey and vegetables. According to tradition, the person who gets the ‘wishbone’ must break it and make a wish. Of course, you needn’t have turkey at thanksgiving. Lobster and crab are also popular. 

Apart from the family meal, the thanksgiving weekend is also a time for sport, parade, and shopping. There are American football matches on TV, as well as college football matches around the country. In New York, the department store Macy’s organises a famous fancy -dress parade which always ends with Santa Claus the Friday of thanksgiving weekend is traditionally a busy shopping day because people start to buy presents for Christmas. 

Traditionally, autumn festivals are an occasion to give thanks for having plenty of food. However, thanksgiving is also an opportunity to remember those people who are less fortunate. In many US cities, volunteers spend some of the holiday working in soup kitchens which distribute free food to the poor and homeless. 
Answer the questions  
1. When was the first thanksgiving, according to American tradition?

=> ………………………………………………………………………………………………………….

2. What is the most common meal at thanksgiving?

=> ………………………………………………………………………………………………………….

3. Who has to make a wish at the meal?

=>…………………………………………………………………………………………………………
4. Is thanksgiving weekend only a time for meals?

=> ………………………………………………………………………………………………………….

5. Why are the shops busu on the Friday after thanksgiving?

=> ………………………………………………………………………………………………………….

6. How do volunteers help less fortunate people?

=> ………………………………………………………………………………………………………….






Alexander Fleming 
Alexader Fleming was born in 1881 in Scotland. He went to a small school in a village, and when he left school he didn’t go to university. He worked for five years in an office. But his brother, Tom, was a doctor and helped Fleming to go to university and studied medicine. So he went to London University and in 1906 he became a doctor. In 1915, Fleming married Sarah McElroy, an Isish woman. They had one son. Fleming worked as a doctor in the First World War (1914-1918). During the war, many soldiers died in hospital because they didn’t have the right medicines. So after the war, Fleming tried to find a drug that could help them. He worked for many years and in 1928 he discovered a new drug. It was the first antibiotic and he called it “penicillin”. He later worked with an Australian and a German scientist to develop a drug that doctors could use. In 1945, they won the Nobel Prize in medicine for their work on penicillin. 

Answer the questions 

1. When and where was Alexander Fleming born? 

=> ……………………………………………………………………………………….

2. Where did he work after he left school?

=> ………………………………………………………………………………………..

3. Who was his brother?

=> …………………………………………………………………………………………

4. When did he become a doctor?

=> …………………………………………………………………………………………….

5. What did he do from 1914 to 1918? 

=> …………………………………………………………………………………………..

6. Why did so many soldiers die in hospital?

=> ………………………………………………………………………………………….

7. When was his new drug discovered?

=> …………………………………………………………………………………………

8. Who won the Nobel Prize in 1945? 

=> …………………………………………………………………………………………..

------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
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I/ Trắc nghiệm. 

Câu 1. Các bộ phận chính hợp thành lãnh thổ Hoa Kì hiện nay là

A. toàn bộ lục địa  Bắc Mĩ.






B. phần trung tâm Bắc Mỹ và bán đảo Alaxca.


C. phần trung tâm Bắc Mỹ và quần đảo Haoai.


D. phần trung tâm Bắc Mỹ, bán đảo Alaxca và quần đảo Haoai.

Câu 2. Phần đất ở trung tâm lục địa Bắc Mĩ có diện tích


A. Dưới 8 triệu km2.
B. 8 triệu km2.
C.  Hơn 8 triệu km2.

D. 9 triệu km2.

Câu 3. Về vị trí địa lý, phần đất Hoa Kì ở trung tâm lục địa Bắc Mỹ được bao bọc bởi


A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.


C. Thái Bình Dương và Bắc băng Dương.

D. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

Câu 4. Về tự nhiên, phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ phân hoá thành mấy vùng?

A. 2 vùng.

B. 3 vùng.

C. 4 vùng.


D. 5 vùng.

Câu 5. Đặc điểm nổi bật của địa hình Hoa Kì là

A. độ cao không chênh lệch giữa các vùng.
B. Độ cao giảm từ tây sang đông.


C. độ cao giảm từ Bắc xuống Nam.

D. cao ở phía Tây và Đông, thấp ở vùng trung tâm.

Câu 6. Lãnh thổ chính của Hoa Kì phần lớn nằm trong vành đai khí hậu nào?


A. Xích đạo và ôn đới.



B. Cận nhiệt đới  và xích đạo.




C. Cận nhiệt đới và ôn đới.



D. Hàn đới và cận nhiệt đới.

Câu 7. Vùng phía đông của Hoa Kì không có


A. quặng sắt và than đá.



B. các đồng cỏ rộng mênh mông.


C. đồng bằng phù sa tương đối rộng.


D. khí hậu ôn đới hải dương.

Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không đúng với lãnh thổ vùng phía tây của Hoa Kì?

     
A. Nguồn thuỷ năng nhỏ.



B. Diện tích rừng lớn.

     
C. Đồng bằng nhỏ phì nhiêu.



D. Kim loại màu nhiều.

Câu 9. Vùng trung tâm Hoa Kì có đặc điểm

     
A. phía Bắc có nhiều dầu mỏ và khí tự nhiên.
 


B. phía Nam có nhiều than đá và quặng sắt.

     
C. tiềm năng thuỷ điện lớn.

     
D. phía Tây và phía Bắc có địa hình gò đồi thấp, nhiều đồng cỏ.

Câu 10.  Thời tiết của Hoa Kì thường bị biến động mạnh, nhất là phần trung tâm do

A. nằm chủ yếu ở vành đai khí hậu cận nhiệt và ôn đới.    B. giáp Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

C. địa hình có dạng lòng máng.


        D. ảnh hưởng của dòng biển nóng Gơn Xtơrim. 

Câu 11. Khoáng sản có nhiều ở vùng phía đông là:

A. kim loại màu, dầu khí.



B. than đá, sắt.


C. than đá, kim loại màu.



C. sắt, dầu khí.

Câu 12. Hoa Kì có nhiều khoáng sản kim loại màu như. vàng, đồng, bôxít, chì, tập trung chủ yếu ở vùng


A. trung tâm.





B. phía Nam ven vịnh Mê-hi-cô.


C. phía Đông.





D. hệ thống núi trẻ Coóc- đi-e.

Câu 13. Đối với Hoa Kì tăng dân số nhanh chủ yếu là do


A. gia tăng tự nhiên.
B. gia tăng cơ học.
C. tăng tỉ xuất sinh thô.
D. tỉ suất tử thô thấp.

Câu 14. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì thấp sẽ dẫn đến hậu quả nào sau đây?

A. Số người chưa có việc làm tăng nhanh.             

B. Khó nâng cao đời sống dân cư.


C. Chi phí phúc lợi để chăm sóc người già lớn.    

D. Áp lực vấn đề giáo dục.

Câu 15. Lợi ích  lớn nhất  mà người nhập cư đem lại cho Hoa Kì chính là

    
A. đa dạng thành phần dân cư dẫn đến đa dạng về văn hoá.

    
B. nhiều lao động trẻ làm việc trong các ngành  hiện đại.

    
C. nguồn lao động có trình độ cao, không tốn chi phí đào tạo ban đầu.

    
D. nhiều kinh nghiệm tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Câu 16. Hiện nay, Hoa Kì có dân số đông đứng thứ mấy trên thế giới?

 
A. Thứ 2                 B. Thứ 3


C. Thứ 4

D. Thứ 5

Câu 17. Vấn đề khó khăn  nhất đối  với xã hội  Hoa Kì là 

    A. bất bình đẳng trong thu nhập của các nhóm dân cư.

B. gia tăng các tệ nạn xã hội.

    C. y tế, giáo dục giảm sút.





D. tỉ lệ thất nghiệp ngày càng cao.

Câu 18. Hiện nay, dân cư Hoa Kì đang có xu hướng di chuyển từ


A. vùng Đông Bắc xuống vùng Đông Nam.


B. vùng Đông Bắc vào vùng Trung tâm.


C. vùng Đông Bắc đến các bang  phía Nam và ven Thái Bình Dương.



D. vùng Đông Bắc sang vùng núi cao phía Tây.

Câu 19.  Năm 2004, dân số thành thị ở Hoa Kì chiếm tỉ lệ trung bình


A. 75%                    B. 79%  


C. 85%

D. 89%

Câu 20.  Thị trường chung Châu Âu được thành lập

A.1/1/1991.  

B.1/1/1992.

C. 1/1/1993.

D.1/1/1994.

Câu 21. Một người Đức có thể làm việc ở mọi nơi trên nước Bỉ là biểu hiện của


A. tự do lưu thông dịch vụ.


B. tự do di chuyển.


C. tự do lưu thông hang hóa.


D. tự do lưu thông tiền vốn.

Câu 22. Ý nào không đúng về lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông?

A. Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế.

B. Thực hiện chung một chính sách thương mại với các nước ngoài EU.

C. Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU đối với các trung tâm kinh tế lớn của thế giới.

D. Mở cửa giao lưu kinh tế với các nước trên Thế giới.

Câu 23. Ví dụ nào sau đây là đúng về tự do lưu thông tiền vốn của các nước EU?


A. Một người Pháp có thể tự do mở tài khoản  tại Việt Nam.


B. Một người Đức có thể mở tài khoản tại Braxin.


C. Một người Đức có thể tài khoản tại Pháp.


D. Một người Pháp có thể mở tài khoản tại Braxin.

Câu 24. Đồng ơrô của EU được đưa vào giao dịch thanh toán từ năm 


A. 1993.

B. 1999.

C. 2002.

D. 2003.
Câu 25. Đến năm 2004 có bao nhiêu nước EU sử dụng đồng Ơrô?

A.11.

     
B.12.                     
C.13.


D.14.

Câu 26. Ý nào không phải là tác dụng của việc đưa đồng Ơ rô vào sử dụng?


A. Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.


B. Giảm tình trạng tham nhũng và lạm phát trong khu vực.


C. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung EU.


D. Xó bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

Câu 27. Trụ sở chính của tổ hợp công nghiệp hàng không Airbus ở

A. HămBuốc.

B. Madrit.               C. Vannơ.

D.Tuludơ.

Câu 28. Các nước tham gia sáng lập hãng máy bay Airbus là:

A. Anh, Tây Ban Nha, Đức.



B. Anh , Pháp, Tây Ban Nha.

C. Đức, Pháp, Tây Ban Nha.



D. Anh, Pháp Đức.

Câu 29. Chọn câu trả lời đúng nhất về lợi ích của việc hợp tác sản xuất máy bay Airbus.

A. Mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm thời gian vận chuyển.


B. Mang lại hiệu quả kinh tế cao, cạnh tranh có hiệu quả với Hoa Kỳ.


C. Giảm thời gian vận chuyển, giảm cước phí.


D. Cạnh tranh với các hang nổi tiếng của Hoa Kỳ.

Câu 30. Đường hầm giao thông dưới biển Măng sơ nối liền nước Anh với


A. Châu Á.            
B. Châu Âu lục địa.  
 
C. Châu Phi.

D. Châu Âu hải đảo.

Câu 31. Tổng chiều dài đường hầm qua biển Măng sơ.
A.46 km.
  
B..39 km.
       
C.50 km.


D. 52km.

Câu 32. Đường hầm dưới biển Măng Sơ được hoàn thành vào năm

A.1994.

B.1995.

C.1996
.


D.1997.

Câu 33. ý nào không phải lợi ích của đường hầm qua biển Măng sơ.

A. Giảm cước phí vận chuyển.

B. Giảm thời gian vận chuyển.


C. Không cần qua phà trung chuyển.

D. Khối lượng vận chuyển và luân chuyển lớn.

Câu 34. EU phát triển các liên kết vùng nhằm mục đích

A. hợp tác sâu rộng về các mặt kinh tế.

B. hợp tác sâu rộng về văn hóa, xã hội.

C. hợp tác sâu rộng về kinh tế, văn hóa, dân cư.
D. hợp tác sâu rộng về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Câu 35. Liên kết vùng Ma-xơ –Rai- nơ được hình thành tại khu vực biên giới 3 nước:
A. Anh, Pháp, Đức.
B.Hà Lan, Đức, Pháp.

C. Hà Lan, Đức, Bỉ.    
D. Anh, Đức, Bỉ.
Câu 36. Việc chuyển đổi sang đồng tiền Ơ rô có thể gây ra tình trạng khó khăn nào?

A. Thu hút đầu tư nước ngoài giảm.


B. Giá cả tiêu dùng tăng cao và dẫn đến lạm phát.

C. Tỉ lệ thất nghiệp cao.



D. Chậm chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế.

Câu 37 . Tính đến năm 2000 EU có bao nhiêu liên kết vùng ?


A. 130


B. 140.


C. 150.


C. 160.

II/ Tự luận.
- Trình bày và giải thích đặc điểm kinh tế, vai trò, của một số ngành kinh tế chủ chốt của Hoa Kì.    

- Trình bày và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu ngành công - nông nghiệp của Hoa Kỳ.

- Trình bày lý do hình thành, quy mô, mục tiêu và thể chế hoạt động của Liên minh châu Âu.

-  Phân tích vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới.
  + Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

  + Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.
III/ Thực hành.
· Rèn luyện kỹ năng vẽ các dạng biểu đồ. Hình cột, hình tròn.

· Nhận xét. biểu đồ, bảng số liệu.

· Trên cơ sở đó giải thích các hiện tượng, vấn đề về. Tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến các nước, các khu vực trên.
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
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A. LÝ THUYẾT:

Câu 1: Phát biểu định luật Coulomb? 

Trả lời:

· Định luật Coulomb: Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận vối tích độ lớn cùa hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

F = k
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Trong đó: F: Lực hút hay lực đẩy (N)

                 k = 9.109 Nm2/C2: hệ số tỉ lệ

                 r: khoảng cách giữa hai điện tích (m)

                 q1, q2: Hai điện tích điểm (C)

Câu 2: Nêu các đặc điểm của đường sức điện. Điện trường đều là gì?

Trả lời: 

· Các đặc điểm của đường sức điện:

· Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ có một đường sức điện và chỉ một mà thôi.

· Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vec tơ cường độ điện trường tại điểm đó.

· Đường sức điện của điện trường tĩnh là những đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. Trong trường hợp chỉ có một điện tích thì các đường sức điện đi từ điện tích dương ra vô cực hoặc đi từ vô cực đến điện tích âm.

· Qui ước:  ở chỗ cường độ điện trường lớn thì các đường sức điện sẽ mau (dày), còn ở chỗ cường độ điện trường nhỏ thì các đường sức điện sẽ thưa.

· Điện trường đều: Là điện trường mà vec tơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn; đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều.
Câu 3: Nêu định nghĩa cường độ dòng điện ? 

Trả lời :

· Định nghĩa cường độ dòng điện : Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện. Nó được xác định bằng thương số của điện lượng
[image: image469.wmf]q
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 dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian 
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D

 và khoảng thời gian đó.

                           I = 
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 : điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian 
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 (C)
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 : khoảng thời gian để điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn (s)

Câu 4 : Nêu định nghĩa của suất điện động của nguồn điện.
Trả lời :

· Định nghĩa của suất điện động của nguồn điện : Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích q đó.
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E: Suất điện động của nguồn điện (V)

A : công của nguồn điện (J)

q : điện tích (C)
Câu 5 : Công suất điện là gì ? Nêu định nghĩa công suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.

Trả lời :

· Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó và có trị số bằng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian, hoặc bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

                    P  
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P  : Công suất điện ( W), A : điện năng tiêu thụ của đoạn mạch (J), t : thời gian (s), U : hiệu điện thế (V)

I : cường độ dòng điện (A)

· Định nghĩa công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua : Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

                 P  
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, (các đại lượng  giải thích như trên)

Câu 6 : Hãy nêu tên hạt mang điện tự do ?Nguyên nhân tạo ra, chuyển động của chúng khi chưa có điện trường ngoài, khi có điện trường ngoài, và bản chất của dòng điện trong các môi trường : kim loại, điện phân,  không khí, bán dẫn.

Trả lời :

· Dòng điện trong môi trường  kim loại :

+ Hạt mang điện tự do : Êlectron tự do. 

+ Nguyên nhân tạo ra : Do các êlectron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại liên kết yếu với hạt nhân nên dễ dàng bứt ra khỏi nguyên tử trở thành êlectron tự do.

+ Khi chưa có điện trường ngoài : các êlectron tự do chuyển động nhiệt hỗn loạn không có hướng nhất định 
[image: image478.wmf]®

không có dòng điện chạy qua môi trường kim loại

+ Khi có điện trường ngoài : Ngoài chuyển động nhiệt hỗn loạn thì các electron tự do còn có thêm chuyển động có hướng : ngược chiều điện trường 
[image: image479.wmf]®

 có dòng điện chạy qua môi trường kim loại.

+ Bản chất của dòng điện trong môi trường kim loại : dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron tự do dưới tác dụng của điện trường.

· Dòng điện trong môi trường điện phân :

+ Hạt mang điện tự do : Iôn dương và iôn âm. 

+ Nguyên nhân tạo ra : Do sự phân li của các phân tử chất hòa tan trong dung dịch hay các muối, bazơ nóng chảy.

+ Khi chưa có điện trường ngoài : các iôn chuyển động nhiệt hỗn loạn không có hướng nhất định
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 không có dòng điện chạy qua môi trường điện phân.

+ Khi có điện trường ngoài : Ngoài chuyển động nhiệt hỗn loạn thì các iôn còn có thêm chuyển động có hướng : iôn dương chạy cùng chiều điện trường về catốt gọi là catiôn ; iôn âm chạy ngược chiều điện trường về atốt gọi là aniôn 
[image: image481.wmf]®

 có dòng điện chạy qua môi trường điện phân.

+ Bản chất của dòng điện trong môi trường điện phân : dòng điện trong lòng chất điện phân là dòng iôn dương và iôn âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

· Dòng điện trong môi trường không khí :

+ Hạt mang điện tự do : Êlectron tự do, iôn dương và iôn âm  

+ Nguyên nhân tạo ra : Do tác dụng của các tác nhân iôn hóa ( đốt, chiếu...) vào chất khí các bức xạ thích hợp làm cho chất khí bị iôn hóa tạo ra êlectron tự do, iôn dương và iôn âm  

+ Khi chưa có điện trường ngoài : các hạt mang điện tự do chuyển động nhiệt hỗn loạn không có hướng nhất định 
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không có dòng điện chạy qua môi trường chất khí

+ Khi có điện trường ngoài : Ngoài chuyển động nhiệt hỗn loạn thì các hạt mang điện tự do còn có thêm chuyển động có hướng : êlectron tự do, iôn âm chuyển động ngược chiều điện trường, iôn dương chuyển động cùng chiều điện trường  
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 có dòng điện chạy qua môi trường chất khí.

+ Bản chất của dòng điện trong môi trường chất khí : dòng điện trong chất khí  là dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các êlectron tự do, iôn âm ngược chiều điện trường.

Các hạt tải điện này do chất khí bị iôn hóa sinh ra.

· Dòng điện trong môi trường bán dẫn :

+ Hạt mang điện tự do : Êlectron dẫn và lỗ trống 

+ Nguyên nhân tạo ra : Do các mối liên kết cộng hóa trị trong tinh thể bán dẫn bị bẽ gãy làm xuất hiện êlectron tự do tham gia vào quá trình dẫn điện gọi là êlectron dẫn, đồng thời chỗ mất êlectron sẽ tạo ra lỗ trống.

+ Khi chưa có điện trường ngoài : các êlectron dẫn và lỗ trống chuyển động nhiệt hỗn loạn không có hướng nhất định 
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không có dòng điện chạy qua môi trường bán dẫn.

+ Khi có điện trường ngoài : Ngoài chuyển động nhiệt hỗn loạn thì các êlectron dẫn và lỗ trống còn có thêm chuyển động có hướng : êlectron dẫn chuyển động ngược chiều điện trường ; lỗ trống chuyển động cùng chiều điện trường 
[image: image485.wmf]®

 có dòng điện chạy qua môi trường bán dẫn.

+ Bản chất của dòng điện trong môi trường bán dẫn : dòng điện trong chất bán dẫn là dòng các êlectron dẫn chuyển động ngược chiều điện trường và dòng các lỗ trống chuyển động cùng chiều điện trường.
B. TRẮC NGHIỆM

I. CHƯƠNG 1:

1. Cọ xát thanh êbônit vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì
A. Electron chuyển từ thanh bônit sang dạ.
B. Electron chuyển từ dạ sang thanh bônit.

C. Prôtôn chuyển từ dạ sang thanh bônit.
D. Prôtôn chuyển từ thanh bônit sang dạ.

2. Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt chứa 5.108 electron cách nhau   2 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng

A. 1,44.10-5 N.
B. 1,44.10-6 N.    C. 1,44.10-7 N.   
D. 1,44.10-9 N.

3. Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ

A. Tăng 3 lần.
B. Tăng 9 lần. 
C. Giảm 9 lần.

D. Giảm 3 lần.

4. Một thanh bônit khi cọ xát với tấm dạ (cả hai cô lập với các vật khác) thì thu được điện tích -3.10-8 C. Tấm dạ sẽ có điện tích

A. -3.10-8 C.
B. -1,5.10-8 C.
C. 3.10-8 C.

D. 0.

5. Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 2.10-6 N. Khi đưa chúng xa nhau thêm 2 cm thì lực hút là 5.10-7 N. Khoảng cách ban đầu giữa chúng là

A. 1 cm.
B. 2 cm.
C. 3 cm.

D. 4 cm.

6. Cách biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên nào sau đây là sai?

A. [image: image486.png]



B. [image: image487.png]



C. [image: image488.png]


     

 D. [image: image489.png]



7. Hai điện tích điểm đứng yên trong không khí cách nhau một khoảng r tác dụng lên nhau lực có độ lớn bằng F. Khi đưa chúng vào trong dầu hoả có hằng số điện môi ( = 2 và giảm khoảng cách giữa chúng còn 
[image: image490.wmf]3
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 thì độ lớn của lực tương tác giữa chúng là 

A. 18F.
B. 1,5F.
C. 6F. 

D. 4,5F.

8. Hai điện tích q1 = q, q2 = -3q đặt cách nhau một khoảng r. Nếu điện tích q1 tác dụng lên điện tích q2 có độ lớn là F thì lực tác dụng của điện tích q2 lên q1 có độ lớn là


A. F.
B. 3F.
C. 1,5F.

D. 6F.

9. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đứng yên đặt cách nhau một khoảng 4 cm là F. Nếu để chúng cách nhau 1 cm thì lực tương tác giữa chúng là 

A. 4F.
B. 0,25F.
C. 16F.

D. 0,5F.

10. Hai quả cầu nhỏ có kích thước giống nhau tích các điện tích là q1 = 8.10-6 C và q2 = -2.10-6 C. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi đặt chúng cách nhau trong không khí cách nhau 10 cm thì lực tương tác giữa chúng có độ lớn là 


A. 4,5 N. 
B. 8,1 N.
C. 0.0045 N.

D. 81.10-5 N.

11. Câu phát biểu nào sau đây đúng?

A. Electron là hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10-19 C.
  B. Độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.1019 C.

C. Điện tích hạt nhân bằng một số nguyên lần điện tích nguyên tố.

D. Tất cả các hạt sơ cấp đều mang điện tích.

12. Đưa một thanh kim loại trung hoà về điện đặt trên một giá cách điện lại gần một quả cầu tích điện dương. Sau khi đưa thanh kim loại ra thật xa quả cầu thì thanh kim loại 

A. có hai nữa tích điện trái dấu.                     
B. tích điện dương.

C. tích điện âm.

                       
D. trung hoà về điện.

13. Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -3,2.10-19 J. Điện thế tại điểm M là

A. 3,2 V.
B. -3,2 V.
C. 2 V.
D. -2 V.

14. Hai điện tích dương q1 = q và q2 = 4q đạt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau 12 cm. Gọi M là điểm tại đó, lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 bằng 0. Điểm M cách q1 một khoảng

A. 8 cm.
B. 6 cm.
C. 4 cm.
D. 3 cm.

15. Cường độ điện trường do điện tích +Q gây ra tại điểm A cách nó một khoảng r có độ lớn là E. Nếu thay bằng điện tích -2Q và giảm khoảng cách đến A còn một nữa thì cường độ điện trường tại A có độ lớn là

A. 8E.
B. 4E.
C. 0,25E.
D. E.

16. Tại điểm A trong một điện trường, véc tơ cường độ điện trường có hướng thẳng đứng từ trên xuống, có độ lớn bằng 5 V/m có đặt điện tích q = - 4.10-6 C. Lực tác dụng lên điện tích q có

A. độ lớn bằng 2.10-5 N, hướng thẳng đứng từ trên xuống.

B. độ lớn bằng 2.10-5 N, hướng thẳng đứng từ dưới lên.

C. độ lớn bằng 2 N, hướng thẳng đứng từ trên xuống.

D. độ lớn bằng 4.10-6 N, hướng thẳng đứng từ dưới lên.

17. Một điện tích điểm Q = - 2.10-7 C, đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số điện môi ( = 2. Véc tơ cường độ điện trường [image: image491.wmf]®
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 do điện tích Q gây ra tại điểm B với AB = 6 cm có 

A. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn 2,5.105 V/m.

B. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 1,5.104 V/m.

C. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 2,5.105 V/m.

D. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn 2,5.104 V/m.

18. Cường độ điện trường tạo bởi một điện tích điểm cách nó 2 cm bằng 105 V/m. Tại vị trí cách điện tích này bằng bao nhiêu thì cường độ điện trường bằng 4.105 V/m?

A. 2 cm.
B. 1 cm.
C. 4 cm.

D. 5 cm.

19. Hai điện tích q1 < 0 và q2 > 0 với |q2|  > |q1| đặt tại hai điểm A và B như hình vẽ (I là trung điểm của AB). Điểm M có độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra bằng 0 nằm trên:
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A. AI.
B. IB.
C. By. 

D. Ax.

20. Một điện tích điểm di chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường E = 1000 V/m, đi được một khoảng d = 5 cm. Lực điện trường thực hiện được công A = 15.10-5 J. Độ lớn của điện tích đó là


A. 5.10-6 C.
B. 15.10-6 C.
C. 3.10-6 C.

D. 10-5 C.

21. Một electron bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN =  100 V. Công mà lực điện trường sinh ra sẽ là


A. 1,6.10-19 J.
B. -1,6.10-19 J.
C. 1,6.10-17 J.     

D. -1,6.10-17 J.

22. Một tụ điện phẵng tích điện đến hiệu điện thế U1 = 300 V. Sau khi ngắt khỏi nguồn điện người ta giảm khoảng cách giữa 2 bản tụ xuống còn một nữa. Lúc này hiệu điện thế giữa hai bản bằng


A. 300 V.
B. 600 V.
C. 150 V.

D. 0 V.

23.  Một tụ điện có điện dung 24 nF được tích điện đến hiệu điện thế 450 V thì có bao nhiêu electron di chuyển đến bản tích điện âm của tụ?


A. 6,75.1012.
B. 13,3.1012.
C. 6,75.1013.

D. 13,3.1013.

24. Trên vỏ một tụ điện có ghi 20 (F - 200 V. Nối hai bản tụ điện với một hiệu điện thế 120 V. Điện tích của tụ điện là


A. 12.10-4 C.
B. 24.10-4 C.
C. 2.10-3 C.

D. 4.10-3 C.


25. Một tụ điện phẵng có điện dung 200 pF được tích điện dưới hiệu điện thế 40 V. Khoảng cách giữa hai bản là 0,2 mm. Điện tích của tụ điện và cường độ điện trường bên trong tụ điện là


A. q = 5.10-11 C và E = 106 V/m.          
B. q = 8.10-9 C và E = 2.105 V/m.


C. q = 5.10-11 C và E = 2.105 V/m.      
D. q = 8.10-11 C và E = 106 V/m.

26. Chọn câu sai.

A.Cường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực của điện trường.

B. Trong vật dẫn luôn có điện tích.

C. Hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường.

D. Điện trường của điện tích điểm là điện trường đều.

27. Một điện tích q = -5.10-6C đặt tại điểm A trong không khí. Cường độ điện trường do điện tích trên gây ra tại điểm M cách A một khoảng 5cm :

A. hướng vào điểm A và có độ lớn 18.106 V/m.

B. hướng ra xa điểm A và có độ lớn 18.106 V/m.

C. hướng vào điểm A và có độ lớn 1800 V/m.

D. hướng ra xa điểm A và có độ lớn 1800 V/m.

28. Cường độ điện trường trong không gian giữa hai bản tụ điện bằng 40V/m,khoảng cách giữa hai bản là 2cm. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là :

A. 80V               B. 0,8V              C. 8V             D. 20V

29. Dựa vào đặc điểm gì để gọi tên các tụ điện ?

A. Điện dung


B. Hiệu điện thế đặt vào hai bản

C. Hình dạng


D. Chất điện môi giữa hai bản và đặc điểm cấu tạo.

30.Hai hạt bụi nhiễm điện trong không khí, mỗi hạt chứa 5.108electron, cách nhau 2cm. Lực tĩnh điện giữa hai hạt bụi này bằng:

A. 1,44.10-5N                 B. 1,44.10-7N                 C. 1,44.10-9N                 D. 1,44.10-11N                 

31Hai điện tích hút nhau bằng một lực 2.10-6N, khi chúng dời xa nhau thêm 2cm thì lực hút là 5.10-7N. Khoảng cách ban đầu giữa chúng là:

A. 1cm                  
B. 2cm                     

C. 3cm                    D. 4cm

32Chọn câu sai.
Hằng số điện môi là đại lượng:

A. đặc trưng cho tính chất điện của chất dẫn điện.
    B. đặc trưng cho tính chất điện của chất điện môi.

C. đặc trưng cho tính chất điện của chất cách điện.
    D. có giá trị 
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33. Nói về sự nhiễm điện do hưởng ứng giữa hai vật A và B câu nào sau đây là đúng?

A. Điện tích truyền từ A sang B.


    B. Điện tích truyền từ B sang A.

C. Không có sự truyền điện tích từ vật nọ sang vật kia, chỉ có sự sắp xếp lại các điện tích khác dấu nhau ở hai phần của vật nhiễm điện do hưởng ứng.

D. Điện tích có thể truyền từ A sang B hoặc ngược lại.

34. Chọn câu sai. Hạt nhân của một nguyên tử:

A. mang điện tích dương




B. chiếm hầu hết khối lượng nguyên tử

C. kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử.

D. trung hòa về điện

35. Chọn câu đúng.
Vectơ cường độ điện trường 
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 do một điện tích điểm Q > 0 gây ra thì:

A. luôn hướng về Q.



B. luôn hướng xa Q.

C. Tại mỗi điểm xác định trong điện trường độ lớn E thay đổi theo thời gian.

D. tại mọi điểm trong điện trường độ lớn E là hằng số

II. CHƯƠNG 2:

1. Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ


A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.


B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.


C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.


D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

2. Một dòng điện 0,8 A chạy qua cuộn dây của loa phóng thanh có điện trở 8 (. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là


A. 0,1 V.
B. 5,1 V.
C. 6,4 V.
D. 10 V.

3.Hiệu điện thế giữa hai đầu một mạch điện gồm 2 điện trở 10 ( và 30 ( ghép nối tiếp nhau bằng 20 V. Cường độ dòng điện qua điện trở 10 ( là


A. 0,5 A.
B. 0,67 A.
C. 1 A.
D. 2 A.

4. Một bếp điện 230 V - 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 115 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ


A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW.

    B. có công suất toả nhiệt bằng 1 kW.


C. có công suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW.

    D. nổ cầu chì.

5. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6 ( mắc song song  là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng


A. 0,5 A
B. 2 A.
C. 8 A.
D. 16 A.

6. Công suất sản ra trên điện trở 10 ( bằng 90 W. Hiệu điện thế trên hai đầu điện trở bằng


A. 90 V.
B. 30 V.
C. 18 V.
D. 9 V.

7. Cường độ dòng điện điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong một phút.


A. 1,024.1018.
B. 1,024.1019.
  C. 1,024.1020.    D. 1,024.1021.

8. Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động?


A. Bóng đèn nêon.
B. Quạt điện.


C. Bàn ủi điện.

D. Acquy đang nạp điện.

9.Một bàn ủi điện khi sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì cường độ dòng điện chạy qua bàn ủi là 5 A. Tính nhiệt lượng toả ra trong 20 phút.


A. 132.103 J.
B. 132.104 J. 
C. 132.105 J.
D. 132.106 J.

10.Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện


A. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.

B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.


C. không phụ thuộc vào điện trở mạch ngoài.

D. lúc đầu tăng sau đó giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

11. Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 10 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2 A. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó là 15 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó là


A. [image: image494.wmf]3
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12. Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện nguồn điện có tác dụng


A. Tạo ra và duy trì một hiệu điện thế.
B. Tạo ra dòng điện lâu dài trong mạch.


C. Chuyển các dạng năng lượng khác thành điện năng.


D. Chuyển điện năng thành các dạng năng lượng khác.

13. Một điện trở R = 4 ( được mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5 V để tạo thành mạch kín thì công suất toả nhiệt trên điện trở này là 0,36 W. Tính điện trở trong r của nguồn điện.


A. 1 (.
B. 2 (.
C. 3 (.
D. 4 (.

14. Công của lực lạ khi làm dịch chuyển điện lượng q = 1,5 C trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó là 18 J. Suất điện động của nguồn điện đó là


A. 1,2 V.
B. 12 V.
C. 2,7 V.
D. 27 V.

 15. Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua


A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.
  B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.


C. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện.


D. tỉ lệ thuận với bình phương điện trở của dây dẫn.

16. Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12 V - 6 W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế 240 V. Để các bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là


A. 2 bóng.
B. 4 bóng.
C. 20 bóng.
D. 40 bóng.

17. Một acquy suất điện động 6 V điện trở trong không đáng kể mắc với bóng đèn 6 V - 12 W thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là


A. 0,5 A.
B. 1 A.
C. 2 A.
D. 4 A.

18. Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết


A. Công suất điện gia đình sử dụng. 
B. Thời gian sử dụng điện của gia đình.    


C. Điện năng gia đình sử dụng.

D. Số dụng cụ, thiết bị gia đình sử dụng.

19. Công suất của nguồn điện được xác định bằng


A. Lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong một giây.


B. Công mà lực lạ thực hiện được khi nguồn điện hoạt động.


C. Công của dòng điện trong mạch kín sinh ra trong một giây.


D. Công làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương.

20. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho


A. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

B. khả năng thực hiện công của nguồn điện.


C. khả năng dự trử điện tích của nguồn điện.

D. khả năng tích điện cho hai cực của nó.

21. Đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn trong thời gian t là


A. Q = IR2t.
     B. Q = [image: image497.wmf]t
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C. Q = U2Rt.


D. Q = [image: image498.wmf]2
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22.Tăng chiều dài của dây dẫn lên hai lần và tăng đường kính của dây dẫn lên hai lần thì điện trở của dây dẫn sẽ


A. tăng gấp đôi.


B. tăng gấp bốn.   


C. giảm một nữa.
                     
D. giảm bốn lần.

23. Một bóng đèn dây tóc loại 220 V - 100 W có điện trở là :


A. 242(.
B. 484(.
C. 968(.
D. 440(.

24. Dấu hiệu tổng quát nhất để nhận biết dòng điện là :


A. tác dụng hóa học.
B. tác dụng từ.


C. tác dụng nhiệt.
D. tác dụng sinh lí.

25. Một ắc qui có suất điện động 6 V, điện trở trong 0,2 (. Khi bị chập mạch (R = 0) thì dòng điện chạy qua ắc qui sẽ có cường độ là:


A. 20 A.
B. 30 A.
C. 40 A.
D. 50 A.

III. CHƯƠNG 3: 

1. Hạt mang tải điện trong kim loại là


A. ion dương và ion âm.
B. electron và ion dương.


C. electron.

D. electron, ion dương và ion âm.

2. Hạt mang tải điện trong chất điện phân là


A. ion dương và ion âm.
B. electron và ion dương.


C. electron.

D. electron, ion dương và ion âm.

3. Cho dòng điện có cường độ 0,75 A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có cực dương bằng đồng trong thời gian 16 phút 5 giây. Khối lượng đồng giải phóng ra ở cực âm là


A. 0,24 kg.
B. 24 g.
C. 0,24 g.
D. 24 kg.

4. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron là dòng điện trong môi trường


A. kim loại.
 B. chất điện phân.  C. chất khí.     D. chất bán dẫn.

5. Để có được bán dẫn loại n ta phải pha vào bán dẫn tinh khiết silic một ít tạp chất là các nguyên tố


A. thuộc nhóm II trong bảng hệ thống tuần hoàn.


B. thuộc nhóm III trong bảng hệ thống tuần hoàn.


C. thuộc nhóm IV trong bảng hệ thống tuần hoàn.


D. thuộc nhóm V trong bảng hệ thống tuần hoàn.

6. Cho dòng điện có cường độ 2 A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối đồng có cực dương bằng đồng trong 1 giờ 4 phút 20 giây. Khối lượng đồng bám vào cực âm là


A. 2,65 g.
B. 6,25 g.
C. 2,56 g.
D. 5,62 g.

7. Chọn câu sai trong các câu sau


A. Trong bán dẫn tinh khiết các hạt tải điện cơ bản là các electron và các lỗ trống.


B. Trong bán dẫn loại p hạt tải điện cơ bản là lổ trống.


C. Trong bán dẫn loại n hạt tải điện cơ bản là electron.


D. Trong bán dẫn loại p hạt tải điện cơ bản là electron.

8. Điều nào sau đây là sai khi nói về lớp chuyển tiếp p-n? Lớp chuyển tiếp p-n


A. có điện trở lớn vì ở gần đó có rất ít các hại tải điện tự do.


B. dẫn điện tốt theo chiều từ p sang n.


C. dẫn điện tốt theo chiều từ n sang p.


D. có tính chất chỉnh lưu.

9. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng mà khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại (hay hợp kim)


A. tăng đến vô cực.


B. giảm đến một giá trí khác không.


C. giảm đột ngột đến giá trị bằng không.

D. không thay đổi.

10. Để có thể tạo ra sự phóng tia lửa điện giữa hai điện cực đặt trong không khí ở điều kiện thường thì


A. hiệu điện thế giữa hai điện cực không nhỏ hơn 220 V.


B. hai điện cực phải đặt rất gần nhau.


C. điện trường giữa hai điện cực phải có cường độ trên 3.106V/m

11. Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động (T được đặt trong không khí ở 200 C, còn mối hàn kia được nung nóng đến 5000 C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó là      6 mV. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đó là


A. 125.10-6 V/K.
B. 25.10-6 V/K.


C. 125.10-7 V/K.
D. 6,25.10-7 V/K.

12. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 2,5 (. Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 10 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là


A. 4,32 mg.
B. 4,32 g.
C. 2,16 mg.
D. 2,14 g.

13. Một dây bạch kim ở 200 C có điện trở suất (0 = 10,6.10-8 (m. Tính điện trở suất ( của dây dẫn này ở 5000 C. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạch kim là ( = 3,9.10-3 K-1.


A. ( = 31,27.10-8 (m.
B. ( = 20,67.10-8 (m.


C. ( = 30,44.10-8 (m.
D. ( = 34,28.10-8 (m.

14. Một bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfat (CuSO4) với anôt bằng đồng. Khi cho dòng điện không đổi chạy qua bình này trong khoảng thời gian 30 phút, thì thấy khối lượng đồng bám vào catôt là 1,143 g. Biết đồng có A = 63,5 g/mol, n = 1. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là


A. 1,93 mA.
B. 1,93 A.
C. 0,965 mA.
D. 0,965 A.

15. Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt nhiệt điện động (T = 65 (V/K đặt trong không khí ở 20 0C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232 0C. Suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện khi đó là


A. 13,00 mV.
B. 13,58 mV.
  C. 13,98 mV.
D. 13,78 mV.

16. Một thanh kim loại có điện trở 10 ( khi ở nhiệt độ 200 C, khi nhiệt độ là 1000 C thì điện trở của nó là 12 (. Hệ số nhiệt điện trở của kim loại đó là


A. 2,5.10-3 K-1.
B. 2.10-3 K-1.
C. 5.10-3 K-1.
D. 10-3 K-1.
17. Một bóng đèn sáng bình thường ở hiệu điện thế 220 V thì dây tóc có điện trở xấp xĩ 970 (. Hỏi bóng đèn có thể thuộc loại nào dưới đây?

A. 220 V - 25 W.
B. 220 V - 50 W.


C. 220 V - 100 W.
D. 220 V - 200 W.  

18. Một bóng đèn 220V-100W khi sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn là 2200oC. Biết nhiệt độ của môi trường là 20oC và dây tóc đèn làm bằng vônfam có 
[image: image499.wmf]a

= 4,5.10-3K-1. Điện trở của đèn khi không thắp sáng có giá trị là:

A.  4,47
[image: image500.wmf]W

                   B. 44,77
[image: image501.wmf]W

                     C. 45
[image: image502.wmf]W

                        D. 44,5
[image: image503.wmf]W


19. Phát biểu nào sau đây là không đúng  khi nói về cách mạ một huy chương bạc?

A. Dùng anốt bằng bạc.                               B. Dùng muối AgNO3. 





C. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt.
 D. Dùng huy chương làm catốt.

20. Bình điện phân có anốt làm bằng kim loại của chất điện phân có hóa trị 2. Cho dòng điện 2A chạy qua bình trong 30 phút thì có 1,194g chất thoát ra ở điện cực. Cho AZn = 65, AFe = 56, ACu = 64, ANi = 58. Kim loại dùng làm anốt của bình điện phân là:
A. Kẽm  

B. Sắt    

C. Niken 

 D. Đồng

C.  BÀI TẬP
Bài 1:  Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 10 cm, lực tương tác giữa hai điện tích là 1N. Đặt hai điện tích đó vào trong dầu có 
[image: image504.wmf]e

 = 2 cách nhau 10 cm. Hỏi lực tương tác giữa chúng là bao nhiêu?

Bài 2: Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 cm. lực tương tác giữa chúng là 1,6.10-4 N.

 a) Tìm độ lớn hai điện tích đó?

 b) Khoảng cách r2 giữa chúng là bao nhiêu để lực tác dụng giữa chúng  là 2,5.10-4 N?

Bài 3 : Hai điện tích điểm q1 = -10-7 C và q2 = 5.10-8 C đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau 5 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = 2.10-8 C đặt tại điểm C sao cho CA = 3 cm, CB = 4 cm.

Bài 4: Cho hai điện tích q1 = q2 = -5.10-6C đặt cách nhau một khoảng 1,2m. Tính độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên các điện tích này. Đặt thêm một điện tích q3 = -5.10-6C cách đều hai điện tích trên cũng một khoảng 1,2m. Tìm lực điện từ tổng hợp tác dụng lên điện tích q3?

Bài 5: Cho hai quả cầu nhỏ giống hệt nhau, đặt cách nhau một khoảng 10cm trong không khí. Đầu tiên hai quả cầu này tích điện trái dấu chúng hút nhau một lực 1,8.10-2N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đưa ra vị trí cũ thì thấy chúng đẩy nhau với một lực 2,25.10-3 N. Tìm điện tích của mỗi quả cầu trước khi chúng tiếp xúc nhau.

Bài 6: Hai điện tích điểm q1 = 4.10-8C và q2 = - 4.10-8C nằm cố định tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong chân không.

1. Tính lực tương tác giữa 2 điện tích. 

2. Tính cường độ điện trường tại:

a. điểm M là trung điểm của AB.


b. điểm N cách A 10cm, cách B 30 cm.

  c. điểm I cách A 16cm, cách B 12 cm.

d. điểm J cách đều A và B một khoảng 16cm

Bài 7 : Tại hai điểm A và B đặt hai điện tích điểm q1 = 20
[image: image505.wmf]C

m

và q2 = -10
[image: image506.wmf]C

m

 cách nhau 40 cm trong chân không.

 a) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M Cách đều A và B một khoảng 20
[image: image507.wmf]2

cm.

  b) Tìm vị trí N để cường độ điện trường tổng hợp gây bởi hai điện tích bằng 0 ?

Bài 8 : Hai điện tích điểm q1 = 1.10-8 C và q2 = -1.10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng  3cm. Điểm M nằm trên đường trung trực AB, cách AB một khoảng 3 cm.

  a) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M.

 b) Xác định lực điện trường tác dụng lên một điện tích qo = 2.10-9 C đặt tại M.

Bài 9 : Tại hai điểm A, B cách nhau 10cm trong không khí có đặt hai điện tích q1, q2 sao cho q1 + q2 = -8.10-8 C, biết cường độ điện trường tổng hợp tại C do hai điện tích trên gây ra cách q1 một khoảng 15cm, cách q2 một khoảng 5cm bằng 0. Xác định q1, q2 .

Bài 10 : Tại hai điểm A, B cách nhau 15cm trong không khí có đặt hai điện tích q1, q2 sao cho 

q1 + q2 = -15.10-6 C, biết cường độ điện trường tổng hợp tại C do hai điện tích trên gây ra cách q1 một khoảng 10cm, cách q2 một khoảng 5cm bằng 0. Xác định q1, q2 .

Bài 11: Cho hai điện tích điểm q1 = - 
[image: image508.wmf]1

2

q2 = - 3.10-8C, đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau một khoảng 5cm.

a. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích trên gây ra tại M cách A một khoảng 4cm và cách B một khoảng 3cm.

b. Đặt tại M một điện tích q3 = 4.10-6C. Xác định lực điện tác dụng lên q3?

Bài 12: Một êlectron di chuyển một đoạn 0,6 cm từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện của một điện trường đều thì lực điện sinh công 9,6.10-18J.

 a. Tính cường độ điện trường E.

 b. Tính công mà lực điện sinh ra khi e di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo  phương và chiều nói trên?

 c. Tính hiệu điện thế UMN; UNP
 d. Tính vận tốc của e khi nó tới P. Biết vận tốc của e tại M bằng không.

Bài 13: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là UMN = 100V.

a) Tính công điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N.

b) Tính công điện trường làm dịch chuyển electron từ M đến N.

c) Nêu ý nghĩa sự khác nhau trong  kết quả tính được theo câu a và câu b.

Bài 14: Hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu đặt cách nhau 2cm. Cường độ điện trường giữa hai bản là E = 3000V/m. Sát bản mang điện dương, ta đặt một hạt mang điện dương có khối lượng 

m = 4,5.10-6 g và có điện  tích q = 1,5.10-2 C. Tính

 a) Công của lực điện trường khi hạt mang điện chuyển động từ bản dương sang bản âm.

 b) Vận tốc của hạt mang điện khi nó đập vào bản âm.
Bài 15: Một điện tích có khối lượng m = 6,4.10-15 kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu là 1,6.10-17C. Hai tấm cách nhau 3cm. Hãy tính hiệu điện thế đặt vào hai tấm đó. Lấy g = 10m/s2.


Bài 16: Một đoạn dây dẫn có đường kính 0,4mm và điện trở 200
[image: image509.wmf]W

.

  a) Tính chiều dài đoạn dây, biết dây có điện trở suất 
[image: image510.wmf]6
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  b) Trong thời gian 30 giây có một điện lượng 60C chuyển qua tiết diện của dây. Tính cường độ dòng điện qua dây và số electron chuyển qua tiết điện trong thời gian 2 giây.
Bài 17: Một nguồn điện được mắc với một biến trở, khi điện trở của biến trở là 14
[image: image511.wmf]W

 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 10,5V và khi điện trở của biến trở là 18
[image: image512.wmf]W

 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 10,8V. Tính điện trở trong và suất điện động của bộ nguồn này.

[image: image548.wmf]M

Bài 18: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: 

Biết, E 1 = E 2 = E 3 = 3V, r1 = r2 = r3 = 1
[image: image513.wmf]W

.

R1 = R2 = R3 = 5
[image: image514.wmf]W

, R4 = 10
[image: image515.wmf]W

.

Tính:

a. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b.Hiệu điện thế giữa P và Q.

c. Muốn đo hiệu điện thế giữa P và Q thì phải mắc 

cực dương của vôn kế vào điểm nào?

Bài 19: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 2
[image: image516.wmf]W

, mạch ngoài có điện trở R.

[image: image549.wmf]B

a. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4W.

b. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ mạch ngoài lớn nhất. Tính giá trị đó.

Bài 20: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết. E = 16 V, r = 2
[image: image517.wmf]W

, R1 = 3
[image: image518.wmf]W

, R2 = 9
[image: image519.wmf]W

.

Đ1 và Đ2 là  2 đèn giống nhau. Vôn kế chỉ 3V, điện trở

vôn kế rất lớn.

a. Tìm điện trở mỗi đèn.

b. Hai đèn sáng như thế nào biết công suất định mức 


của mỗi đèn là 6W.

c. Thay vôn kế bằng 1 ampe kế  có RA = 0. Tính cường

độ dòng điện qua ampe kế.

Bài 21: Một tấm kim loại được đem mạ niken bằng phương pháp điện phân. Biết diện tích bề mặt kim loại là 40cm2, cường độ dòng điện qua bình là 2A, niken có khối lượng riêng 8,9.103kg/m3, A =58g/mol, n=2.

[image: image550.wmf]A

Tính chiều dày của lớp niken trên tấm kim loại sau khi điện phân 30 phút. Coi niken bám đều lên bề mặt tấm kim loại.

Bài 22:  Cho mạch điện như hình vẽ. Các nguồn giống nhau mỗi nguồn 

có suất điện động 
[image: image520.wmf]3
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và điện trở trong r = 0,2(. Đèn Đ(6V - 18W). 

Các điện trở R1 = 5( ;  R2 = 2,9( ; R3 = 3( ; RB = 5( và là bình điện 

phân đựng dung dịch Zn(NO3)2 có cực dương bằng Zn. Điện trở của 

dây nối không đáng kể. 

Tính :

a) Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.

b) Lượng Zn giải phóng ra ở cực âm của bình điện phân trong thời 

    gian 2 giờ 8 phút 40 giây. Biết Zn có hóa trị 2 và có nguyên tử lượng 65. 

c) Hiệu điện thế giữa hai điểm A và M.[image: image551.wmf]R

B


Bài 23:  Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó đèn Đ có ghi (6V - 6W) ;

 R1 = 3( ; R2 = R4 = 2( ; R3 = 6 ( ;  RB = 4( và là bình điện phân đựng

 dung dịch CuSO4 có anốt bằng đồng ; bộ nguồn gồm 5 nguồn giống nhau 

mỗi nguồn có suất điện động 
[image: image521.wmf]E

có điện trở trong r = 0,2( mắc nối tiếp.

a) Biết đèn Đ sáng bình thường. Tính :

b) Suất điện động 
[image: image522.wmf]E

của mỗi nguồn điện.

c) Lượng đồng bám vào catốt của bình điện phân sau thời gian

      32 phút 10 giây. Biết đồng có hóa trị 2 và có nguyên tử lượng 64.

d) [image: image552.wmf]C

Hiệu điện thế giữa hai điểm A và N.

Bài 24: Cho mạch điện như hình vẽ: Bộ nguồn gồm các nguồn giống 

nhau mỗi nguồn có suất điện động 
[image: image523.wmf]6
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E

, r = 0,25Ω.

Tụ có điện dung C = 4
[image: image524.wmf]F

m

, đèn Đ( 6V – 6W), các điện trở có giá trị

R1 = 6Ω, R2 = 4Ω. Bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, anốt làm 

bằng đồng có RB = 2Ω.Bỏ qua điện trở của các dây nối. Tính:

a) Điện trở tương đương của mạch ngoài.

b) Khối lượng đồng bám vào catốt sau 16 phút 5 giây.Biết A = 64, n = 2

c) Điện tích của tụ điện.

[image: image553.wmf]3
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Bài 25: Cho mạch điện như hình vẽ:

 R1 = 5Ω, R2 =7 Ω, R3 = 4Ω,đèn Đ( 3V – 3W).

Bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anốt làm bằng Ag.

Biết ampe kế chỉ 0,6A, vôn kế chỉ 3V, RA = 0, RV rất lớn.

a) Xác định độ sáng của đèn.

b) Tìm dòng điện qua RB và giá trị của RB
c) Tính khối lượng Ag bám vào ca tốt sau 16 phút 5 giây.

Biết A = 108, n = 1

d) Tìm số pin của bộ nguồn và công suất tiêu thụ của toàn mạch, 

biết bộ nguồn có n pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 
[image: image525.wmf]1,5
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=

E

, r = 0,5Ω.

[image: image554.wmf]D


Bài 26(NC) Cho bộ tụ được mắc như hình vẽ. Trong đó:

 C1 = C2 = C3 = 6 (F; C4 = 2 (F; C5 = 4 (F; q4 = 12.10-6 C.

a) Tính điện dung tương đương của bộ tụ.

b) Tính điện tích, hiệu điện thế trên từng tụ và  hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

[image: image555.wmf]4
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Bài 27(NC): Cho mạch điện như hình vẽ:

Bộ nguồn gồm 6 nguồn giống nhau, mỗi nguồn              

 có suất điện động 2,25 V, điện trở trong 

r = 0,5 (. Bình điện phân có điện trở Rp chứa 

dung dịch CuSO4, anốt làm bằng đồng. Tụ điện 

có điện dung C = 6 (F. Đèn Đ loaij4 V - 2 W, 

các điện trở có giá trị    R1 = [image: image526.wmf]2

1

R2 =  R3 = 1 (. 

Ampe kế có điện trở không đáng kể, bỏ qua điệntrở của dây nối. Biết đèn Đ sáng bình thường. Tính:

a) Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b) Hiệu điện thế UAB và số chỉ của ampe kế.

c) Khối lượng đồng bám vào catốt sau 32 phút 10 giây và điện trở Rp của bình điện phân.

[image: image556.wmf]§

d) Điện tích và năng lượng của tụ điện.

Bài 28(NC) :Cho mạch điện như hình vẽ. 

Trong đó bộ nguồn có 8 nguồn giống nhau,                             

mỗi nguồn có suất điện động 1,5 V, điện trở trong

 r = 0,5 (, mắc thành 2 nhánh, mỗi nhánh có 4 nguồn 

mắc nối tiếp. Đèn Đ loại 3 V - 3 W; R1 = R2 = 3 (;

 R3 = 2 (; RB = 1 ( và là bình điện phân đựng dung dịch 

CuSO4, có cực dương bằng Cu. Tính:


a) Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.


b) Tính lượng Cu giải phóng ra ở cực m trong thời gian 32 phút 10 giây. Biết Cu có nguyên tử lượng 64 và có hoá trị 2.

     c) Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N.
Chúc các em học sinh khối 11 ôn tập tốt và kiểm tra học kỳ 1 đạt kết quả tốt nhất.
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